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PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
     - Tên chuyên ngành đào tạo:

 

+ Tiếng Việt: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn



 

+ Tiếng Anh: Linguistics and Literature Teaching Methodology
      -  Mã số chuyên ngành đào tạo:  60140111

    - Tên ngành đào tạo:


          + Tiếng Việt: Sư phạm Ngữ văn



 

+ Tiếng Anh: Linguistics and Literature Teacher Education
      -  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 
      - Thời gian đào tạo: 2 năm

      - Tên văn bằng tốt nghiệp: 

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Sư phạm Ngữ văn

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Linguistics and Literature Teacher Education
       -  Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

 2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

 2.1. Mục tiêu chung
Đào tạo giáo viên chất lượng cao thuộc chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn, có năng lực nghiên cứu khoa học về Ngữ văn và lý luận, phương pháp dạy học Ngữ văn ở các cấp học và các chương trình đào tạo. Sau khi được tốt nghiệp chương trình, người học có thể đảm nhiệm, thích nghi nhanh chóng và hiệu quả các nhiệm vụ ở nhà trường trong bối cảnh luôn thay đổi của nền giáo dục hiện đại.
2.2. Mục tiêu cụ thể

 - Về kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản, nâng cao về Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn;
- Về kĩ năng: Đào tạo cho học viên kĩ năng vận dụng các kiến thức nâng cao để tìm hiểu và nghiên cứu các phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn;
- Về năng lực: Đảm bảo học viên sau khi tốt nghiệp chương trình có thể triển khai hiệu quả phương pháp dạy học Ngữ văn và đổi mới phương pháp dạy học cho các đối tượng khác nhau.

3. Thông tin tuyển sinh

    3.1. Môn thi tuyển sinh
- Môn thi Cơ bản: Thi theo hình thức đánh giá năng lực (Khối ngành Khoa học XH&NV)
- Môn thi Cơ sở: Lý luận và Công nghệ dạy học


- Môn Ngoại ngữ: 1 trong 5 ngoại ngữ sau: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc
3.2. Đối tượng tuyển sinh
  Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngữ văn, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngữ văn;
      -  Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

-  Có đủ sức khỏe để học tập;
-  Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Giáo dục;

- Kinh nghiệm công tác: Không yêu cầu về kinh nghiệm công tác.

3.3.  Danh mục các ngành gần
- Văn học, Ngôn ngữ học, Việt Nam học, Văn hóa học.
3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

	STT
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường
	3

	2
	Giáo dục học 
	3

	3
	Lý luận và Công nghệ dạy học
	3

	4
	Đánh giá trong giáo dục
	3

	5
	Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
	3

	
	Tổng
	15


(Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần được miễn học bổ sung kiến thức nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do trường Đại học Giáo dục cấp).
 PHẦN II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn
1.1. Kiến thức chung 

        
- Hiểu được nền tảng triết học, chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiên tiến áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn;

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (một trong 5 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức).

1.2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
Sau khi kết thúc chương trình học viên có thể:

- Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;



- Vận dụng tốt các vấn đề lí luận và phương pháp luận chuyên sâu về tâm lý học, giáo dục học, khoa học xã hội vào thực tiễn giảng dạy;



- Phân tích và giải quyết tốt các vấn đề mang tính lí luận và phương pháp luận trong việc quản lý và thiết kế, xây dựng chương trình giáo dục, chương trình học phần/ học phần nói chung;



- Phân tích và vận dụng tốt những tiến bộ trong lý luận và công nghệ dạy học, đo lường và đánh giá trong giáo dục vào công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học;
- Sử dụng tốt kiến thức về phương pháp nghiên cứu và dạy học trong từng phân môn cụ thể của bộ môn Ngữ văn;


- Xác định được các vấn đề cập nhật, hiện đại trong xu thế và phương pháp triển khai các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn;

1.3.Yêu cầu đối với luận văn tốt nghiệp


- Là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn; nhà trường và các lĩnh vực hoạt động trong nhà trường;


- Là công trình nghiên cứu của riêng học viên, nội dung luận văn đề cập và giải quyết trọn vẹn một vấn đề Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả và chưa được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào của tác giả khác;


- Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận văn phải thể hiện tác giả nắm vững và vận dụng được các kiến thức về lý thuyết và thực tiễn để nghiên cứu các vấn đề chuyên môn và chứng tỏ được khả năng nghiên cứu của tác giả;


- Được trình bày mạch lạc, rõ ràng, theo trình tự: mở đầu, các chương, kết luận, danh mục công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận văn, tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có);

- Luận văn có khối lượng từ 70 đến 120 trang A4, được chế bản theo mẫu quy định; thông tin luận văn có khối lượng khoảng 3 đến 5 trang A4 bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trình bày những nội dung cơ bản, những điểm mới và đóng góp quan trọng nhất của luận văn.
1.4. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

2. Chuẩn về kĩ năng

a) Kĩ năng nghề nghiệp

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo;

- Có khả năng xây dựng và phát triển các chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu Ngữ văn trong hệ thống các trường đại học sư phạm và phổ thông;

- Có năng lực vận dụng, triển khai các chiến lược đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn cho các đối tượng khác nhau;

- Lập được kế hoạch dạy học, tổ chức các hoạt động dạy học theo định hướng tích hợp, tích cực, dạy học phân hóa;

-  Có thể xử lý và giải quyết được các vấn đề liên quan đến các nội dung dạy học môn Ngữ văn ở bậc đại học và phổ thông;

- Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành đào tạo;

- Có khả năng quản lý các hoạt động dạy học;

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng và tích hợp được các hình thức kiểm tra đánh giá tiên tiến trong dạy học bộ môn Ngữ văn;

- Phát hiện và giải quyết các vấn đề trong lý luận và thực tiễn dạy học bộ môn Ngữ văn một cách khoa học, logic, có hệ thống.

 b) Kĩ năng bổ trợ

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ;

- Có khả năng lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp.

- Biết vận dụng và kết hợp tư duy khoa học và tư duy nghệ thuật để tìm hiểu các vấn đề nghiên cứu và dạy học chuyên ngành;

- Có khả năng thuyết trình, làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm làm việc;

- Có thể sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn, nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục;

- Lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp và huy động được các nguồn lực cùng tham gia giải quyết nhiệm vụ, ra quyết định;

- Tự đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu trên cơ sở đối chiếu các yêu cầu của nghề nghiệp và yêu cầu thực tiễn với phẩm chất, năng lực của bản thân;

- Sử dụng các kết quả tự đánh giá để lập được kế hoạch bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp cho bản thân.

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức

3.1. Trách nhiệm công dân

- Tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động;
- Phải có ý thức, trách nhiệm cao với tập thể, với cộng đồng và xã hội;
3.2. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ 

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị và ý thức xã hội của một công dân hiện đại;

- Ứng xử và giao tiếp theo những tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức của nhà giáo;

- Làm việc với tác phong khoa học, thể hiện được tính chuyên nghiệp trong giải quyết vấn đề về dạy học và nghiên cứu khoa học nói riêng và trong bộ môn Ngữ văn nói riêng;

- Công bằng trong đối xử với học sinh, đồng nghiệp; minh bạch và công bằng trong đánh giá học sinh, đánh giá đồng nghiệp;

- Cần mẫn, kiên trì, trung thực trong nghiên cứu khoa học;

- Thích ứng nhanh nhạy với sự thay đổi của kinh tế - xã hội, các yêu cầu của sự đổi mới giáo dục, đổi mới quản lý nhà trường, quản lý chương trình giáo dục, và quản lý chương trình môn Ngữ văn;  

- Có ý thức xã hội, sẵn sàng tham gia hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng.
  3.3. Thái độ tích cực, yêu nghề
- Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội; 

       - Có trách nhiệm cao với  đơn vị nơi công tác và sự nghiệp phát triển giáo dục của Việt Nam.

4. Vị  trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp


- Giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường phổ thông, cao đẳng, đại học;


- Nghiên cứu về lý luận và phương pháp dạy học;


- Quản lý chuyên môn và giáo dục ở các cơ sở giáo dục;


- Chuyên viên ở các viện nghiên cứu về lĩnh vực Ngữ văn và Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn.
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Sau khi tốt nghiệp học viên có đủ điều kiện và khả năng để tiếp tục học tập ở bậc tiến sĩ trong hệ thống giáo dục quốc gia, quốc tế;

- Trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng được đào tạo và ngoại ngữ, học viên có khả năng tự nghiên cứu và tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến chuyên ngành trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng, năng lực nghiên cứu.

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo

- Chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Brown University (Hoa Kì).
PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:         65 tín chỉ
· Khối kiến thức chung:              

      8 tín chỉ
· Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:      42 tín chỉ
+ Bắt buộc:                                       21 tín chỉ

+ Tự chọn:                      21 tín chỉ/ 42 tín chỉ

· Luận văn:                                                    15 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo
	STT
	Mã số

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số

các học phần

tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	 Thực    hành
	Tự học
	

	I
	Khối kiến thức chung
	8
	
	
	
	

	1
	  PHI  5002
	Triết học 
Philosophy
	4
	60
	
	
	

	2
	Ngoại ngữ cơ bản 

(Chọn 1 trong 5 thứ tiếng)*
	4
	30
	30
	
	

	
	ENG 5001
	Tiếng Anh cơ bản 

General English
	
	
	
	
	

	
	RUS 5001
	Tiếng Nga cơ bản 

General Russian
	
	
	
	
	

	
	FRE 5001
	Tiếng Pháp cơ bản 

General French
	
	
	
	
	

	
	CHI 5001
	Tiếng Trung cơ bản

General Chinese
	
	
	
	
	

	
	GER 5001
	Tiếng Đức cơ bản  

General German
	
	
	
	
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	
	
	
	

	II.1
	Các học phần bắt buộc
	21
	
	
	
	

	3
	PSE 6022
	Tâm lý học dạy học

Psychology of Teaching
	3
	40
	5
	
	

	4
	TMT 6013
	Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại
Advanced teaching theories and technology
	3
	25
	15
	5
	PSE 6022

	5
	PSE 6024
	Phương pháp  nghiên cứu khoa học giáo dục

Research Methodology in Education
	3
	36
	9
	
	

	6
	EAM 6001
	Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Measurement and Assessment in Education
	3
	36
	9
	
	

	7
	EDM 6031
	Phát triển chương trình giáo dục 

Curriculum Development
	3
	27
	12
	6
	

	8
	TMT 6009
	Phương pháp dạy học Văn học nâng cao
Advanced Teaching methods  in literature
	3
	25
	15
	5
	EAM6001

	9
	TMT 6010
	Phương pháp dạy học Tiếng Việt nâng cao
 Advanced Teaching methods  of  Languitics
	3
	25
	15
	5
	EAM6001

	II.2
	Các học phần tự chọn
	21/42
	
	
	
	

	10
	TMT 6012
	Tiếng Anh học thuật

English for Academic Purposes 
	3
	20
	20
	5
	ENG5001

	11
	TMT 6014
	Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực

Competency based Teaching
	3
	25
	14
	6
	TMT6013

	12
	TMT 6550
	Phân tích chương trình Ngữ văn phổ thông hiện hành

Analysis of curriculum for study of language and literature in secondary school
	3
	20
	20
	5
	EDM6031



	13
	TMT 6551

	Phương pháp nghiên cứu trong Văn học

Research methods in literature
	3
	25
	15
	5
	PSE6024

	14
	LIT 6560
	Thi pháp học

Poetics
	3
	25
	15
	5
	

	15
	LIT 6561
	Đọc hiểu văn bản

Read Comprehensive  the text
	  3
	25
	15
	5
	TMT6009

	16
	LIT 6562
	Văn học so sánh 

Comperative Literature
	3
	25
	15
	5
	

	17
	LIT 6563
	Lý thuyết tự sự học

Theory of Narratology
	3
	25
	15
	5
	

	18
	LIN 6550
	Ngôn ngữ và Văn học

Language and Literature
	3
	20
	20
	5
	

	19
	TMT 6552
	Phương pháp nghiên cứu trong Ngôn ngữ học 

Research methods in linguistics
	3
	25
	15
	5
	PSE6024

	20
	LIN 6551
	Ngữ pháp chức năng

Functional grammar
	3
	25
	15
	5
	

	21
	LIN 6352
	Ngữ nghĩa học

Semantics
	3
	25
	15
	5
	

	22
	LIT 6564
	Văn học và nhà trường

Literature and school
	3
	20
	20
	5
	

	23
	TMT 6015
	Kiến tập-Thực tập sư phạm  (Teaching observation and practice)
	3
	5
	35
	5
	TMT 6013

TMT 6009

	III
	Luận văn
	15
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	65
	
	
	
	

	Ghi chú: (*) Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.
	


2. Danh mục tài liệu tham khảo

	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

(Tài liệu bắt buộc, tài liệu tham khảo)

	1.
	PHI 5001
	Triết học
	4
	Chương trình Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia

 Hà Nội


	2
	Ngoại ngữ cơ bản

 (chọn 1 trong 5 thứ tiếng)*
	4
	Chương trình Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia

 Hà Nội



	
	ENG 5001

	Tiếng Anh cơ bản 

General English
	
	

	
	RUS 5001

	Tiếng Nga cơ bản 

General Russian
	
	

	
	FRE 5001

	Tiếng Pháp cơ bản 

General French
	
	

	
	CHI 5001

	Tiếng Trung cơ bản

General Chinese
	
	

	
	GER 5001
	Tiếng Đức cơ bản  

General German
	
	

	3.
	PSE  6022
	Tâm lý học dạy học
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Hồ Ngọc Đại, 2000, Tâm lý học dạy học, NXB ĐHQGHN.

2. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, 2009, Tâm lý học giáo dục, NXB ĐHQGHN.

3. Phan Trọng Ngọ, 2000, TLH hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học, NXB ĐHQGHN.

4. Carl Rogers, 2001, Phương pháp dạy và học hiệu quả, NXB trẻ.

5. Edward De Bono, 2004, Sáu chiếc mũ tư duy, NXB Mũi Cà mau.

2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Jean-Marc Denommé và Madeleine Roy, 2000, Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác, NXB Thanh niên.

2. Nguyễn Kì, 1996, Mô hình dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm, Trường CBQLGD và ĐT.

3. Nguyễn Hữu Lương, 2002, Dạy và Học hợp với qui luật hoạt động trí óc, NXB VHTT.

4. Pierre Daco, 2004, Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại, NXB thống kê.

5. Gaudencio V. Aquino and Perpetua U. Razon, 1993, Educational Psychology, Malina, Philippines.

6. M MyronH. Dembo, 1981, Teaching for learning, California.

7.  Elliott and others, 2000, Educational Psychology, McGraw Hill USA.

	4.


	TMT 6013
	Lí luận và công nghệ dạy học hiện đại
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Tập bài giảng “Phương pháp và công nghệ dạy học”, Khoa Sư phạm, Đại học Giáo dục, 2011.

2. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013): “Nghệ thuật và khoa học Dạy học”; “Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi”; “Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả”; “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”

3.  E-learning và ứng dụng trong dạy học. Tài liệu Dự án VVOB, 3/2011

4. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. UNESCO, 2011

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Hữu Châu, „Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học”, NXB Giáo dục, 2005.

2. Jean – Marc Denommé và Madeleine Roy,  Sư phạm tương tác: Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy, NXB ĐHQGHN, 2009.

3. Contemporary Theories of Learning. Routledge, Taylor & Francis Group, 2009

http://www.studygs.net/vietnamese/

http://edu.net.vn/

	   5.


	PSE 6024
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Vũ Cao Đàm (2008), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục.

2. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2003), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB ĐHQGHN, in lần thứ2.

3. Dương Thiệu Tống (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý, NXB Khoa học xã hội.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1.  Louis Cohen & Lawre nghiên cứu Manion, “Research methods in Education” (4th edition), Routledge, London & NewYork, 1994

2.  University of New England (UNE), “Research methods in education” (Module 1-3), UNE, Armidale, AUS, 2004. 

3.   L. Therese Baker, thực hành nghiên cứu xã hội, NXB CTQG, Hà Nội, 1998.

4.  John W. Creswel, Research Design: Qualtative, Quantitative, and mixed methods, Sage publication, second edition, 2003.



	 6.
	EAM 6001
	Đo lường và đánh giá trong giáo dục 
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

    1. Lê Kim Long, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Thái Hưng và Đào Thị Hoa Mai (2013), Tài liệu kĩ thuật đánh giá lớp học,  Dự án giáo dục THPT và CN, Bộ Giáo dục Đào tạo.

2. Lâm Quang Thiệp (2011), Đo lường trong giáo dục – Lý thuyết và ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
3. Dương Thiệu Tống (2005), Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập, NXB KHXH, 2005.

4. Patrick Griffin (2014),Assessment for Teaching, Cambridge University Press.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. James H.McMillan (2001), Classroom Assessment – Principles and Practice for Effective Instruction, Allyn  and Bacon. 2nd.

2.  Tom Kubiszun and Gary Borich, Educational Testing and Measurement – Classroom Application and Practice, John & Sons. Inc. 6nd, 2000.
3. Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

     4. Joan Vandervelde (2011), Authentic Assessment & rubrics, Online Professional Development

	 7.
	EDM 6031
	Phát triển chương trình giáo dục 


	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Đức Chính.  Phát triển chương trình giáo dục -2015
2. Wentling T. Planning for effective training: A guide to curriculum development.  1993.

3. Robert M. Diamond. Thiết kế và đánh giá chương trình và khoá học. Sanfrancisco (Tài liệu tham khảo nội bộ, ĐHQGHN, 2003)
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. The Internatonal Enciclopedia of Curriculum. Oxford Pergamon. 1991

2.  P.Oliva. Curriculum development . nxb. Giáo dục 2006. Bản  dịch của Nguyễn Kim Dung

	   8.
	TMT 6009
	Phương pháp dạy học Văn học nâng cao
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1.  Phan Trọng Luận, Nguyễn Thanh Hùng, Phương pháp 
     dạy học văn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

2.  Phùng Văn Tửu, Cảm thụ và giảng dạy văn học nước 
     ngoài, NXB GD, 2002.

2.  Tài liệu tham khảo thêm
1. Nguyễn Viết Chữ, Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương, (theo loại thể), NXB ĐHQG, H. 2001.

2. Nguyễn Thị Thanh Hương, Dạy học Văn ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

3. Nguyễn Trọng Hoàn, Rèn luyện tư duy sáng tạo trong dạy học tác phẩm văn chương, NXB Giáo dục, 2002.

	  9.
	TMT 6010
	Phương pháp dạy học Tiếng Việt nâng cao
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán – Phương pháp dạy học Tiếng Việt –NXB Giáo dục, 2004

2. Nguyễn Đức Tồn. Mấy vấn đề lý luận và phương pháp dạy học từ ngữ Tiếng Việt trong nhà trường. NXB ĐHQG HN, 2003.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1.   Lê A, Bùi Minh Toán, Đỗ Việt Hùng –Tiếng Việt thực hành – NXBGD, 1996

2.   Nguyễn Minh Thuyết, Về việc dạy tiếng ở trường phổ thông, Tạp chí NCGD, 12/1988.

3.   Bùi Minh Toán, Về quan điểm giao tiếp trong việc dạy  

      tiếng Việt, Tạp chí NCGD, 11/1992.

	 10.
	TMT 6012
	Tiếng Anh  học thuật
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Tập bài giảng “Tiếng Anh học thuật chuyên ngành Giáo dục”, Khoa Sư phạm, Đại học Giáo dục, 2015.

2. Alice Oshima & Ann Hogue.  Writing Academic English. Third Edition/Second Edition. Pearson PTR Interactive, 2005 

3. Mark Powell. Presenting in English – How to Give Successful Presentation. Thomson ELT, 1996

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Milada Broukal.  Weaving it Together (Connecting Reading and Writing). Book 2, Second Edition. Thomson Heinle, 2003

2. Milada Broukal.  Weaving it Together (Connecting Reading and Writing). Book 4, Second Edition. Thomson Heinle, 2003

	11.
	TMT 6014
	Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực.


	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013): “Nghệ thuật và khoa học Dạy học”; “Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi”; “Những phẩm chất củangười giáo viên hiệu quả”; “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”

2. Đaniluk A. Ia. Lý thuyết tích hợp giá odục. NXB ĐHSP Rôstôp (2000)

3. XaviersRogiers: Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phá ttriển các năng lực ở nhà trường (La Pédagogie de l’intégrationou comment déveloper des compétences à l’École? .NXB Giáo dục (1996).

2. Tài liệu tham khảo thêm

1.  Nguyễn Minh Phương, Cao Thị Thặng: Xu thế tích hợp môn học trong nhà trường phổ thông. T/c Giáo dục 22 (2/2002

2.  New Visionfor Education:Unlocking the Potential of Technology. World Economic Forum, 2015

3. Esther Care, Patrick Griffin. Assessment and Teaching of 21st Century Skills      

	  12.
	TMT 6550
	Phân tích chương trình Ngữ văn phổ thông hiện hành

	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Đỗ Ngọc Thống, Chương trình Ngữ Văn trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Nxb Giáo dục, 2011

2. Đỗ Ngọc Thống, Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa THPT, Nxb Giáo dục, 2012

3. Các bộ sách giáo khoa Ngữ Văn các cấp từ tiểu học đến Trung học 

2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Hữu Châu, Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học, Nxb Giáo dục, 2005. Nghệ thuật thơ ca. Văn tâm điêu long. NXB Văn học, 1999

2.  Phan Trọng Luận, Nguyễn Thanh Hùng, Phương pháp dạy học văn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 20037. 

	 13.


	TMT 6551
	Phương pháp nghiên cứu trong Văn học


	3


	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Phương Lựu. Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005.

2. Nguyễn Văn Dân. Phương pháp luận nghiên cứu văn học, (in lần  thứ ba), Nxb. KHXH, Hà Nội, 2012.
 2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Phương Lựu. Lí luận và phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX : Văn học, Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2001. 

2.  Nguyễn Văn Dân, Vì một nền lý luận - phê bình văn học chất lượng  cao,2005

	  14.
	LIT 6560
	Thi pháp học
	   3
	1. Tài liệu bắt buộc

1.  Trần Khánh Thành. Thi pháp học (tập bài giảng, năm 
      2014)

2.  Trần Đình Sử. Dẫn luận thi pháp học, NXB Giáo dục 
      1988

2. Tài liệu tham khảo thêm
     1.  Rristote, Lưu Hiệp. Nghệ thuật thơ ca. Văn tâm điêu long. NXB Văn học, 1999
2. Lotman. Cấu trúc văn bản nghệ thuật. NXB Đại học Quốc gia, 2007

3. Nhiều tác giả. Lí luận văn hoc những vấn đề hiện đại (Lã Nguyên tuyển dịch). NXB Đại học Sư phạm, 2012

	15.
	LIT 6561
	Đọc hiểu văn bản
	      3


	1. Tài liệu bắt buộc

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá KQHT theo định hướng phát triển năng lực HS môn Ngữ văn, Hà Nội, 2014.- 

2. Nguyễn Thanh Hùng, Đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường, NXB Giáo dục, H. 2008.

3. Phan Trọng Luận, Phương pháp dạy học văn, ĐHSP, Hà Nội, 2013

2. Tài liệu tham khảo thêm

1.  Nguyễn Thị Thanh Hương. Dạy học văn ở trường  phổ 
   

     thông,. NXB ĐHQG HN, 2001

2.  Trần Đình Sử, Đọc hiểu văn bản-một khâu đột phá trong 
      nội dung và phương pháp dạy học văn hiện nay, Tạp chí 
      Giáo dục, số 102- 2004.

3.   Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường, Lý luận dạy học hiện 
     đại, Trường ĐHSP hà Nội- Đại học Potsdam. 2009.

	16.
	LIT  6562
	Văn học so sánh
	   3
	1. Tài liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Văn Dân, Lý luận văn học so sánh (in lần thứ 5), Nxb. KHXH, Hà Nội, 2011.

 2. Nguyễn Văn Dân, Phương pháp luận nghiên cứu văn học (in lần thứ ba), Nxb. KHXH, Hà Nội, 2012.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1.  Phan Trọng Luận. Xã hội Văn học Nhà trường. NXB ĐHQG Hà Nội, 2002.

 2. Nguyễn Văn Dân. Những vấn đề lí luận về văn học so sánh. NXB KHXH,   Hà Nội, 2003.

	  17.


	LIT  6563
	Lí thuyết tự sự học


	      3


	 1. Tài liệu bắt buộc

1. Lê Thời Tân, Dẫn luận Tự sự học, Nxb ĐHQGHN
2.  Trần Đình Sử (chủ biên), Tự sự học - Một số vấn đề lí luận và lịch sử,  Nxb.ĐHSP, 2009
 2. Tài liệu tham khảo thêm

1. Rristote, Lưu Hiệp. Nghệ thuật thơ ca. Văn tâm điêu long. NXB Văn học, 1999

2. Lotman. Cấu trúc văn bản nghệ thuật. NXB Đại học Quốc gia, 2007

3. Nhiều tác giả. Lí luận văn hoc những vấn đề hiện đại (Lã Nguyên tuyển dịch). NXB Đại học Sư phạm, 2012

	18.
	LIN 6550
	Ngôn ngữ và văn học
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Phan Cảnh, Ngôn ngữ thơ, Nxb.Văn hóa thông tin, 2001
     M.Bakhtin, Lí luận và Thi pháp Tiểu thuyết (Phạm Vĩnh Cư dịch),   

     Bộ Văn hóa Thông tin và Thể thao-Trường Viết văn Nguyễn Du,   

    1992

2. Phan Ngọc, Cách giải thích văn học bằng ngôn ngữ học, Nxb 
  Đà Nẵng,1997

3. M.Bakhtin, Lí luận văn học Những vấn đề hiện đại (Lã Nguyên  

     tuyển dịch), Nxb.ĐHSP, 2012

2. Tài liệu tham khảo thêm
1. F.de Saussure, Giáo trình Ngôn ngữ học Đại cương (Cao Xuân Hạo dịch), Nxb KHXH, 2005

2. Lê Thời Tân, Về bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trong sách Ngữ Văn 10 (Hội thảo Sách giáo khoa 2008),  in trong Tạp chí Dạy và Học Ngày Nay, số 10/2012.

 3.  Roland Barthes,“Nhập môn phân tích cấu trúc truyện kể” (Tôn Quang Cường dịch, có trên phebinhvanhoc.com.vn, in trong Đỗ Lai Thúy,  Sự đỏng đảnh của phương pháp: Các lý thuyết và phương pháp trong văn hóa nghệ thuật, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin & Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2004)


	5. Wallace L. Chafe (Dịch). Những bài giảng Ngôn ngữ học đại cương. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005

	 20.
	LIN 6352
	Ngữ pháp chức năng
	3


	1. Tài liệu bắt buộc

1. Cao Xuân Hạo, Tiếng Việt- Sơ thảo ngữ pháp chức năng.  - Nxb Giáo dục, H. 2004.

2. S.Dik, Ngữ pháp chức năng - Nxb Đại học Quốc gia Tp HCM, 2005.

3. Halliday, Dẫn luận ngữ pháp chức năng. -Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. (Bản dịch của Hoàng Văn Vân)

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Tác giả: J.Lyons, Ngữ nghĩa học dẫn luận. Bản dịch của Nguyễn Văn Hiệp.Nxb Giáo dục, H. 2006.

2.  Diệp Quang Ban, Ngữ pháp Việt Nam – Nxb Đại học Sư phạm, H. 2004

3.  Nguyễn Văn Hiệp, Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp - Nxb Giáo dục, H. 2007.

4.  Đào Thanh Lan, Phân tích cấu trúc câu đơn tiếng Việt theo cấu trúc Đề-Thuyết- NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2002.

	21.
	LIN 6353
	Ngữ nghĩa học
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Đỗ Hữu Châu (1998). Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng. NXB GD.

2. Đỗ Hữu Châu (2001). Đại cương Ngôn ngữ học. Tập II. Ngữ dụng học. NXB GD.

3. Đỗ Việt Hùng (2013). Ngữ nghĩa học: từ bình diện hệ thống đến hoạt động. NXB ĐHSP.

2. Tài liệu tham khảo thêm

1.  Đỗ Hữu Châu (1996). Từ vựng – Ngữ nghĩa tiếng Việt.  NXB. ĐHQG Hà Nội.

2.   Nguyễn Thiện Giáp (2000). Dụng học Việt ngữ. NXB ĐHQG Hà Nội. 

3.  Nguyễn Thiện Giáp (1998). Từ vựng học tiếng Việt. NXB GD.

4.  Nguyễn Văn Hiệp (2008). Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp. NXB GD.
5.  Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (2003). Phân tích phong cách ngôn ngữ tác phẩm văn chương. NXB ĐHSP.

6.   Lê Quang Thiêm (2008). Ngữ nghĩa học. NXB GD. 
7.   Nguyễn Đức Tồn (2010). Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy. NXB Từ điển bách khoa.

	22.
	LIT 6353
	Văn học và nhà trường 
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Ái Học – Phương pháp tư duy hệ thống trong dạy học văn, NXBGD 2010

2. Nguyễn Thanh Hùng – Phương pháp dạy học ngữ văn THPT những vấn đề cập nhật, NXBĐHSP 2006

3.  Rez. Ia – Phương pháp luận dạy học văn, NXBGD 1983

4. Phan Trọng Luận – Văn học trong nhà trường, nhận diện - Tiếp cận – Đổi mới, NXBĐHSP 2009

2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Đặng Thai Mai, Giảng văn Chinh Phụ Ngâm…Thanh   

    Hóa, Liên Khu tư, 1950

2. Nguyễn Đức Nam – “ Hãy trả lại bản chất kì diệu cho  

   môn văn trong nhà trường” trong sách Một số vấn đề về 
   PPDH văn trong nhà trường, NXBGD 1982.

	  23
	TMT 6015
	Kiến tập-Thực tập sư phạm  
	3
	1. Tài liệu bắt buộc 

1. Hướng dẫn thực hiện Kiến tập-Thực tập sư phạm. Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, 2014.

2. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013: “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”

2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa và các tác giả. 
    Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh (tiểu 
    học, THSC, THPT), NXB ĐHQGHN, 2010.

2. Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Thư. Kỹ năng quản lý lớp 
    học hiệu quả, 2012


3. Đội ngũ cán bộ giảng dạy
	STT
	Mã 
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	4. 
	
	Họ và tên
	Chức danh

khoa học, học vị
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	1.
	PHI 5001
	Triết học
	  4
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia 
Hà Nội

	2.
	Ngoại ngữ cơ bản 

(Chọn 1 trong 5 thứ tiếng)*
	4
	 Trường  Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội



	
	ENG 5001

	Tiếng Anh cơ bản 

General English
	
	

	
	RUS 5001

	Tiếng Nga cơ bản 

General Russian
	
	

	
	FRE 5001

	Tiếng Pháp cơ bản 

General French
	
	

	
	CHI 5001

	Tiếng Trung cơ bản

General Chinese
	
	

	
	GER 5001
	Tiếng Đức cơ bản  

General German
	
	

	3.
	PSE  6022
	Tâm lý học dạy học
	3
	Đinh Thị Kim Thoa
Đặng Hoàng Minh
Trần Văn Tính
	PGS.TS

PGS.TS

TS
	TLGD

TLGD

TLGD
	ĐHGD
ĐHGD
ĐHGD

	4.
	TMT 6013
	Lí luận và công  nghệ dạy học hiện đại
	3
	Nguyễn Ngọc Bích

Tôn Quang Cường
Phạm Kim Chung

Nguyễn Chí Thành
	TS

TS

TS

PGS.TS
	Ngữ văn, GDH

Vật lý

PPGD Toán, GDH
	ĐHGD

ĐHGD
ĐHGD

ĐHGD

	5.
	 PSE 6024
	Phương  pháp nghiên cứu  khoa học giáo dục
	3
	Lê Thái Hưng
Trần Anh Tuấn
Trần Văn Tính

Trần Văn Công
	TS
TS

TS

TS
	Vật lý, ĐL&ĐG
GDH
TLGD

TLGD
	ĐHQGHN

ĐHGD

ĐHGD

ĐHGD

	6.
	PSE 6002
	Đo lường và đánh giá trong giáo dục.
	3
	Lê Đức Ngọc

Lê Thái Hưng
Sái Công Hồng
	PGS.TS

TS

TS
	Hóa học

Vật lý, ĐL&ĐG

GD
	ĐHKHTN

ĐHGD

Viện ĐBCL

	7.
	EDM  6031
	Phát triển chương trình giáo dục 
	3
	Lê Đức Ngọc

Nguyễn Đức Chính

Đặng Xuân Hải

Trần Thị Hoài
	PGS.TS

GS.TS

PGS.TS

TS
	Hoá học

GDH

Vật lý, GDH

GDH
	ĐHKHTN

ĐHGD

ĐHGD

ĐHGD

	8.
	TMT 6009
	Phương pháp dạy học Văn học nâng cao
	3
	Lê Thời Tân

Nguyễn Ái Học


	PGS. TS

TS
	Văn học

Văn học
	ĐHGD

ĐHSP HN



	9.
	TMT 6010
	Phương pháp dạy học Tiếng Việt nâng cao
	   3
	Nguyễn Thị Ban

Dương Tuyết Hạnh
	TS

TS
	Ngữ văn

Ngôn ngữ
	ĐHGD

ĐHGD

	10.
	TMT 6012
	Tiếng Anh học thuật
	   3
	 Nguyễn Thị Ngọc Bích

 Lê Anh Vinh

 Nguyễn Chí Thành

 Lê Kim Long

Tôn Quang Cường


	TS

PGS.TS
PGS.TS
PGS.TS
TS
	QLGD, GDH

Toán

PPDH Toán,

Hóa học

Ngữ văn, GDH


	ĐHGD

ĐHGD

ĐHGD

ĐHGD

ĐHGD

	11.
	TMT 6014
	Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực.


	    3
	Nguyễn Hữu Châu

Mai Văn Hưng

Đinh Thị Kim Thoa

Phạm Kim Chung

Tôn Quang Cường
	GS.TS

PGS.TS

PGS.TS

TS.

TS
	Toán học, GDH

Sinh học

TLH

Vật lý

Ngữ văn, GDH
	ĐHGD

ĐHGD

ĐHGD

ĐHGD

ĐHGD

	12.
	TMT 6503
	Phân tích chương trình Ngữ văn phổ thông hiện hành
	 3
	Nguyễn Phượng

Nguyễn Thúy Hồng
	TS

PGS.TS
	Văn học

Văn học
	ĐHSPHN

Viện KHGDVN



	13.
	TMT 6501
	Phương pháp nghiên cứu trong Văn học
	3
	Nguyễn Văn Dân

Lê Thời Tân


	PGS.TS

PGS.TS
	Văn học

Văn học
	Viện 
VH-TT

ĐH GD



	14.
	LIT 6351
	Thi pháp học
	3
	Trần Khánh Thành

Trần Mạnh Tiến
	PGS.TS

PGS.TS
	Văn học

Văn học
	ĐHKHXH-NV

ĐHSPHN



	15.
	LIT 6354
	Đọc hiểu văn bản
	3
	Phạm Minh Diệu

Nguyễn Thanh Hùng


	TS

GS.TS
	      Ngữ văn

Ngữ Văn
	ĐHGD

ĐHSPHN


	16.
	LIT 6352
	Văn học so sánh
	3
	Nguyễn Văn Dân

Phạm Xuân Thạch


	PGS.TS

TS
	Ngữ văn

Văn học
	Viện Văn học

ĐHKHXH-NV

	17.
	LIT 6352
	Lí thuyết tự sự học
	3
	Lê Thời Tân

Diêu Lan Phương
	PGS.TS

TS
	Văn học

Văn học
	ĐHGD

ĐHKHXH&NV

	18.
	LIN 6354
	Ngôn ngữ và văn học
	3
	Lê Thời Tân

Đoàn Đức Phương
	PGS.TS

PGS.TS
	Văn học

Văn học
	ĐH GD

ĐH KHXHNV

	19.
	TMT 6552
	Phương pháp nghiên cứu trong Ngôn ngữ học
	3
	Đinh Văn Đức

Đỗ Việt Hùng


	GS.TS

PGS.TS


	Ngôn ngữ

Ngôn ngữ
	ĐH KHXH-NV

ĐHSPHN



	20.
	LIN 6551
	Ngữ pháp chức năng
	3
	Dương Tuyết Hạnh

Nguyễn Văn Hiệp
	TS

GS.TS
	Ngôn ngữ

Ngôn ngữ
	ĐHGD

ĐH KHXH&NV

	21.
	LIN 6552
	Ngữ nghĩa học

	3
	Đỗ Việt Hùng

Đinh Văn Đức
	PGS.TS

GS.TS
	Ngữ văn

Ngôn ngữ
	ĐHSP HN
ĐH KHXHNV

	22.
	LIT 6564
	Văn học và nhà trường
	3
	Trần Khánh Thành

Phạm Minh Diệu
	PGS.TS

TS
	Văn học

Ngữ văn
	ĐHKHXH-NV

ĐHGD

	23.
	TMT 6015
	Kiến tập – Thực tập sư phạm
	3
	Nguyễn Chí Thành

Lê Thị Thu Hiền

Nguyễn Kim Thành

Bùi Thị Hương

Tôn Quang Cường

Hoàng Thanh Tú
	PGS.TS
TS
TS
TS
TS
	GDH
GDH
Sinh học
NNH
GDH
	ĐHGD
ĐHGD
ĐHGD
ĐHGD
ĐHGD


5. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo
       Thực hiện chủ trương của Đại học Quốc gia Hà Nội về áp dụng phương thức đào tạo theo tín chỉ, Trường Đại học Giáo dục sẽ tổ chức triển khai chương trình đào tạo Thạc sĩ theo phương thức đào tạo tín chỉ. 
      Trên cơ sở khung chương trình được phê duyệt; căn cứ thời gian đào tạo chuẩn cho một khóa đào tạo Thạc sĩ; căn cứ nguyên tắc triển khai đào tạo theo tín chỉ (một học phần triển khai trong thời gian tối thiểu 8-10 tuần), Trường Đại học Giáo dục dự kiến kế hoạch khóa đào tạo như sau:
- Thời gian đào tạo thạc sĩ: 2 năm (24 tháng) và thời gian đào tạo kéo dài không được quá hai năm (Theo quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết đinh số 4668/ QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN).

- Dự kiến triển khai một khóa đào tạo như sau:
	Thời gian
	Nội dung công việc

trong quy trình ĐT
	Kết quả

	Năm thứ nhất

(12 tháng)
	- Tổ chức nhập học

- Khai giảng, tổ chức lớp.

- Phổ biến quy chế đào tạo, kế hoạch khóa đào tạo, quy định về học tập, KT-ĐG và các quy định khác liên quan.

- Tổ chức các học phần thuộc chương trình Thạc sĩ.
	Học viên hoàn thành học phần và đạt kết quả yêu cầu của các học phần

	Năm thứ  hai

(12 tháng)
	- Tiếp tục tổ chức giảng dạy các học phần còn lại trong chương trình (trong khoảng 3 tháng đầu của năm thứ 2).

- Định hướng đề tài luận văn cho học viên (tháng thứ nhất của năm thứ 2)

- Tổ chức đánh giá đề cương luận văn cho học viên (tháng thứ 3 hoặc 4 của năm thứ 2).

- Giao đề tài luận văn và cử cán bộ hướng dẫn khoa học (tháng thứ 4 của năm thứ 2).

- Học viên triển khai luận văn.

- Thu luận văn và tổ chức cho học viên bảo vệ luận văn (2 tháng cuối của năm thứ 2).

- Xét công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho học viên hoàn thành các yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ.
	- Báo cáo đề cương luận văn trước tiểu ban đánh giá đề cương.

- Quyết định giao đề tài cho học viên và cán bộ hướng dẫn.

- Tổ chức các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.

- Quyết định công nhận học vị và in bằng.


Kiểm tra đánh giá
Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập là một khâu trong quy trình đào tạo và là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giảng dạy của chương trình đào tạo. Chính vì vậy, việc triển khai, quản lí hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả các học phần được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đã có sự tham gia phối hợp của giảng viên, tổ bộ môn và Phòng Đào tạo, đảm bảo được tính chất nghiêm túc, khách quan và công bằng. 
Việc thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên được thực hiện trong suốt quá trình học tập cho đến khi tốt nghiệp. Các hình thức, tiêu chí kiểm tra đánh giá kết quả học phần phải công được bố công khai ngay từ khi bắt đầu dạy các học phần. Áp dụng triệt để quan điểm đánh giá thường xuyên, liên tục, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ, đảm bảo cho học viên có thể chủ động lập kế hoạch học tập, theo dõi và quản lý được sự tiến bộ của chính mình trong quá trình học tập. Với phương pháp và hình thức kiểm tra – đánh giá quá trình, đánh giá được người học về mặt kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành áp dụng và giải quyết vấn đề. Kết quả kiểm tra đánh giá được phản hồi kịp thời tới người học. Đánh giá việc hoàn thành các học phần được thực hiện dưới hình thức tiểu luận hoặc thi hết môn; dù hình thức nào thì chủ yếu hướng vào mục tiêu đánh giá khả năng thực hiện (Performance Assessment).

Luận văn tốt nghiệp là một trong những hình thức đánh giá kết thúc khóa học của chương trình thạc sỹ Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Ngữ văn.
Mục đích của kiểm tra đánh giá không chỉ để xác nhận kết quả học tập của học viên mà còn thúc đẩy và hỗ trợ việc học của học viên. Do đó, cần áp dụng phương pháp kiểm tra đánh giá đa dạng và có tính liên tục, bao gồm kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ. Kiểm tra đánh giá thường xuyên được sử dụng như một phương pháp dạy học và được thực hiện trong suốt quá trình dạy học; điểm học phần không dựa chủ yếu vào bài kiểm tra/thi cuối cùng mà là sự kết hợp điểm của các hình thức KT/ĐG thường xuyên. Tỉ trọng của các bài KT-ĐG được qui định: kiểm tra thường xuyên chiếm 20-25%, kiểm tra giữa kỳ 20-25%, điểm đánh giá khi kết thúc học phần tối thiểu là 60%. 

Phương pháp giảng dạy
Áp dụng phương pháp dạy học tích cực để phát huy vai trò của giảng viên, tính chủ động, sáng tạo của học viên trong học tập, nghiên cứu và vận dụng kinh nghiệm của học viên vào việc phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Chú trọng sự tương tác trong quá trình học tập, nghiên cứu, rèn luyện của giảng viên và học viên.
6. So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài (đã sử dụng để xây dựng chương trình)
a) Giới thiệu về chương trình được sử dụng để xây dựng chương trình 

- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành), tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:   Master of Art in Teaching (MAT)

- Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo: Đại học Brown, Hoa Kỳ.
- Xếp hạng của cơ sở đào tạo, ngành/chuyên ngành đào tạo: xếp thứ 39 thế giới (theo xếp hạng của QS)

b)  Bảng so sánh chương trình đào tạo

	STT
	Tên học phần trong chương trình đào tạo của nước ngoài
	Tên học phần trong chương trình đào tạo của ĐHGD
	Thuyết minh về những điểm giống và khác nhau giữa các học phần của 2 chương trình ĐT

	1
	Nhập môn về phát triển con người và giáo dục
	
	1. Giống nhau:

 Cả 2 chương trình đều có một số học phần  tuy không trùng khít về tên gọi nhưng khá giống nhau về nội dung và cách thức tiếp cân (thống kê trong cột 2 và cột 3).

2. Khác nhau: 

- Nhiều học phần  trong chương trình đào tạo của Hoa Kỳ giới thiệu về những vấn đề vĩ mô như kinh tế học, xã hội học, vấn đề phát triển con người; vấn đề dạy học chỉ chiếm một phần trong chương trình. Nghĩa là chương trình quan tâm đến việc trang bị cho người học một phông kiến thức xã hội rộng, ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

- Chương trình của Trường Đại học Giáo dục đào tạo thạc sĩ về Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn, tương ứng với các học phần ở nhà trường hiện nay. Với riêng ngành Ngữ văn, chương trình được cấu trúc gồm cả Văn và Tiếng. Chính vì vậy, ngoài cấu trúc chung là các học phần chung (Ngoại ngữ, Triết học, Lí luận và công nghệ dạy học, Tâm lí học dạy học,) chương trình phân bố đều các mảng lí luận chung nhất, cơ bản về văn học và ngôn ngữ, những chuyên đề liên quan đến những ứng dụng, cách thức tổ chức dạy học Ngữ văn. Cách cấu trúc chương trình này nhằm trang bị cho người học những kiến thức nâng cao về lí luận dạy học hiện đại, những tri thức khoa học cơ bản về văn học và ngôn ngữ làm nền tảng cho việc tiếp nhận, nghiên cứu tìm ra những con đường dạy học Ngữ văn hiệu quả. Nghĩa là tạo cho người học điểm tựa để tiếp tục học tập nghiên cứu suốt đời.  

	2
	Kĩ thuật dạy học / Thủ thuật dạy học
	- Lý luận và công nghệ dạy học

- Phương pháp dạy học Văn học/ Tiếng Việt
	

	3
	Lịch sử giáo dục Hoa kì
	
	

	4
	Giáo dục học so sánh
	Văn học so sánh
	

	5
	Lịch sử giáo dục Phi - Mỹ
	
	

	6
	Các chính sách và giáo dục phổ thông
	Phát triển chương trình giáo dục
	

	7
	Nhập môn về các phương pháp nghiên cứu chất lượng
	Phương pháp nghiên cứu KHGD
	

	8
	Nhập môn về thống kê trong nghiên cứu giáo dục và phân tích chính sách
	Đo lường và đánh giá trong giáo dục
	

	9
	Phân tích chính sách giáo dục và những bài học từ kinh tế học
	Phân tích chương trình Ngữ Văn phổ thông hiện hành
	

	10
	Giáo dục, kinh tế và đổi mới (cải cách) nhà trường phổ thông
	
	

	11
	Đánh giá ảnh hưởng của các chương trình xã hội
	
	

	12
	Lịch sử đổi mới nhà trường phổ thông Hoa Kì
	
	

	13
	Xúc cảm và nhận thức giáo dục
	
	

	14
	Tâm lí học lứa tuổi thanh niên
	Tâm lý học dạy học
	

	15
	Viễn cảnh (triển vọng) quốc tế về giáo dục không chính quy
	
	

	16
	Tâm lí học chủng tộc, giai tầng và giới
	
	

	17
	Các quan điểm giao lưu văn hóa về phát triển trẻ em
	
	

	18
	Thực hiện chính sách trong giáo dục
	
	

	19
	Lịch sử và các thuyết về phát triển trẻ
	
	

	20
	Giáo dục đại học Hoa kì trong bối cảnh lịch sử 
	
	

	21
	Phát triển đạo đức và giáo dục
	
	

	22
	Bối cảnh xã hội của việc học và phát triển
	
	

	23
	Các chính sách đô thị và vấn đề quản lý nhà trường phổ thông
	
	

	24
	Phát triển người và giáo dục đô thị
	
	

	25
	Kinh tế học giáo dục
	
	

	26
	Ngôn ngữ ứng dụng đối với giáo dục ngôn ngữ ở trường phổ thông
	Ngôn ngữ và văn học
	

	27
	Các lí thuyết về tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai
	
	


CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC CỦA TRƯỜNG

BROWN UNIVERSITY (HOA KÌ)

(XÊP HẠNG 39 THEO BẢNG XẾP HẠNG QS)

Chương trình Nghệ thuật học

a) Nhập môn về phát triển con người và giáo dục

b) Kĩ thuật dạy học / Thủ thuật dạy học

c) Lịch sử giáo dục Hoa kì

d) Giáo dục học so sánh

e) Lịch sử giáo dục Phi - Mỹ

f) Các chính sách và giáo dục phổ thông

g) Nhập môn về các phương pháp nghiên cứu chất lượng

h) Nhập môn về thống kê trong nghiên cứu giáo dục và phân tích chính sách

i) Phân tích chính sách giáo dục và những bài học từ kinh tế học

10- Giáo dục, kinh tế và đổi mới (cải cách) nhà trường phổ thông

11- Đánh giá ảnh hưởng của các chương trình xã hội

12- Lịch sử đổi mới nhà trường phổ thông Hoa Kì

13- Xúc cảm và nhận thức giáo dục

14- Tâm lí học lứa tuổi thanh niên

15- Viễn cảnh (triển vọng) quốc tế về giáo dục không chính quy

16- Tâm lí học chủng tộc, giai tầng và giới

17- Các quan điểm giao lưu văn hóa về phát triển trẻ em

18- Thực hiện chính sách trong giáo dục

19- Lịch sử và các thuyết về phát triển trẻ

20- Giáo dục đại học Hoa kì trong bối cảnh lịch sử 

21- Phát triển đạo đức và giáo dục

22- Bối cảnh xã hội của việc học và phát triển

23- Các chính sách đô thị và vấn đề quản lý nhà trường phổ thông

24- Phát triển người và giáo dục đô thị

25- Kinh tế học giáo dục

26- Ngôn ngữ ứng dụng đối với giáo dục ngôn ngữ ở trường phổ thông

27- Các lí thuyết về tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai

Master of Arts in Teaching (MAT)

Please check http://www.brown.edu/web/intranet/banner/ and click on bannerweb for more information about the following courses.

	Course #
	Name of Course
	Faculty
	Semester
	Time

	EDUC 0800
	Introduction to Human Development and Education
	Li
	Fall
	Tues, Thurs
2:30-3:50

	EDUC 1010
	The Craft of Teaching
	Shalaby
	Fall
	Tues
4:00-6:20

	EDUC 1020
	The History of American Education
	Steffes
	Fall
	M, W, F
10:00-10:50

	EDUC 1030
	Comparative Education
	Modell
	Fall
	Tues, Thurs
9:00-10:20

	EDUC 1050
	History of African-American Education
	Steffes
	Spring
	Tues, Thurs
2:30-3:50

	EDUC 1060
	Politics and Public Education
	Bay
	Fall
	Tues, Thurs
10:30-11:50

	EDUC 1100
	Introduction to Qualitative Research Methods
	Demick
	Spring
	Wed
3:00-5:20

	EDUC 1110
	Introductory Statistics for Education Research and Policy Analysis
	Cho
	Fall
	Tues, Thurs
2:30-3:50

	EDUC 1130
	Analyzing Education Policy: 
Lessons from Economics
	Tyler
	Fall
	M, W, F
10:00-10:50

	EDUC 1150
	Education, the Economy and School Reform
	Cho
	Spring
	Mon
3:00-5:20

	EDUC 1160
	Evaluating the Impact of Social Programs
	Gee
	Spring
	Tues, Thurs
9:00-10:20

	EDUC 1200
	History of American School Reform
	Spoehr
	Spring
	M, W, F
11:00-11:50

	EDUC 1260
	Emotion, Cognition, Education
	Demick
	Fall
	Tues, Thurs 9:00-10:20

	EDUC 1270
	Adolescent Psychology
	Rivas
	Spring
	Tues, Thurs
1:00-2:20

	EDUC 1280
	International Perspectives on Informal Education
	Brice Heath
	Fall
	Tues
4:00-6:20

	EDUC 1430
	The Psychology of Race, Class, and Gender
	Rivas
	Fall
	Tues, Thurs
1:00-2:20

	EDUC 1580
	Cross-Cultural Perspectives on Child Development
	Li
	Spring
	Tues, Thurs
10:30-11:50

	EDUC 1650
	Policy Implementation in Education
	Wong
	Spring
	Wed
3:00-5:20

	EDUC 1710
	History and Theories of Child Development
	Demick
	Fall
	Tues, Thurs
2:30-3:50

	EDUC 1730  
	American Higher Education in Historical Context
	Spoehr
	Fall
	M, W, F
2:00-2:50

	EDUC 1850
	Moral Development and Education
	Li
	Fall
	Tues, Thurs
10:30-11:50

	EDUC 1860
	Social Context of Learning and Development
	Li
	Spring
	Thurs
4:00-6:20

	EDUC 2330
	Urban Politics and School Government
	Wong
	Fall
	Wed
3:00-5:20

	EDUC 2340
	Human Development and Urban Education
	Garcia Coll
	Fall
	Tues, Thurs
1:00-2:20

	EDUC 2350
	The Economics of Education
	Tyler
	Spring
	Tues, Thurs 9:00-10:20

	POBS 2020A
	Applied Linguistics for ESL
	Smith
	Fall
	Tues
4:00-6:20

	POBS 2020D
	Theories in First and Second Language Acquisition
	Smith
	Spring
	Fri
3:00-5:20


*An Independent Study is NOT considered an education elective course. 

7. Tóm tắt nội dung các học phần  
1. PHI 5001. Triết học - 4TC

Học phần tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung

Chương trình triết học Mác-Lênin cho đối tượng học viên thạc sỹ là chương trình nâng cao vì triết học là học phần mọi sinh viên đã học qua trong các chương trình học trước. Triết học dành cho thạc sỹ lí luận và phương pháp có trọng tâm được nghiên cứu sâu và có làm các bài tập vận dụng theo các phần: Các pháp biện chứng triết học, ứng dụng tư duy duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề GD và dạy học;  các quan điểm của tiếp cận hệ thống của triết học và ứng dụng của chúng trong GD nói chung và QLGD nói riêng. Phương pháp luận tư duy và logic triết học trong dạy học cũng là những vấn đề được chú trọng.

2. Ngoại ngữ cơ bản – 4 TC

Học phần tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung

Ngoại ngữ là công cụ hết sức quan trọng để hội nhập cũng như để thu thập và xử lý thông tin, và cũng là phương tiện để nghiên cứu khoa học trong thời đại ngày nay. Đối với những người đã có một trình độ nhất định về ngoại ngữ như học viên sau đại học, chương trình sẽ nâng cao khả năng nói, nghe, đọc hiểu và viết. Người học sẽ đạt trình độ tương đương bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
   3. PSE 6022. Tâm lý học dạy học - 3TC

Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung

Học phần Tâm lý học dạy học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức tâm lý học cơ bản làm cơ sở lý luận cho việc dạy học, từ đó học viên có thể xây dựng được các phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực. Nội dung học phần sẽ cung cấp kiến thức về học thuyết nhận thức – hành vi, các trường phái của tâm lý học nhân văn, tâm lý học hoạt động và các học thuyết tâm lý học hiện đại; sẽ cung cấp cách thức và con đường dạy học tạo hứng thú, hình thành và phát triển năng lực. Trong các năng lực cần có, học viên biết cách hình thành năng lực tư duy phê phán, tư duy phản biện; tư duy song song, tư duy sáng tạo. Học phần giúp cho học viên hiểu về bản chất và xây dựng môi trường học tập tích cực, sáng tạo.

 4. TMT 6013. Lí  luận và  công  nghệ dạy học hiện đại - 3TC

Học phần tiên quyết: PSE 6022: Tâm lý học dạy học

Tóm tắt nội dung

Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học cung cấp hệ thống các học thuyết, quan điểm về dạy học, các mô hình tổ chức quá trình dạy học và sự phát triển của dạy học qua các thời kỳ, xu hướng và thực tiễn dạy học trong bối cảnh thế kỉ 21. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các thành tố trong quá trình dạy học, học phần giới thiệu hệ thống các công cụ giúp người học lựa chọn, thiết kế và triển khai quá trình dạy học một cách khoa học, phù hợp với điều kiện cụ thể.

Học phần trang bị cho người học hệ thống phương pháp luận và các phương pháp dạy học cụ thể, các công cụ công nghệ trong tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lí quá trình dạy học. Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học là học phần cơ bản trong nhóm bộ môn đào tạo nghiệp vụ sư phạm vì vậy nó vừa mang tính chất lí luận vừa mang tính thực tiễn. 

 5. PSE 6024. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - 3TC

Học phần tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung

“Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” là học phần bắt buộc trong các chương trình đào tạo thạc sỹ tại trường đại học giáo dục. Học phần được thiết kế với thời lượng 3 tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong nghiên cứu khoa học giáo dục, để có thực hiện và công bố các nghiên cứu. Nội dung của học phần sẽ giới thiệu về qui trình nghiên cứu khoa học, cách đặt vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề sử dụng lý thuyết rong nghiên cứu; cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về phương pháp cụ thể trong thu thập thông tin, phương pháp chọn mẫu cũng như cách thức viết một công trình khoa học. Học phần sẽ được thực hiện dưới hình thức đan xen các phần lý thuyết và thực hành dưới các hình thức khác nhau như cá nhân, nhóm, seminar ...
 6. EAM 6001. Đo lường và đánh giá trong giáo dục - 3 TC 

Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung


Đánh giá trong dạy học là học phần cung cấp cho học viên những lý thuyết cơ bản và cập nhật về đánh giá trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng. Thông qua học phần, học viên có thể vận dụng lý thuyết để lập kế hoạch và triển khai một kỳ đánh giá bằng việc xác định mục đích đánh giá, tiêu chí đánh giá, lựa chọn phương pháp đánh giá, thiết kế câu hỏi và bài kiểm tra đánh giá... Vận dụng lý thuyết khảo thí để phân tích, đánh giá kết quả của bài kiểm tra từ đó đưa ra những kết luận về năng lực của người học làm cơ sở cho ra quyết định điều chỉnh, cải tiến quá trình dạy - học; hiệu chỉnh câu hỏi và bài kiểm tra. Sử dụng được các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học nhằm cải tiến chất lượng của hoạt động dạy học.

 7. EDM 6031. Phát triển chương trình giáo dục  - 3TC

Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung

Học phần sẽ cung cấp kiến thức về (1) chương trình giáo dục trong kỉ nguyên thông tin trong đó nhấn mạnh chương trình giáo dục là sản phẩm của thời đại và là công cụ đào tạo nguồn nhân lực phuc vụ cho thời đại. Đây cũng là lí do cần phân tích những đặc trưng cơ bản của thế kỉ 21, với sự xuất hiện của internet, với những tiến bộ to lớn và nhanh chóng của khoa học và công nghệ đang tác động mạnh mẽ tới giáo dục, đòi hỏi phải thay đổi tư duy trong phát triển chương trình giáo dục; (2) Chương trình giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục; (3)Phát triển chương trình giáo dục với 5 bước của chu trình phát triển chương trình, từ phân tích nhu cầu, xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình, thực thi chương trình và cuối cùng đánh giá chương trình; (4) giới thiệu các mô hình đánh giá chương trình giáo dục và qui trình tổ chức đánh giá một chương trình giáo dục.
8. TMT 6009. Phương pháp dạy học Văn học nâng cao- 3TC

Học phần tiên quyết: EAM 6001: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
Tóm tắt nội dung

Phương pháp dạy học Văn học dựa trên đặc trưng tiếp nhận văn học trong nhà trường để đưa ra những phương pháp dạy học văn hiệu quả nhất; từ đó cung cấp các phương pháp dạy 4 kiểu bài cụ thể: Văn học sử, Tác phẩm văn học Việt Nam, Lý luận văn học và Văn học nước ngoài.

9. TMT 6010. Phương pháp dạy học Tiếng Việt nâng cao- 3TC
Học phần tiên quyết: EAM 6001: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
Tóm tắt nội dung

Phương pháp dạy học Tiếng Việt nhấn mạnh vai trò và tính tích hợp của môn Tiếng Việt trong trường phổ thông để đề xuất các phương pháp dạy học Tiếng Việt theo hướng đổi mới, phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Trên cơ sở phân tích đặc điểm của 2 kiểu bài lý thuyết và thực hành, học phần hướng dẫn quy trình dạy học các kiểu bài cụ thể, kĩ thuật tổ chức bài dạy, thiết kế một giáo án mẫu. 
10. TMT 6012: Tiếng Anh học thuật – 3 TC
Học phần tiên quyết: ENG 5001- Tiếng Anh cơ bản
Tóm tắt nội dung

Học phần tiếng Anh học thuật được thiết kế bao gồm hệ thống từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nâng cao, kiến thức và kĩ năng viết hàn lâm, kiến thức và kĩ năng thuyết trình, kiến thức và kỹ năng dịch và các chủ đề thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy học, nội dung học phần chuyên môn nhằm cung cấp những kiến thức ngữ pháp nâng cao, vốn từ vựng tối thiểu (khoảng 400 – 500 từ và cụm từ). 

Học phần được thiết kế theo định hướng giao tiếp giúp người học trau dồi và phát triển các kĩ năng hoạt động lời nói cơ bản và nâng cao phục vụ công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục và dạy học. Trên cơ sở đó, người học có thể sử dụng, khai thác và mở rộng các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh phục vụ cho việc nghiên cứu và giao tiếp chuyên môn. 
11. TMT 6014 -  Dạy học theo tiếp cận năng lực.

 Học phần tiên quyết: TMT 6013 - Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại
Tóm tắt nội dung

Học phần Dạy học theo tiếp cận năng lực cung cấp hệ thống cơ sở lí luận về sự cần thiết, yêu cầu của việc hình thành, phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu xã hội và đổi mới giáo dục trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số quan điểm và mô hình triển khai dạy học hiện đại, học phần giới thiệu hệ thống các nguyên tắc xây dựng mục tiêu, lựa chọn nội dung, hình thức và công cụ kiểm tra đánh giá trong dạy học hướng đến phát triển năng lực ở người học; một số công cụ thiết kế chương trình nhà trường và kế hoạch triển khai

    12. TMT 6550. Phân tích chương trình Ngữ Văn phổ thông hiện hành - 3TC

Học phần tiên quyết: EDM 6031 - Phát triển chương trình giáo dục.
Tóm tắt nội dung

Học phần đòi hỏi người học phải có sự say mê đọc và nghiên cứu để hiểu biết vị trí, mục tiêu, quan điểm xây dựng chương trình Ngữ văn phổ thông hiện hành. Trên cơ sở phân tích các quan điểm khoa học, sư phạm và thực tiễn, người học cần đi sâu tìm hiểu bảy mạch nội dung của chương trình Ngữ văn, từ đó nhận xét, đánh giá, đề xuất các ý kiến để thực hiện chương trình hiệu quả.

 13. TMT 6551. Phương pháp nghiên cứu trong Văn học- 3TC

Học phần tiên quyết: PSE 6024 -  Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Tóm tắt nội dung


         Học phần Phương pháp nghiên cứu trong văn học trang bị cho học viên những kiến thức về Phương pháp luận nói chung và phương pháp luận nghiên cứu văn học. Đồng thời cũng giúp học viên xác định được phương pháp nghiên cứu, mối quan hệ giữa phương pháp luận và phương pháp.


         Có thể nói, phương pháp luận là học phần có nhiệm vụ trang bị các kiến thức chỉ đạo và các công cụ làm việc cho nhà nghiên cứu. Vì thế càng ngày nó càng có tầm quan trọng trong nghiên cứu khoa học nói chung và trong ngành nghiên cứu văn học nói riêng.

     14. LIT 6560. Thi pháp học- 3TC

  Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung

Thi pháp học là một phân môn của Lý luận văn học. Nó tập trung nghiên cứu các phương thức phương tiện khám phá và phản ánh đời sống một cách nghệ thuật của văn học. Từ các phương thức, phương tiện nghệ thuật, thi pháp học khám phá, giải mã thế giới nghệ thuật của tác phẩm, tác giả và trào lưu.

Thi pháp học là  học phần mang tính phương pháp luận, nó cung cấp các phương tiện hữu hiệu để nghiên cứu các hiện tượng văn học một cách khoa học khách quan. Từ cách tiếp cận thi pháp học, các nhà nghiên cứu có thể khám phá được phong cách nghệ thuật của nhà văn, đặc trưng thể loại văn học, đặc trưng thi pháp của từng thời đại văn học cũng như đặc trưng thi pháp của các trào lưu văn học.

Các nội dung chính được trình bày trong học phần: Khái niệm thi pháp và thi pháp học, Tác giả và hình tượng tác giả, Quan niệm nghệ thuật, Thời gian và không gian nghệ thuật, Thi pháp chi tiết nghệ thuật, Nghệ thuật lời nói...

15. LIT 6561. Đọc hiểu văn bản- 3TC

Học phần tiên quyết:  TMT 6009: Phương pháp dạy học văn học.

Tóm tắt nội dung


      Đọc hiểu là một nội dung quan trọng trong dạy học Ngữ văn. Học phần này giúp học viên có được những tri thức cơ bản về tác phẩm văn chương và quá trình tiếp nhận tác phẩm văn chương ; từ đó vận dụng đọc hiểu những văn bản cụ thể.

Học viên còn được trang bị kiến thức về phương pháp dạy đọc hiểu tác phẩm văn chương ; thực hành soạn giảng phần đọc hiểu tác phẩm văn chương.

16. LIT 6562. Văn học so sánh- 3TC

Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung

Văn học so sánh là một bộ môn văn học sử, nó gồm hai bộ phận: lý luận và ứng dụng.  Học phần này cung cấp cho học viên quan niệm đúng về văn học so sánh, vị trí của văn học so sánh trong hệ thống các bộ môn nghiên cứu và giảng dạy văn học. Đồng thời học phần cũng giúp cho học viên xác định được đối tượng và chủ đề của văn học so sánh, đặc biêt qua học phần học viên xác định được một công trình nghiên cứu văn học so sánh cần tuân theo những nguyên tắc nào.

17. LIT 6563. Lí thuyết tự sự học – 3TC

Học phần tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung

Học phần giới thiệu lí thuyết và cấu trúc nội tại của loại hình tác phẩm tự sự - dạng tác phẩm nổi tiếng nhất trong văn học nghệ thuật. Tự sự học bàn đến những vấn đề liên quan đến truyện kể như: nhân vật, cốt truyện, hư cấu, điểm nhìn, diễn ngôn, tác giả; những nhân tố ảnh hưởng đến nội dung và hình thức chuyển tải nội dung đó. Bên cạnh đó, học phần còn giúp cho học sinh biết cách khám phá tác phẩm tự sự một cách linh hoạt theo nhiều góc độ khác nhau.

    18. LIN 6550. Ngôn ngữ và văn học – 3TC

Học phần tiên quyết:    Không
Tóm tắt nội dung

Học phần trước hết trình bày khái luận chung về đề tài gọi là “Ngôn ngữ và Văn học” Khái luận này chuẩn bị cho việc triển khai tiếp cận mối quan hệ “Ngôn ngữ và Văn học” theo những lớp nghĩa khác nhau tùy theo giới thuyết khái niệm và phạm vi bàn luận. Chương trọng tâm là chương 2 Ngôn ngữ và Văn học – Quan hệ giữa chất liệu lời nói và sáng tác văn chương. Chương này trên cơ sở trình bày lí luận tiên tiến nhất về ngôn ngữ học và văn học luận giải một cách hệ thống thực chất quan hệ giữa ngôn ngữ văn học biểu hiện ra  ở hai thể loại lớn Văn xuôi tự sự và thơ ca trữ tình. Chương 3 mở rộng khái niệm văn học (phần khoa học) bàn sâu hơn về vấn đề “Ngôn ngữ và Văn học”

    19. TMT 6552. Phương pháp nghiên cứu trong Ngôn ngữ học- 3TC

Học phần tiên quyết: PSE 6024: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Tóm tắt nội dung

Học phần giới thiệu các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ trong mối tương quan với các khuynh hướng Ngôn ngữ học hiện đại. Trên cơ sở cung cấp các phương pháp có tính chung, học phần hướng tới việc cung cấp các phương pháp riêng, gắn với các cách tiếp cận ngôn ngữ khác nhau, như: Ngôn ngữ học thống kê, ngôn ngữ học văn hóa, ngôn ngữ học đối chiếu, ngôn ngữ học miêu tả, ngôn ngữ học lịch sử v.v. Qua đó, học viên thấy được tính đa dạng của các phương pháp trong ngôn ngữ học và đồng thời biết được cần vận dụng phương pháp nào đối với những đề tài nghiên cứu cụ thể.

20. LIN 6551. Ngữ pháp chức năng - 3TC

Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung

Học phần nhằm trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng nhất của ngữ pháp chức năng hiện đại.  Quan điểm được học phần lựa chọn là quan điểm được tổng kết từ những nghiên cứu của Dik, Halliday và Cao Xuân Hạo. Học phần hướng học viên áp dụng cách phân tích của ngữ pháp chức năng cho tiếng Việt nhằm thấy được những đặc điểm thực sự của một ngôn ngữ đơn lập, không biến đổi hình thái

Các vấn đề của cú pháp truyền thống sẽ được định vị lại trong khung ngữ pháp chức năng.  Đặc biệt, học phần hướng học viên vào những vấn đề tranh luận mà ngữ pháp chức năng đặt ra đối với tiếng Việt, nhằm khêu gợi lòng yêu thích tranh luận và khám phá khoa học của học viên.
21. LIN 6552. Ngữ nghĩa học - 3TC
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung

Học phần cung cấp những nội dung cơ bản về Ngữ nghĩa học đại cương, các thao tác phân tích ngữ nghĩa từ vựng, xem xét hoạt động của cấu trúc nghĩa từ vựng trong thực tiễn giao tiếp. Đồng thời, với tư cách là đơn vị giao tiếp thực tế, ngữ nghĩa học phát ngôn – gồm nghĩa miêu tả và nghĩa tình thái – là nội dung chính thứ hai của học phần.

Bên cạnh nội dung lí thuyết, học phần hướng học viên đến việc hình thành các kĩ  năng cơ bản trong phân tích ngữ nghĩa hệ thống và ngữ nghĩa hoạt động.

   22. LIT 6564. Văn học và nhà trường-  3TC

Học phần tiên quyết:     Không
      

Tóm tắt nội dung

Văn học trong nhà trường vừa mang đầy đủ những tính chất, đặc điểm của văn học nói chung nhưng lại có đặc trưng riêng gắn với hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường . Bởi vậy một học viên tốt nghiệp cao học ngành văn muốn dạy học văn trong nhà trường có hiệu quả cần phải trang bị cơ bản kiến thức về đặc trưng văn học trong nhà trường, phải nắm được lịch sử văn học nhà trường Việt Nam ( Bao gồm: Chương trình, nội dung, phương pháp…) thấy được những thành tựu và hạn chế của việc dạy học văn trong nhà trường Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của bộ môn này, từ đó nghiên cứu, đề xuất những nội dung đổi mới phương pháp dạy học văn theo yêu cầu thời đại, phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực cao nhất. Nội dung chính trong học phần là: Đặc trưng văn học trong nhà trường; văn học trong nhà trường Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến nay; tình hình đổi mới và yêu cầu đổi mới dạy học văn trong nhà trường THPT hiện nay ở Việt Nam.

23. TMT 6015. Kiến tập-Thực tập sư phạm  - 3 TC
Học phần tiên quyết: 

+ TMT 6013 - Lí luận, công nghệ dạy học hiện đại 
+ TMT 6009 - Phương pháp dạy học Văn học 
Tóm tắt nội dung

Học phần Kiến tập-Thực tập sư phạm cung cấp cơ hội cho học viên áp dụng và kết nối các vấn đề lí luận với thực tiễn dạy học và giáo dục phổ thông. Học phần được thiết kế theo định hướng thực hành, nhằm bổ sung khả năng tiếp cận và thực tập các kĩ năng cơ bản của người giáo viên học phần trong trường phổ thông. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên và giáo viên phổ thông, học viên có nhiệm vụ xây dựng và triển khai quá trình dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường một cách có hệ thống: xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả hoạt động và đánh giá cải tiến phát triển nghề nghiệp chuyên môn. 

        Hà Nội, ngày        tháng        năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

                 PGS.TS. Lê Kim Long

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA CÁC KHOA HỌC GIÁO DỤC

BỘ MÔN TÂM LÝ

ĐỀ CƯƠNG  HỌC PHẦN

                                         TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN  HỌC PHẦN:  TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC

 1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường:Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Các khoa học Giáo dục

· Bộ môn: Tâm lý
2. Thông tin về học phần

· Tên  học phần:  Tâm lý học Dạy học

· Mã học phần: PSE 6022

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc

· Số lượng tín chỉ: 3

· Học phần tiên quyết: Không

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

Học xong học phần này, người học được trang bị những kiến thức tâm lý cơ bản cho hoạt động dạy học trong nhà trường. Người học biết phân tích cấu trúc năng lực, từ đó thiết kế các cách dạy học để hình thành năng lực cho học sinh; đặc biệt cách dạy học phát triển kỹ năng tư duy phê phán, sáng tạo, tư duy song song…

3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức 

· Người học nắm  vững các lý thuyết tâm lý trong dạy học

· Người học hiểu rõ bản chất tâm lý của năng lực và mối quan hệ giữa dạy học và phát triển năng lực tư duy.

· Người học hiểu rõ được mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ

· Người học hiểu rõ bản chất hoạt động học tập của người học

· Người học hiểu rõ được bản chất của động cơ, hứng thú học tập từ đó có các biện pháp hình thành động cơ và hứng thú.

· Người học hiểu rõ bản chất của môi trường học tập từ đó xây dựng môi trường học tập tích cực và sáng tạo.

3.2.2. Kỹ năng:

· Người học ứng dụng được tư tưởng của một số học thuyết trong tâm lý học vào quá trình dạy học; chỉ ra mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ bằng trải nghiệm từ thực tiễn.

· Người học ứng dụng được các biện pháp phát triển kỹ năng tư duy vào việc phát triển kỹ năng tư duy cho bản thân, từ đó sẽ triển khai vào thực tiễn dạy học sau này.

· Người học thực hành triển khai được các công cụ tư duy vào một số tình huống dạy học.

· Người học xây dựng và đánh giá được hệ thống các biện pháp tạo môi trường tâm lý thuận lợi cho học sinh.

· Người học hoàn thành một nghiên cứu khoa học về PP phát triển năng lực tư duy (tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề…).

· Người học được phát triển các kỹ năng xã hội khác như kỹ năng hợp tác, kỹ năng thương thuyết, chia sẻ…

3.2.3. Thái độ

· Nhìn nhận các vấn đề giáo dục một cách khoa học, từ đó tích cực áp dụng các kiến thức học được giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt

Học phần Tâm lý học dạy học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức tâm lý học cơ bản làm cơ sở lý luận cho việc dạy học, từ đó học viên có thể xây dựng được các phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực. Nội dung học phần sẽ cung cấp kiến thức về học thuyết nhận thức – hành vi, các trường phái của tâm lý học nhân văn, tâm lý học hoạt động và các học thuyết tâm lý học hiện đại; sẽ cung cấp cách thức và con đường dạy học tạo hứng thú, hình thành và phát triển năng lực. Trong các năng lực cần có, học viên biết cách hình thành năng lực tư duy phê phán, tư duy phản biện; tư duy song song, tư duy sáng tạo. Học phần giúp cho học viên hiểu về bản chất và xây dựng môi trường học tập tích cực, sáng tạo.

4.2 Nội dung cụ thể

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

Phân tích bản chất của các lý thuyết tâm lý trong dạy học và ứng dụng của các lý thuyết trong dạy học


	CHƯƠNG 1: CÁC LÝ THUYẾT TÂM LÝ TRONG DẠY HỌC

1.1. Lý thuyết nhận thức

1.1.1. Bản chất tâm lý của lý thuyết nhận thức

1.1.2. Ứng dụng của lý thuyết trong dạy học

1.2. Lý thuyết nhân văn 

1.2.1. Bản chất tâm lý của lý thuyết nhân văn

1.2.2. Ứng dụng của lý thuyết trong dạy học


1.3. Lý thuyết hành vi

1.3.1. Bản chất tâm lý của thuyết hành vi

1.3.2. Ứng dụng của thuyết hành vi trong dạy học

1.4. Lý thuyết hoạt động

1.4.1. Bản chất tâm lý của thuyết hoạt động

1.4.2. Ứng dụng của thuyết hoạt động trong dạy học

1.5. Lý thuyết cấu trúc (Gestalt)

1.5.1. Bản chất tâm lý của lý thuyết cấu trúc

1.5.2. Ứng dụng của lý thuyết trong dạy học


	10

giờ tín chí
	

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải:

· Phân tích  bản chất tâm lý của năng lực

· Nắm vững bản chất và mối quan hệ giữa dạy học và phát triển năng lực tư duy, trí tuệ


	CHƯƠNG 2: DẠY HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

2.1. Bản chất tâm lý của năng lực

2.1.1. Khái niệm năng lực

2.1.2. Cấu trúc của năng lực

2.1.3. Phân loại năng lực

2.1.4. Mối quan hệ giữa năng lực và các yếu tố khác

2.1.5. Sự hình thành và phát triển năng lực

2.2. Dạy học phát triển năng lực tư duy

2.2.1. Tư duy và sự cần thiết phát triển năng lực tư duy

2.2.2. Những yếu tố của tư duy hiệu quả

2.2.3. Các con đường dạy học phát triển năng lực tư duy

2.2.4. Dạy học phát triển các kĩ năng tư duy 

2.2.5. Dạy học phát triển tính sáng tạo của người học

2.3. Mối quan hệ giữa dạy học và phát triển trí tuệ
2.3.1. Dạy học và phát triển trí thông minh (IQ)

2.3.2.  Dạy học và phát triển trí tuệ cảm xúc (EI)

2.3.3. Dạy học và  phát triển trí sáng tạo (CQ)

2.3.4. Các con đường để dạy học phát triển trí tuệ
	10 giờ tín chỉ
	

	
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

· Phân tích được khái niệm, đặc điểm và mục đích của hoạt động học tập

· Phân tích bản chất và sự hình thành khái niệm

· Hiểu cách thức hình thành các kĩ năng học tập 

· Ứng dụng dạy học hiệu quả và các phương pháp dạy học hiệu quả.
	CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC

3.1. Khái niệm, đặc điểm và mục đích học tập

3.1.1. Khái niệm hoạt động học

3.1.2. Đặc điểm của hoạt động học

3.1.3. Mục đích học tập của người học

3.2. Sự hình thành khái niệm ở người học

3.2.1. Bản chất của khái niệm

3.2.2. Sự hình thành khái niệm

3.2.3. Một số yếu tố tham gia hình thành khái niệm

3.3. Hình thành các kĩ năng học tập

3.3.1. Một số vấn đề liên quan đến kĩ năng học tập

3.3.2. Qui trình chung cho việc rèn kỹ năng

3.3.3. Hình thành một số kỹ năng học tập cơ bản

3.3.4. Xây dựng  kế hoạch học tập

3.4. Học tập hiệu quả và phương pháp học tập hiệu quả

3.4.1. Học tập hiệu quả và đặc điểm

3.4.2. Các phương pháp học tập hiệu quả


	10 giờ tín chỉ
	

	
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

· Phân tích  được bản chất của động cơ và hứng thú học tập, từ đó có các biện pháp để tạo dựng động cơ và hứng thú học tập cho người học.


	CHƯƠNG 4: HÌNH THÀNH ĐỘNG CƠ VÀ HỨNG THÚ HỌC TẬP

(8/1/0)

4.1. Hình thành động cơ học tập

4.1.1. Khái niệm động cơ học tập

4.1.2. Động cơ học tập trong nhà trường và vai trò của người thầy

4.1.3. Mục tiêu học tập và động cơ 

4.1.4. Thông tin phản hồi và chấp nhận mục tiêu

4.1.5. Nhu cầu và động cơ

4.1.6. Động cơ thành tích

4.1.7. Lý thuyết qui kết về động cơ

4.2. Hứng thú học tập

4.2.1. Khái niệm hứng thú

4.2.2. Cấu trúc tâm lý của hứng thú

4.2.3. Hứng thú nhận thức và hứng thú học tập

4.2.4. Đặc điểm của hứng thú

4.2.5. Một số chiến lược tạo hứng thú học tập
	10 giờ tín chỉ
	

	
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

· Người học hiểu về môi trường học tập và các kĩ năng xây dựng môi trường tâm lý
	CHƯƠNG 5: MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

(4/1/0)

5.1. Một số vấn đề chung về môi trường học tập

5.1.1.Khái niệm môi trường học tập

5.1.2. Đặc điểm của môi trường tâm lý khích lệ người học

5.1.3. Đặc điểm của môi trường tâm lý khuyến khích sự sáng tạo
5.2. Kỹ thuật xây dựng môi trường tâm lý 
	5 giờ tín chí
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

· Phương pháp thuyết trình

· Phương pháp Xêmina

· Phương pháp trắc nghiệm tâm lý

· Phương pháp vấn đáp/ thảo luận

5.1 Phân bổ thời lượng:theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 40


Thực hành/làm việc nhóm:5


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 0

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu)

· Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, 2009, Tâm lý học giáo dục, NXB ĐHQGHN.

· Phan Trọng Ngọ, 2000, TLH hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học, NXB ĐHQGHN.

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới)

· Carl Rogers, 2001, Phương pháp dạy và học hiệu quả, NXB trẻ.

· Edward De Bono, 2004, Sáu chiếc mũ tư duy, NXB Mũi Cà mau.

· Jean-Marc Denommé và Madeleine Roy, 2010, Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác, NXB Thanh niên

· Nguyễn Kì, 1996, Mô hình dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm, Trường CBQLGD và ĐT.

· Nguyễn Hữu Lương, 2002, Dạy và Học hợp với qui luật hoạt động trí óc, NXB VHTT.

· Pierre Daco, 2004, Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại, NXB thống kê.

· Gaudencio V. Aquino and Perpetua U. Razon, 1993, Educational Psychology, Malina, Philippines.

· M MyronH. Dembo, 1981, Teaching for learning, California.

· Elliott and others, 2000, Educational Psychology, McGraw Hill USA.

· Handouts

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	20 %


	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

     CHỦ NHIỆM KHOA                  
                    CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa                             PGS.TS. Đặng Hoàng Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI
Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC  HIỆN ĐẠI
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
· Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Lí luận và công nghệ dạy học

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Lí luận và Công nghệ dạy học hiện đại  (Advanced Teaching theories and technology)

· Mã học phần: TMT 6002
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Bắt buộc
· Số lượng tín chỉ:  3 (25/15/5)
· Các học phần tiên quyết: PSE 6001
+ Tâm lý học dạy học (Psychology of Teaching)

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung:

Kết thúc học phần, học viên có khả năng:

- Phân tích và đánh giá các quan điểm, cách tiếp cận trong lí luận dạy học hiện đại và xu hướng tích hợp công nghệ hiện nay để thiết quá trình dạy học đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Vận dụng các quan điểm, tiếp cận trong lí luận dạy học hiện đại để thiết kế dạy học có tích hợp các ứng dụng công nghệ trong dạy học,xây dựng được hồ sơ dạy học

- Áp dụng các công nghệ dạy học tiên tiến trong triển khai và quản lí dạy học theo các mô hình dạy học không truyền thống (dạy học E-learning, dạy học Blended Learning và hệ thống khóa học trực tuyến MOOCs).

- Lập được kế hoạch phát triển chuyên môn.
3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 

- Phân tích được hệ thống các khái niệm, nội dung cơ bản của lý luận và công nghệ dạy học: các lý thuyết dạy học, các quan điểm sư phạm tương ứng và vận dụng vào thực tiễn dạy học

- Khái quát được các vấn đề trong thực tiễn dạy học, đặc biệt là thực tiễn dạy học phổ thông và xu hướng cải cách giáo dục của thế giới và Việt Nam

- Đánh giá được xu hướng phát triển một số mô hình dạy học không truyền thống

- Đánh giá được tính hiệu quả và khả thi trong việc áp dụng công cụ phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình dạy học và quản lí dạy học 

3.2.2. Kỹ năng:

- Xác định được mục tiêu, lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trên cơ sở phân tích đối tượng học sinh, chương trình, sách giáo khoa, điều kiện, phương tiện dạy học.

- Lập được kế hoạch dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và phát triển năng lực của học sinh. 

- Sử dụng được một số phương tiện và công nghệ dạy học phổ biến để nâng cao hiệu quả quá trình dạy học (trong triển khai và quản lí quá trình dạy học).

3.2.3. Thái độ:

- Hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong giai đoạn mới

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi

- Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi, 

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình dạy học chuyên môn

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp

3.2.4. Mục tiêu khác:

- Có khả năng thu thập và xử lý thông tin, tự nghiên cứu, tự học

- Phát triển kỹ năng xã hội, học tập suốt đời, làm việc hợp tác

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt 

Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học nâng cao cung cấp hệ thống các học thuyết, quan điểm về dạy học, các mô hình tổ chức quá trình dạy học và sự phát triển của dạy học qua các thời kỳ, xu hướng và thực tiễn dạy học trong bối cảnh thế kỉ 21. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các thành tố trong quá trình dạy học, học phần giới thiệu hệ thống các công cụ giúp người học lựa chọn, thiết kế và triển khai quá trình dạy học một cách khoa học, phù hợp với điều kiện cụ thể.

Học phần trang bị cho người học hệ thống phương pháp luận và các phương pháp dạy học cụ thể, các công cụ công nghệ trong tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lí quá trình dạy học. Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học là học phần cơ bản trong nhóm bộ môn đào tạo nghiệp vụ sư phạm vì vậy nó vừa mang tính chất lí luận vừa mang tính thực tiễn. 

4.2. Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú*

	1
	1. Phân tích được những nguyên tắc cơ bản trong từng học thuyết, cơ sở lí luận lựa chọn mô hình dạy học

2. Đánh giá được sự phù hợp, ưu/nhược điểm của các học thuyết về dạy học trong bối cảnh vận dụng thực tiễn hiện nay

3. Đề xuất được quá trình dạy học phù hợp với bối cảnh nhà trường hiện nay
	Nội dung 1: Lí luận dạy học – các học thuyết về dạy học   

1.1. Tổng quan về lí luận dạy học

1.1.1. Lịch sử phát triển của lí luận dạy học

1.1.2. Quá trình dạy học

- Khái niệm, bản chất, các thành tố của quá trình dạy học

- Nguyên tắc tổ chức quá trình dạy học

- Một số phương pháp tiếp cận nghiên cứu về quá trình dạy học

1.1.3. Mối quan hệ giữa LLDH với một số ngành khoa học khác

1.2. Các học thuyết về dạy học

1.2.1.Thuyết hành vi (Behaviourism)

1.2.2.  Thuyết tri nhận xã hội (Cognitivism)

1.2.3.Thuyết kiến tạo xã hội (Constructivism)

1.2.4. Thuyết nhân văn và thúc đẩy động cơ (Humanism)

1.2.5. Thuyết sư phạm tương tác (Interactive pedagogy)

1.3. Vận dụng học thuyết về dạy học trong tổ chức quá trình dạy học hiện nay

1.3.1. Đặc trưng bối cảnh dạy học hiện nay

1.3.2. Nguyên tắc vận dụng 

1.3.3. Các mô hình thiết kế quá trình dạy học
	15


	10/3/2

	2


	1. Nhận diện và phân tích được bản chất, vai trò, tác động của phương pháp dạy học đến việc tổ chức dạy học hiệu quả

2. Phân tích được mối quan hệ giữa các học thuyết về dạy học với việc lựa chọn phương pháp và công nghệ dạy học phù hợp

3. Đánh giá được các mô hình và phương pháp triển khai dạy học hiện nay
	Nội dung 2. Phương pháp và công nghệ dạy học

2.1. Phương pháp dạy học

2.1.1. Quan điểm về phương pháp dạy học hiệu quả 

2.1.2. Nguyên tắc tổ chức dạy học hiệu quả

2.1.3. Mối quan hệ giữa các học thuyết về dạy học với phương pháp dạy học  

2.1.4.  Tiếp cận nghiên cứu về phương pháp dạy học 

2.2. Công nghệ dạy học

2.2.1. Quan điểm về công nghệ dạy học

2.2.2. Mối quan hệ giữa công nghệ và phương pháp dạy học

2.2.3. Tích hợp công nghệ trong dạy học

2.2..4. Xu hướng phát triển công nghệ dạy học hiện nay

2.3. Tổ chức mô hình dạy học hiện đại

2.3.1. Dạy học theo dự án

2.3.2. Dạy học khám phá

2.3.3. Dạy học trải nghiệm

2.3.4. Dạy học dựa trên nghiên cứu

2.3.5. Dạy học dựa trên tình huống
	15 


	10/3/2

	3
	1. Phân tích, đánh giá được ưu/nhược điểm của các công cụ, khả năng áp dụng trong dạy học học phần cụ thể

2. Xây dựng được kịch bản sư phạm và kịch bản công nghệ cho từng mô hình dạy học

3. Thiết kế được một khóa học có áp dụng công nghệ
	Nội dung 3. Dạy học có sự hỗ trợ của công nghệ

3.1. Hệ thống các công cụ công nghệ ứng dụng trong dạy học

3.1.1. Công cụ tìm kiếm, xử lí và đóng gói nội dung

3.1.2. Công cụ trình bày nội dung

3.1.3. Công cụ lưu trữ và chia sẻ tài nguyên

3.1.4. Công cụ xây dựng bài giảng điện tử, khóa học điện tử

3.2. Tổ chức dạy học không truyền thống

3.2.1. Dạy học trực tuyến E-learning

3.2.2. Dạy học kết hợp Blended Learning

3.2.3. Dạy học với các khóa học mở MOOCs
	15
	5/9/1


*Ghi chú: 10/3/2 là tỉ lệ giữa Giờ lí thuyết/Giờ thực hành/Giờ tự học, tự nghiên cứu

5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: 

Lý thuyết:



   25


Thực hành/làm việc nhóm: 
   15


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:
    5

5.2. Các phương pháp dạy học 


- Thuyết trình, thảo luận nhóm


- Tình huống, nêu và giải quyết vấn đề


- Làm việc nhóm

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính 

1. Tập bài giảng “Phương pháp và công nghệ dạy học”, Khoa Sư phạm, Đại học Giáo dục, 2011.

2. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013): “Nghệ thuật và khoa học Dạy học”; “Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi”; “Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả”; “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”

3. E-learning và ứng dụng trong dạy học. Tài liệu Dự án VVOB, 3/2011

4. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. UNESCO, 2011

6.2. Tài liệu tham khảo 

5. Jean - Marc Denommé và Madeleine Roy,  Sư phạm tương tác: Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy, NXB ĐHQGHN, 2009.

6. Nguyễn Hữu Châu, "Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học”, NXB Giáo dục, 2005.

7. Contemporary Theories of Learning. Routledge, Taylor & Francis Group, 2009

6.3. Website:

1. Cẩm nang và chiến lược học tập: http://www.studygs.net/vietnamese/http://www.studygs.net/vietnamese/
2. Trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://edu.net.vn/http://edu.net.vn/
3. Cách mạng học tập: http://www.thelearningweb.net

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia xây dựng bài /vấn đáp, trắc nghiệm,
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng, hiệu quả ứng dụng, đề xuất PPDH và sử dụng phương tiện. 
	10%

	Bài tập nhóm
	Lý thuyết và kỹ năng
	Trình bày, thảo luận 1 quan điểm, xu hướng dạy học hiện đại
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Viết tiểu luận/Thiết kế khóa học theo tiếp cận công nghệ (khóa học trực tuyến, hệ thống quản lí học tập, hệ thống bài giảng điện tử)
	60%


7.1. Bài tập cá nhân/nhóm (tổng thuật, báo cáo)


Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích



         3đ


Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế


         5đ


Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ 
2đ










  Tổng:

10đ

7.2. Bài thi hết môn: chọn một trong các phương án sau

- Tiểu luận học phần (chọn 1 trong số các vấn đề được yêu cầu)


Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý





3đ


Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế



4đ


Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú




1đ


Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng qui định



1đ


Sáng tạo trong cách trình bày





1đ

                                                                              Tổng:

10đ

- Thiết kế khóa học, sản phẩm công nghệ dạy học


Thiết kế kịch bản sư phạm rõ ràng, hợp lý



3đ


Thiết kế kịch bản công nghệ khả thi




4đ


Hệ thống nội dung học liệu phong phú




1đ


Tổ chức hoạt động tương tác hiệu quả




1đ


Sáng tạo trong thiết kế trình bày





1đ

                                                                             Tổng:

10đ

     CHỦ NHIỆM KHOA               
                         CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

)

    TS. Tôn Quang Cường


         
      TS. Phạm Kim Chung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA CÁC KHOA HỌC GIÁO DỤC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
· Khoa: Các Khoa học Giáo dục

· Bộ môn:

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
· Mã học phần: PSE6024
· Học phần bắt buộc / tự chọn: bắt buộc
· Số lượng tín chỉ: 03
· Học phần tiên quyết: Không
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung:

Sau khi học xong học phần này, học viên hệ thống được những kiến thức cơ bản của phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, vận dụng chúng để thiết kế, triển khai nghiên cứu theo quy trình chặt chẽ, bước đầu biết thực hiện một nghiên cứu khoa học như nghiên cứu khoa học học viên, làm khóa luận tốt nghiệp.

3.2. Chuẩn năng lực:

3.2.1. Kiến thức:

- Trình bày và giải thích được các thuật ngữ trong nghiên cứu khoa học giáo dục, loại hình khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục; yêu cầu về đạo đức trong nghiên cứu khoa học giáo dục; quy trình thực hiện một nghiên cứu; các tiêu chí đánh giá một công trình nghiên cứu.

- Hệ thống được khái niệm, cách thức triển khai, điểm mạnh yếu của các phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu khoa học giáo dục; cách thức triển khai một nghiên cứu khoa học giáo dục.

- Trình bày được quy trình xử lý và phân tích dữ liệu, các tham số thống kê của dữ liệu nghiên cứu.

3.2.2. Kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai được một nghiên cứu khoa học giáo dục.

- Vận dụng kiến thức về thống kê và phần mềm để phân tích và trình bày được kết quả nghiên cứu dưới nhiều hình thức khác nhau.

3.2.3. Thái độ:

- Hình thành thái độ khách quan, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học giáo dục.

- Say mê nghiên cứu và tích cực áp dụng các kết quả nghiên cứu trong khoa học giáo dục vào đổi mới quá trình dạy học, quản lý giáo dục.

3.2.4. Mục tiêu khác:

- Phát triển tư duy khoa học (khả năng phê phán, suy luận ...)

- Nâng cao kỹ năng viết theo văn phong khoa học.

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt

“Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” là học phần bắt buộc trong các chương trình đào tạo thạc sỹ tại trường đại học giáo dục. Học phần được thiết kế với thời lượng 3 tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong nghiên cứu khoa học giáo dục, để có thực hiện và công bố các nghiên cứu. Nội dung của học phần sẽ giới thiệu về qui trình nghiên cứu khoa học, cách đặt vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề sử dụng lý thuyết rong nghiên cứu; cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về phương pháp cụ thể trong thu thập thông tin, phương pháp chọn mẫu cũng như cách thức viết một công trình khoa học. Học phần sẽ được thực hiện dưới hình thức đan xen các phần lý thuyết và thực hành dưới các hình thức khác nhau như cá nhân, nhóm, seminar ...

4.2 Nội dung cụ thể

	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	- Trình bày và giải thích được các khái niệm; phân loại và khoa học, nghiên cứu khoa học; ý nghĩa của nghiên cứu khoa học và các yêu cầu về đạo đức trong nghiên cứu khoa học; quy trình nghiên cứu

- Cập nhật các hướng nghiên cứu khoa học giáo dục
	Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu khoa học giáo dục

1.1. Khái niệm và phân loại khoa học

1.2. Khái niệm và phân loại nghiên cứu khoa học

1.3. Tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học

1.4. Đạo đức trong nghiên cứu khoa học

1.5. Quy trình nghiên cứu khoa học
1.6. Hướng nghiên cứu khoa học giáo dục
	8
	

	2


	- Trình bày được khái niệm, yêu cầu về chủ đề, mục đích, câu hỏi, giả thuyết, phương pháp nghiên cứu.

- Vận dụng viết một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh
	Chương 2. Xây dựng đề kế hoạch nghiên cứu

2.1. Vấn đề nghiên cứu và đặt tên đề tài

2.2. Xác định mục đích nghiên cứu

2.3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

2.4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

2.5. Nhiệm vụ nghiên cứu

2.6. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu

2.7. Kết quả và kế hoạch nghiên cứu dự kiến
	10
	

	3
	- Trình bày khái niệm, kĩ thuật triển khai, ưu và hạn chế của từng phương pháp; phối hợp giữa các phương pháp.

- Vận dụng thiết kế công cụ nghiên cứu với từng phương pháp cho đề tài nghiên cứu.
	Chương 3. Kĩ thuật triển khai các phương pháp thu thập thông tin

3.1. Phương pháp phân tích tài liệu

3.2. Phương pháp quan sát

3.3. Phương pháp điều tra

3.4. Phương pháp thực nghiệm

3.5. Phương pháp trắc nghiệm

3.6. Phương pháp nghiên cứu trường hợp

3.7. Phối hợp các phương pháp nghiên cứu
	12
	

	4
	- Trình bày các khái niệm về đo lường, thang đo và phân loại, quy trình xử lý và phân tích thông tin bằng phần mềm; các hình thức báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.


	Chương 4. Kĩ thuật triển khai phương pháp xử lý, phân tích thông tin và trình bày kết quả nghiên cứu 

4.1. Đo lường và thang đo trong giáo dục

4.2. Xử lý thông kê dữ liệu giáo dục

4.3. Sai số của đo lường trong nghiên cứu

4.3. Phân tích thông tin trong nghiên cứu

4.5. Sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu nghiên cứu

4.4. Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu
	10
	

	5
	- Vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện một nghiên cứu khoa học giáo dục

- Đánh giá được một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục
	Chương 5. Tổ chức thực hiện và đánh giá nghiên cứu

5.1. Tổ chức nghiên cứu

5.2. Đánh giá nghiên cứu


	5
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 36


Thực hành/làm việc nhóm: 9


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu:

- Phương pháp thuyết trình kết hợp hỏi đáp

- Phương pháp dạy học nhóm

- Tổ chức seminar

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính:

[1]. Vũ Cao Đàm (2008), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục.

[2]. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2003), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB ĐHQGHN, in lần thức 2.

[3]. Dương Thiệu Tống (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý, NXB Khoa học xã hội.

6.2. Tài liệu tham khảo:

[1]. Louis Cohen & Lawre nghiên cứu Manion, “Research methods in Education” (4th edition), Routledge, London & NewYork, 1994

[2]. University of New England (UNE), “Research methods in education” (Module 1-3), UNE, Armidale, AUS, 2004. 

[3]. L. Therese Baker, thực hành nghiên cứu xã hội, NXB CTQG, Hà Nội, 1998.

[4]. John W. Creswel, Research Design: Qualtative, Quantitative, and mixed methods, Sage publication, second edition, 2003.

[5]. Tạp chí Khoa học giáo dục

[6]. Luận văn thạc sỹ của học viên trường ĐHGD-ĐHQGHN. 

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	LOẠI HÌNH
	CÁC HÌNH THỨC
	TRỌNG SỐ

	Thường xuyên
	Kiểm tra miệng

Kiểm tra viết
	10%

	Định kỳ, 

Giữa kỳ


	Bài tập cá nhân 

Bài tập nhóm

Kiểm tra giữa kỳ
	30 %

	Hết học phần 
	Tiểu luận
	60%

	
	Thi viết
	

	
	Vấn đáp/Thực hành
	


  CHỦ NHIỆM KHOA               
                       Giảng viên phụ trách

       PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa



       TS. Lê Thái Hưng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

BỘ MÔN ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Bộ môn: Đo lường và Đánh giá

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục
· Mã học phần: EAM 6001
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc
· Số lượng tín chỉ: 3 (36/9/0)
· (Các) học phần tiên quyết: Không
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực

3.1. Mục tiêu chung:



Sau khi học xong học phần này, người học sẽhệ thống được những kiến thức cơ bản và cập nhật về đo lường đánh giá trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng.Vận dụng được phương pháp luận để thiết kế công cụ, triển khai đánh giá kết quả học tập theo quy trình chặt chẽ, bước đầu biết sử dụng các lý thuyết khảo thí để phân tích chất lượng câu hỏi và đề kiểm tra đưa ra nhận định đúng đắn về năng lực người học làm cơ sở cải tiến quá trình dạy học. Vận dụng được các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học.

3.2. Chuẩn năng lực:

3.2.1. Kiến thức: 

- Trình bày và giải thích được hệ thống thuật ngữ liên quan đến đánh giá trong giáo dục và dạy học.

- Trình bày và giải thích được quy trình đánh giá trong dạy học, các hình thức và phương pháp đánh giá trong dạy học.

- Trình bày và giải thích được các chỉ số đánh giá chất lượng công cụ đánh giá trong dạy học.

- Trình bày được khái niệm, mục đích, cách thức triển khai của một số kĩ thuật đánh giá trong lớp học.

3.2.2. Kỹ năng

- Thiết kế, xây dựng các công cụ đánh giá trong giáo dục và dạy học.

- Thực hiện được quy trình kiểm tra đánh giá.

- Vận dụng lý thuyết khảo thí, sử dụng phần mềm để phân tích và đánh giá được chất lượng công cụ đánh giá trong lớp học.

- Vận dụng kĩ thuật đánh giá trong lớp học thiết kế được các công cụ đánh giá để áp dụng trong dạy học.

3.2.3. Thái độ

-
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học.

-
Hình thành thái độ công bằng, khách quan và khoa học trong kiểm tra đánh giá.

3.2.4. Mục tiêu khác

-
Rèn luyện kĩ năng viết, đọc, tư duy phê phán, kĩ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá.

-
Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu độc lập, làm việc theo nhóm.

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt


Đánh giá trong dạy học là học phần cung cấp cho học viên những lý thuyết cơ bản và cập nhật về đánh giá trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng. Thông qua học phần, học viên có thể vận dụng lý thuyết để lập kế hoạch và triển khai một kỳ đánh giá bằng việc xác định mục đích đánh giá, tiêu chí đánh giá, lựa chọn phương pháp đánh giá, thiết kế câu hỏi và bài kiểm tra đánh giá... Vận dụng lý thuyết khảo thí để phân tích, đánh giá kết quả của bài kiểm tra từ đó đưa ra những kết luận về năng lực của người học làm cơ sở cho ra quyết định điều chỉnh, cải tiến quá trình dạy - học; hiệu chỉnh câu hỏi và bài kiểm tra. Sử dụng được các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học nhằm cải tiến chất lượng của hoạt động dạy học.

4.2 Nội dung cụ thể

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	- Hệ thống hóa được các vấn đề chung về đánh giá giáo dục.

- Trình bày được xu thế đánh giá giáo dục trong thế kỉ 21 từ đó định hướng cho bản thân trong quá trình học tập
	Chương 1. Giới thiệu chung về đánh giá giáo dục

1.1. Định nghĩa các thuật ngữ

1.2. Mục đích của đánh giá trong giáo dục

1.3. Vị trí, vai trò của đánh giá giáo dục

1.4. Chức năng và yêu cầu của đánh giá giáo dục

1.5. Những nội dung đánh giá trong giáo dục

1.6. Những người tham gia vào quá trình đánh giá trong giáo dục

1.7. Những điều giáo viên nên biết về đánh giá

1.8.Đánh giá giáo dục trong thế kỉ 21
	5 giờ tín chí
	5/0/0

	2
	- Trình bày và giải thích được quy trình đánh giá giáo dục.

- Vận dụng được các thang bậc hành vi để xác định tiêu chí đánh giá; thiết lập ma trận đánh giá
	Chương 2. Lập kế hoạch đánh giá

2.1. Quy trình đánh giá

2.2. Xác định mục đích đánh giá

2.3. Xác định tiêu chí đánh giá

2.4. Thiết lập ma trận đánh giá

2.5. Xây dựng công cụ đánh giá

2.6. Tổ chức đánh giá

2.6. Phân tích và sử dụng kết quả đánh giá
	5 giờ TC
	4/1/0

	3
	- Trình bày được các phương pháp đánh giá năng lực nhận thức, năng lực thực hiện, và thái độ. Nêu được những ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp đánh giá

- Thiết lập được các câu hỏi, nhiệm vụ, tình huống và bảng bubric… để đánh giá.
	Chương 3. Hình thức và phương pháp đánh giá

3.1. Phương pháp đánh giá năng lực nhận thức

3.1.1. Phát triển và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn

3.1.2. Phát triển và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm tự luận

3.1.3. Đánh giá qua dự án

3.1.4. Đánh giá qua hồ sơ học tập

3.1.5. Đánh giá thông qua báo cáo

3.1.6. Đánh giá bằng vấn đáp

3.2. Phương pháp đánh giá năng lực thực hiện

3.2.1. Đánh giá thực

3.2.2. Đóng vai, mô phỏng

3.3. Phương pháp đánh giá thái độ

3.4. Thiết lập công cụ đánh giá Rubric
	15 giờ TC
	9/6/0

	4


	- Trình bày được các vấn đề về thang đo, các tham số đặc trưng mô tả điểm số, chất lượng đề thi và câu hỏi thi.

- Vận dụng để trình bày kết quả thi và phân tích chất lượng câu hỏi và đề thi.


	Chương 4. Cơ sở toán học của đo lường giáo dục và ứng dụng
4.1 Vai trò của toán học trong đánh giá 

4.2. Thang đo lường

4.3. Mô tả và ý nghĩa của điểm số

4.4. Hệ số tương quan

4.5. Độ tin cậy

4.6. Độ giá trị

4.7. Phân tích câu hỏi
	10 giờ tín chỉ
	9/1/0

	5
	- Nêu được ý nghĩa của việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá trong lớp học với việc dạy học.

- Nêu khái niệm, mục đích, triển khai, lưu ý khi sử dụng các kĩ thuật đánh giá lớp học.

- Áp dụng các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học
	Chương 5. Một số kĩ thuật đánh giá trong lớp học

5.1. Mục đích sử dụng kĩ thuật đánh giá trong lớp học

5.2. Nhóm kỹ thuật đánh giá mức độ nhận thức

5.3. Nhóm kỹ thuật đánh giá năng lực vận dụng

5.4. Nhóm kỹ thuật tự đánh giá và phản hồi về quá trình dạy – học
	10 giờ tín chỉ
	9/1/0


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng:theo hình thức dạy học


Lý thuyết:  36


Thực hành/làm việc nhóm: 9


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 0

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu


-Hỏi đáp, não công


- Nhóm/ seminar


- Trò chơi

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu)

[1]. Trường Đại học Giáo dục (2012), Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tập bài giảng Lưu hành nội bộ.

[2]. Patrick Griffin (2014),Assessment for Teaching, Cambridge University Press.

[3]. Dương Thiệu Tống (2005), Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập, NXB KHXH, 2005.

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới)

[4]. Lê Kim Long, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Thái Hưng và Đào Thị Hoa Mai (2013), Tài liệu kĩ thuật đánh giá lớp học,  Dự án giáo dục THPT và CN, Bộ Giáo dục Đào tạo.
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1. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	LOẠI HÌNH
	CÁC HÌNH THỨC
	TRỌNG SỐ

	Thường xuyên
	Kiểm tra miệng

Kiểm tra viết
	10%

	Định kỳ, 

Giữa kỳ


	Bài tập cá nhân 

Bài tập nhóm

Kiểm tra giữa kỳ
	30 %

	Hết môn(một trong các hình thức)
	Tiểu luận
	60%

	
	Thi viết
	

	
	Vấn đáp/Thực hành
	


                                         P.CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

                              TS. Lê Thái Hưng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC

BỘ MÔN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

TÊN HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Quản lí giáo dục

· Bộ môn: Phát triển chương trình giáo dục

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Phát triển chương trình giáo dục

· Mã học phần: EDM 6031

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
· Số lượng tín chỉ: 3 (27/12/6)

· (Các) học phần tiên quyết:

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung: 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về chương trình giáo dục, các thành tố của chương trình và mối quan hệ qua lại, chi phối nhau của các thành tố đó. Học phần phân tích các bước của chu trình phát triển chương trình giáo dục, trong đó nhấn mạnh khâu phân tích nhu cầu (need analysis) làm cơ sở để xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình.

3.2. Chuẩn năng lực: 

Sau khi kết thúc học phần học viên có thể:

3.2.1. Kiến thức: 

  i. Định nghĩa được khái niệm chương trình giáo dục, xác định được các yếu tố cấu thành của chương trình và mối quan hệ qua lại giữa các thành tố đó;

ii. Phân biệt được các cách tiếp cận trong phát triển chương trình, ưu  nhược điểm của mỗi cách tiếp cận;

iii. Xác định được các bước trong chu trình phát triển chương trình và vận dụng vào thiết kế chương trình nhà trường.

3.2.2. Kỹ năng:

i. Thiết kế được chương trình một học phần, một lớp tập huấn;

ii. Tổ chức thực thi một chương trình học phần, cấp học;

iii. Đánh giá, tổ chức đánh giá, cải tiến một chương trình giáo dục.

3.2.3. Thái độ:

-Nhận thức được vai trò quyết định của chương trình đối với chất lượng giáo dục;

- Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức về phát triển chương trình trong nghề nghiệp của nhà giáo.

3.2.4. Mục tiêu khác:

- Hợp tác trong phát triển chương trình;

- Khai thác công nghệ thông tin.

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 

Học phần sẽ cung cấp kiến thức về (1) chương trình giáo dục trong kỉ nguyên thông tin trong đó nhấn mạnh chương trình giáo dục là sản phẩm của thời đại và là công cụ đào tạo nguồn nhân lực phuc vụ cho thời đại. Đây cũng là lí do cần phân tích những đặc trưng cơ bản của thế kỉ 21, với sự xuất hiện của internet, với những tiến bộ to lớn và nhanh chóng của khoa học và công nghệ đang tác động mạnh mẽ tới giáo dục, đòi hỏi phải thay đổi tư duy trong phát triển chương trình giáo dục; (2) Chương trình giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục; (3)Phát triển chương trình giáo dục với 5 bước của chu trình phát triển chương trình, từ phân tích nhu cầu, xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình, thực thi chương trình và cuối cùng đánh giá chương trình; (4) giới thiệu các mô hình đánh giá chương trình giáo dục và qui trình tổ chức đánh giá một chương trình giáo dục.

2.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

Hiểu được những tác động của bối cảnh thế giới và trong nước đến những thay đổi của chương trình GD.


	Chương 1: Chương trình giáo dục trong kỉ nguyên thông tin

1.1. Bối cảnh thế giới.

1.2 Bối cảnh trong nước

1.3. Thời cơ và thách thức

1.4. Yêu cầu về chương trình trong bối cảnh mới
	10 giờ tín chỉ
	

	2
	Kết thúc chương, học viêncần phải:

Nêu được vai trò của chương trình GD, chương trình nhà trường, phát triển chương trình GD và chương trình học phần.
	Chương 2: Chương trình giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục

2.1. Chương trình giáo dục

2.2. Các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục
	10 giờ tín chỉ
	

	3
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

Phân tích được các bước của một chu trình phát triển chương trình GD từ phân tích nhu cầu, xác định mục tiêu, thiết kế, thực thi và đánh giá cải tiến chương trình.
	Chương 3. Phát triển chương trình giáo dục

3.1 Phân tích nhu cầu

3.2  Xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra

3.3. Thiết kế chương trình

3.4. Thực thi chương trình

3.5. Đánh giá chương trình
	15 giờ tín chỉ
	

	4


	Kết thúc chương, học viên cần phải: hiểu và vận dụng được các bước và tiêu chí đánh giá cải tiến một chương trình học phần; Tự thiết kế được một chương trình chi tiết khóa học, học phần; Xây dựng được đề cương hoặc kế hoạch dạy học khóa học, học phần.
	Chương 4. Đánh giá chương trình

4.1. Các mô hình đánh giá chương trình

4.2. Qui trình đánh giá chương trình
	10 giờ tín chỉ
	


5. Hình thức tổ chức dạy học

- Lớp đông

- Làm việc nhóm

- Xemina

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 27 giờ tín chỉ


Thực hành/làm việc nhóm: 12 giờ tín chỉ


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 6 giờ tín chỉ

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

 Thuyết trình

Case study

Giải quyết vấn đề

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính 

1. Nguyễn Đức Chính (Chủ biên). Phát triển chương trình giáo dục, nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 2015.

2. Peter F.Oliva. Developing theCurriculum. nxb. Giáo dục 2005. (Bản  dịch của Nguyễn Kim Dung).

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới)

1. Elward F. Trawley và cộng sự, Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trang dịch, NXB ĐHQG TP. HCM 2007.

2. Phan Trọng Ngọ, Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2005.

3. Đinh Quang Báo và các cộng sự, Giải pháp đổi mới chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học theo học chế tín chỉ, Báo cáo tổng kết Đề tài khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số B2011-17-CT3, Hà Nội 2011.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học( tiểu luận 5-7 tr.)
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.( báo cáo nhóm 7-10 tr.)
	20%

	Bài thi hết học phân
	Tổng hợp
	Thiết kế chương trình một học phần theo chu trình phát triển chương trình ( 15-20 tr)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

                                                                                 CHỦ NHIỆM KHOA               


                                                                             PGS. TS. Trịnh Văn Minh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

 KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN HỌC NÂNG CAO
Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN HỌC NÂNG CAO
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Xã hội

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Phương pháp dạy học văn học nâng cao
· Mã học phần: TMT 6009

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc
· Số lượng tín chỉ: 03

· (Các) học phần tiên quyết: EAM 6001- Đo lường và đánh giá trong giáo dục
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung: 

Qua học phần này, học viên được trang bị các tri thức về phương pháp dạy học các loại văn bản đọc hiểu trong chương trình (văn bản khoa học văn học và văn bản văn chương). Đặc biệt, qua học phần học viên vận dụng được các phương pháp dạy học khác nhau vào trong quá trình tổ chức tiết học Ngữ văn và vận dụng có hiệu quả thi pháp học trong lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức

Thông hiểu và bao quát được cấu trúc phân môn văn trong chương trình; hệ thống hóa được các tri thức về phương pháp dạy học các loại văn bản đọc hiểu trong chương trình (văn bản khoa học văn học và văn bản văn chương)

3.2.2. Kỹ năng
+ Vận dụng được các phương pháp đã học để dạy các kiểu bài khác nhau trong chương trình.

+ Tổ chức được các hoạt động trong một giờ học Văn học.

3.2.3. Thái độ
+ Có ý thức dạy học theo đặc trưng kiểu bài.

+ Có ý thức đổi mới phương pháp dạy học Văn học theo định hướng phát huy tính tích cực của người học.

3.2.4. Mục tiêu khác
+ Phân biệt phương pháp dạy học với phương pháp nghiên cứu

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 

Phương pháp dạy học Văn học dựa trên đặc trưng tiếp nhận văn học trong nhà trường để đưa ra những phương pháp dạy học văn hiệu quả nhất; từ đó cung cấp các phương pháp dạy 4 kiểu bài cụ thể: Văn học sử, Tác phẩm văn học Việt Nam, Lý luận văn học và Văn học nước ngoài.

4.2 Nội dung cụ thể 

	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải: Nhận diện và bao quát được cấu trúc phân môn văn trong chương trình; hệ thống hóa được các tri thức về phương pháp dạy học các loại văn bản đọc hiểu trong chương trình (văn bản khoa học văn học và văn bản văn chương)
	Chương 1: Tiếp nhận văn học trong nhà trường

1.1. Chương trình văn học THPT

1.1.1. Nguyên tắc xây dựng chương trình

1.1.2. Cơ cấu chương trình

1.2. Tiếp nhận văn học với dạy- học Văn.

1.2.1.  Tiếp nhận văn học nói chung

1.2.2.  Tiếp nhận văn học trong nhà trường 


	10 giờ tín chí
	LT:8

ThH:2

TH: 0

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải: Vận dụng được các phương pháp dạy học khác nhau vào trong quá trình tổ chức tiết học cụ thể 
	Chương 2: Các phương pháp dạy học văn

2.1. Phương pháp đọc tác phẩm

2.1.1.  Khái niệm

2.1.2. Mục đích của việc đọc tác phẩm

2.1.3. Đọc diễn cảm tác phẩm

2.1.4. Hướng dẫn học sinh đọc tác phẩm ở nhà

2.2. Phương pháp diễn giảng

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Cấu trúc của phương pháp diễn giảng

2.3. Phương pháp đàm thoại  

2.3.1. Khái niệm:

2.3.2. Sử dụng phương pháp đàm thoại trong giờ giảng văn:

2.3.3. Sử dụng phương pháp đàm thoại trong giờ Tiếng Việt, Làm văn:

2.4. Phương pháp trực quan:

2.4.1.  Sử dụng tranh ảnh, hiện vật

2.4.2.  Sử dụng biểu bảng, mô hình:

2.4.3.  Sử dụng các phương tiện khác

2.5. Dạy học nêu vấn đề

2.5.1.  Khái niệm 

2.5.2.  Việc sử dụng kiểu dạy học nêu vấn đề


	 20 giờ tín chỉ
	LT:13

ThH:5

TH: 2

	3


	Kết thúc chương, học viên cần phải: Xác định được đặc trưng riêng của từng kiểu loại văn bản, từ đó có phương hướng dạy học từng kiểu bài khác nhau trong SGK


	Chương 3 : Phương pháp dạy học các kiểu bài cụ thể
3.1. Phương pháp dạy học bài văn học sử

3.1.1. Đặc điểm kiểu bài

3.1.2. Phương pháp dạy học

3.2. Phương pháp dạy học tác phẩm văn học Việt Nam

3.2.1. Dạy học tác phẩm tự sự

3.2.2. Dạy học tác phẩm trữ tình

3.2.3. Dạy học tác phẩm kịch

3.3. Phương pháp dạy học lý luận văn học

3.3.1. Lý luận văn học ở trung học phổ thông 

3.3..2. Phương pháp dạy học bài lý luận văn học ở THPT

3.3.3. Thiết kế bài giảng lý luận văn học 

3. 4. Phương pháp dạy học văn học nước ngoài

3.4.1. Tính đặc thù của môn văn học nước ngoài trong chương trình THPT.

3.4.2. Thực trạng phân bố chương trình và dạy học văn học nước ngoài hiện nay ở THPT.

3.4.3. Phương pháp dạy học văn học nước ngoài ở THPT.


	15 giờ tín chỉ
	LT: 6

ThH: 8

TH: 1


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 25


Thực hành/làm việc nhóm: 15


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính 

[1] Phan Trọng Luận, Nguyễn Thanh Hùng, Phương pháp dạy học văn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

[2] Phùng Văn Tửu, Cảm thụ và giảng dạy văn học nước ngoài, NXB GD, 2002
6.2. Tài liệu tham khảo

[3] Nguyễn Viết Chữ, Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương, (theo loại thể), NXB ĐHQG, H. 2001.

[4] Nguyễn Thị Thanh Hương, Dạy học Văn ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

[5] Nguyễn Trọng Hoàn, Rèn luyện tư duy sáng tạo trong dạy học tác phẩm văn chương, NXB Giáo dục, 2002.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

       CHỦ NHIỆM KHOA                             CHỦ NHIỆM BỘ MÔN              

      TS. Tôn Quang Cường                                   PGS.TS. Lê Thời Tân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT NÂNG CAO
Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT NÂNG CAO
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm 

· Bộ môn: Khoa học xã hội

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Phương pháp dạy học tiếng Việt nâng cao
· Mã học phần: TMT 6010
· Học phần bắt buộc/ tự chọn: Bắt buộc
· Số lượng tín chỉ: 3

· Các học phần tiên quyết: Đo lường và đánh giá trong giáo dục: EAM 6009
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

Trang bị cho học viên những nội dung lí luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở trường phổ thông và giúp học viên có khả năng vận dụng những lí luận và phương pháp đó vào dạy học tiếng Việt hiệu quả ở trường phổ thông. Mặt khác, giúp học viên biết phát hiện và phát triển nghiên cứu những giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt.

3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức

+ Trình bày được cơ sở khoa học của việc dạy học tiếng Việt, các xu hướng dạy học tiếng Việt

 + Phân tích được cấu trúc, nội dung các bài học Tiếng Việt trong chương trình Ngữ văn THPT.

+ Trình bày được phương pháp dạy học hiệu quả các kiểu bài cụ thể trong chương trình

+ Nêu được một số kĩ thuật tổ chức bài dạy.

3.2.2. Kỹ năng
+ Vận dụng được linh hoạt các phương pháp để dạy các kiểu bài khác nhau trong chương trình.

+ Tổ chức được các hoạt động trong một giờ học Tiếng Việt.

3.2.3. Thái độ
+ Có ý thức đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Việt theo định hướng phát huy tính tích cực của người học.

3.2.4. Mục tiêu khác
+ Có được kĩ năng đọc sách và nghiên cứu tài liệu và tổng quan tài liệu theo từng mảng nội dung.

+ Có ý thực nghiên cứu đề xuất các hướng dạy học tiếng Việt hiệu quả.
4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt 

Phương pháp dạy học Tiếng Việt nhấn mạnh vai trò và tính tích hợp của môn Tiếng Việt trong trường phổ thông để đề xuất các phương pháp dạy học Tiếng Việt theo hướng đổi mới, phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Trên cơ sở phân tích đặc điểm của 2 kiểu bài lý thuyết và thực hành, học phần hướng dẫn quy trình dạy học các kiểu bài cụ thể, kĩ thuật tổ chức bài dạy, thiết kế một giáo án mẫu. 

4.2 Nội dung cụ thể                                                                                                                                                 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, HV trình bày và phân tích được 03 cơ sở khoa học cơ bản của việc dạy học tiếng Việt và trình bày được 03 hướng dạy học tiếng Việt.
	Chương 1: Cơ sở khoa học của việc dạy học tiếng Việt và các xu hướng dạy học tiếng Việt

1.1. Cơ sở khoa học của việc dạy học tiếng Việt
1.1.1. Cơ sở Triết học
1.1.2. Cơ sở tâm lí – giáo dục học
1.1.3. Cơ sở ngôn ngữ học
1.2. Các xu hướng dạy học tiếng Việt


	10 giờ tín chỉ
	LT:8

ThH:2

TH: 0

	2


	Kết thúc chương, HV xác định được mục tiêu dạy học TV ở từng bậc học, lớp học, mối quan hệ của môn TV với các học phần khác; biết cáchlựa chọn nội dung kiến thức và tổ chức dạy học TV theo hướng tích hợp, tích cực.
	Chương 2: Môn Tiếng Việt ở trư​ờng phổ thông và việc dạy học Tiếng Việt theo hướng tích hợp, tích cực.

2.1.  Mục tiêu của môn tiếng Việt và mối quan hệ của môn tiếng Việt với các môn khác

2.2. Cấu trúc ch​ương trình tiếng Việt ở trư​ờng phổ thông

2.3. Dạy học tiếng Việt theo hướng tích hợp

2.3.1. Tích hợp trong môn Ngữ văn

2.3.2. Tích hợp với các học phần khác

2.4. Dạy và học Tiếng Việt theo hướng tích cực

2.4.1. Bản chất của phương pháp dạy học tích cực.

2.4.2. Tổ chức hoạt động học tập của học sinh

2.4.2.1. Hoạt động giao tiếp 

2.4.2.2. Hoạt động phân tích, tổng hợp, thực hành lí thuyết 

2.4.2. Hoạt động giảng dạy của giáo viên

2.4.2.1. Giao việc cho học sinh

2.4.2.2. Kiểm tra học sinh 

2.4.2.3. Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả làm việc

2.4.2.4. Tổ chức đánh giá


	20 giờ tín chỉ
	LT:13

ThH:5

TH: 2

	
	Kết thúc chương, HV có khả năng xây dựng được hệ thống bài tập bổ trợ và sử dụng hiệu quả hệ thống bài tập trong dạy học TV nhằm nâng cao chất lượng DH TV
	Chương 3: Xây dựng hệ thống bài tập tiếng Việt

3.1. Một số vấn đề lí luận
          3.1.1. Quan niệm về “Bài tập”.

          3.1.2. Vai trò của BT trong dạy học

3.2. Một số nguyên tắc cơ bản của việc thiết kế và sử dụng bài tập 

3.3. Phân loại bài tập

3.4. Quy trình xây dựng, thiết kế bài tập

3.5. Quy trình sử dụng bài tập để tổ chức dạy học

	15 giờ tín chỉ
	LT: 6

ThH: 8

TH: 1


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 25


Thực hành/làm việc nhóm: 15


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính - Giáo trình chính (bắt buộc):

[1]. Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán – Phương pháp dạy học Tiếng Việt –NXB Giáo dục, 2004

 6.2 Tài liệu tham khảo 

[2] Lê A, Bùi Minh Toán, Đỗ Việt Hùng –Tiếng Việt thực hành – NXBGD, 1996

[3]. Nguyễn Minh Thuyết, Về việc dạy tiếng ở trường phổ thông, Tạp chí NCGD, 12/1988.

[4]. Bùi Minh Toán, Về quan điểm giao tiếp trong việc dạy tiếng Việt, Tạp chí NCGD, 11/1992.

  5. Nguyễn Đức Tồn. Mấy vấn đề lý luận và phương pháp dạy học từ ngữ Tiếng Việt trong nhà trường. NXB ĐHQG HN, 2003
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

- Hình thức đánh giá kết quả học phần (kiểm tra giữa học phần và thi hết học phần).

- Hình thức thi hết học phần: thi viết.

- Tỉ lệ đánh giá kết quả học phần: kiểm tra giữa học phần: 30%; thi hết học phần:70%.

- Tiêu chí đánh giá các bài KT -ĐG.

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

      CHỦ NHIỆM KHOA                                         CHỦ NHIỆM BỘ MÔN         

    TS. Tôn Quang Cường                                          PGS.TS. Lê Thời Tân                

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TIẾNG ANH HỌC THUẬT
Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: TIẾNG ANH HỌC THUẬT 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Lí luận và công nghệ dạy học

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Tiếng Anh học thuật  (English for academic purposes)

· Mã học phần: TMT 6012
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Bắt buộc
· Số lượng tín chỉ:  3
· Các học phần tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung:

Kết thúc học phần, học viên có khả năng:

- Sử dụng được kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cơ bản (tương đương B1)

- Thực hiện được hoạt động giao tiếp ngôn ngữ thuộc lĩnh vực chuyên môn

- Áp dụng các chiến lược giao tiếp ngôn ngữ để trình bày vấn đề nghiên cứu

- Đọc hiểu và trình bày lại tóm tắt nội dung chính của vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và chuyên môn của người học

- Viết được tóm tắt vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 

- Lĩnh hội và sử dụng được vốn từ vựng cơ bản (khoảng 400-500 từ và cụm từ) để giao tiếp (nói và viết) theo các chủ đề về lĩnh vực giáo dục, chuyên môn dạy học

- Sử dụng được một số cấu trúc ngữ pháp và kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) trong triển khai hoạt động giao tiếp chuyên môn (trình bày vấn đề, thuyết trình, viết báo cáo tóm tắt v.v)

- Sử dụng được các cấu trúc câu trong văn phong viết, văn phong khoa học; kĩ thuật lập dàn ý, viết tóm tắt bài báo khoa học bằng tiếng Anh

- Sử dụng được hệ thống các kĩ thuật, thủ thuật thuyết trình nâng cao trong tiếng Anh (đặt câu hỏi tu từ, kĩ thuật tạo sự tương phản, cách kết luận súc tích, cách sử dụng ngôn từ hiệu quả, cách trả lời chất vấn của cử tọa)

- Vận dụng được lí ‎ thuyết cơ bản, các chiến lược dịch văn bản, dịch đoạn văn bản và các kĩ thuật dịch (biên – phiên dịch) để đọc và dịch các tài liệu chuyên môn giúp nâng cao kiến thức và nghiệp vụ 

3.2.2. Kỹ năng:

3.2.2.1. Kĩ năng Nghe: Thực hiện nghe và ghi lại được thông tin chính (note-taking), nghe hiểu trả lời câu hỏi hoặc nói lại được ý chính của một đoạn văn hoặc đoạn tin, nghe và tóm tắt bài khoá


3.2.2.2. Kĩ năng Nói: Thực hiện giao tiếp, trao đổi theo các chủ đề về lĩnh vực giáo dục, dạy học chuyên môn, các báo cáo khoa học

3.2.2.3. Kĩ năng Đọc: Đọc các bài liên quan đến chủ đề về giáo dục, dạy học chuyên môn (đọc xác định ý chính, đọc tìm thông tin chi tiết, đọc suy luận (inferencing), nhận dạng các nguồn tin, các quan điểm, nêu chính kiến…)


3.2.2. 4. Kĩ năng Viết: Biết cách lập đề cương bài luận, viết bài luận hoàn chỉnh về các chủ đề giáo dục, dạy học, học phần…; Biết cách viết tóm tắt bài báo khoa học và các loại bài luận khác nhau trong tiếng Anh như tường thuật, miêu tả, so sánh – đối chiếu, phân tích nguyên nhân – hậu quả, bình luận, đánh giá; Sử dụng đúng các phép chấm câu, phép viết hoa và cách trích dẫn học liệu tham khảo

3.2.2.5. Kĩ năng Dịch: Vận dụng lí thuyết, chiến lược và kỹ thuật dịch cơ bản nhất được trang bị để củng cố kỹ năng dịch câu đơn, đoạn tin, đoạn văn bản ngắn từ ngôn ngữ nguồn (tiếng Anh) ra ngôn ngữ đích (tiếng Việt) và ngược lại (biên dịch – phiên dịch) trong phạm vi các chủ đề giáo dục, dạy học, nội dung học phần

3.2.2.6. Kĩ năng Thuyết trình: Thực hiện các kĩ năng thuyết trình hiệu quả trước đám đông (mở đầu, đặt câu hỏi tu từ, tạo sự tương phản, cách kết luận súc tích, cách giải đáp các thắc mắc, phản hồi ý kiến); kĩ năng lắng nghe, phản biện, nêu quan điểm cá nhân, chất vấn và thảo luận…
3.2.3. Thái độ:

- Hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong giai đoạn mới

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi, tự tin trong giao tiếp học thuật bằng tiếng Anh

- Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi 

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong quá trình dạy học chuyên môn

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp

3.2.4. Mục tiêu khác:

- Có khả năng thu thập và xử lý thông tin, tự nghiên cứu, tự học

- Phát triển kỹ năng xã hội, học tập suốt đời, làm việc hợp tác

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt 

Học phần tiếng Anh học thuật được thiết kế bao gồm hệ thống từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nâng cao, kiến thức và kĩ năng viết hàn lâm, kiến thức và kĩ năng thuyết trình, kiến thức và kỹ năng dịch và các chủ đề thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy học, nội dung học phần chuyên môn nhằm cung cấp những kiến thức ngữ pháp nâng cao, vốn từ vựng tối thiểu (khoảng 400 – 500 từ và cụm từ). 

Học phần được thiết kế theo định hướng giao tiếp giúp người học trau dồi và phát triển các kĩ năng hoạt động lời nói cơ bản và nâng cao phục vụ công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục và dạy học. Trên cơ sở đó, người học có thể sử dụng, khai thác và mở rộng các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh phục vụ cho việc nghiên cứu và giao tiếp chuyên môn. 


4.2. Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú*

	1
	Thực hiện được kĩ năng cơ bản theo yêu cầu viết văn bản khoa học: xây dựng đề cương, viết tóm tắt báo cáo khoa học
	Academic Writing Course

1. Research and using the library
2.  Writing descriptions of places, objects etc.
3. Describing processes and developments
4. Developing an argument
5. Writing an essay

	10
	5/4/1

	2
	Thực hiện được các kĩ thuật đọc cơ bản: đọc nhanh, đọc hiểu văn bản, tóm tắt ý chính
	Academic Reading Course

1. Understanding meaning
2. Understanding relationships in the text
3. Understanding important points
4. Reading efficiently
5. Reading skills


	10
	5/3/2

	3
	Thực hiện được các kĩ thuật nghe, hiểu ý chính trong giao tiếp, thảo luận và trình bày
	Academic Listening Course

1. Introduction
2. Understanding meaning
3. Understanding relationships in the lecture/discussion/demonstration
4. Evaluating the importance of information
5. Listening skills


	10
	5/4/1

	4
	Tham gia, thực hiện các hoạt động giao tiếp trong hoạt động trao đổi chuyên môn: thuyết trình, tranh luận, dịch…
	Seminar Skills Course

1. Introduction
2. Making a presentation
3. Controlling the discussion
4. Participating in the discussion
5. Listening and note taking


	15
	5/9/1


*Ghi chú: 5/3/2 là tỉ lệ giữa Giờ lí thuyết/Giờ thực hành/Giờ tự học, tự nghiên cứu

5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: 

Lý thuyết:



         20


Thực hành/làm việc nhóm: 
         20


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:  
5

5.2. Các phương pháp dạy học 


- Thuyết trình, thảo luận nhóm


- Tình huống, nêu và giải quyết vấn đề


- Làm việc nhóm, dự án

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính 

1. Tập bài giảng “Tiếng Anh học thuật chuyên ngành Giáo dục”, Khoa Sư phạm, Đại học Giáo dục, 2015.

2. Alice Oshima & Ann Hogue.  Writing Academic English. Third Edition/Second Edition. Pearson PTR Interactive, 2005 

3. Mark Powell. Presenting in English – How to Give Successful Presentation. Thomson ELT, 1996

6.2. Tài liệu tham khảo 

4. Milada Broukal.  Weaving it Together (Connecting Reading and Writing). Book 2, Second Edition. Thomson Heinle, 2003

5. Milada Broukal.  Weaving it Together (Connecting Reading and Writing). Book 4, Second Edition. Thomson Heinle, 2003

6.3. Website
http://www.effective-public-speaking.com/
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết + Thực hành giao tiếp
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham  gia xây dựng bài
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kĩ năng
	Đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động giao tiếp chức năng
	10%

	Bài tập nhóm
	Lý thuyết và kĩ năng
	Trình bày, thảo luận theo chủ đề/viết tóm tắt báo cáo khoa học
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Viết tiểu luận/Đề cương nghiên cứu khoa học/dự án tổ chức seminar khoa học
	60%


7.1. Bài tập cá nhân/nhóm (tổng thuật, báo cáo)


Xác định được vấn đề nghiên cứu





2đ


Cấu trúc logic







          2đ


Sử dụng cấu trúc ngữ pháp, văn phong phù hợp



3đ

Từ vựng phong phú







2đ

Trích dẫn tài liệu tham khảo hợp lệ




          1đ


Tổng:

        10đ

7.2. Bài thi hết học phân: chọn một trong các phương án sau

- Bài luận học phần (theo chủ đề chuyên môn)


Xác định vấn đề rõ ràng






          1đ


Sử dụng cấu trúc ngữ pháp, văn phong phù hợp 



 3đ


Cấu trúc logic







          1đ


Từ vựng phong phú







 
 1đ 



Sử dụng các chiến lược, kĩ thuật viết đa dạng



 
 2đ

Trích dẫn đúng qui định






           1đ


Sáng tạo trong cách trình bày





           1đ

Tổng:

         10đ

- Tổ chức seminar khoa học, chuyên môn bằng tiếng Anh


Thiết kế kịch bản 







         1đ


Thực hiện các kĩ năng giao tiếp





         5đ


Nội dung 








         1đ


Tổ chức hoạt động tương tác





         2đ


Sáng tạo trong thiết kế trình bày






1đ

                                                                           Tổng:

        10đ

            CHỦ NHIỆM KHOA               
                         CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

 TS. Tôn Quang Cường


         
      TS. Phạm Kim Chung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN LÝ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHÂN: DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Khoa Sư phạm

· Bộmôn: Lý luận và công nghệ dạy học

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực (Competency based Teaching)

· Mã học phần: TMT 6003
· Học phần bắt buộc/tự chọn: Tự chọn
· Số lượng tín chỉ: 3 (25/14/6)
· Học phần tiên quyết:TMT 6013
+ Lí luận và công nghệ dạy học nâng cao(Teaching theories and technology)

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung:

Kết thúc học phần học viên có thể:

- Phân tích, đánh giá được vai trò, mối quan hệ giữa yêu cầu phát triển hệ thống các năng lực chung, chuyên biệt cần hình thành với chương trình giáo dục, dạy học trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21

- Vận dụng các quan điểm hiện đại về dạy học theo tiếp cận mục tiêu hướng đến hình thành năng lực, tăng khả năng ứng dụng vào thực tiễn của người học để thiết kế dạy học

- Lập được kế hoạch dạy học theo tiếp cận năng lực
3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 

- Nhận diện được các năng lực chung, chuyên biệt cần hình thành và phát triển ở người học trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21

- Phân tích, đánh giá được các con đường hình thành và phát triển năng lực thông qua quá trình dạy học

- Phân tích, áp dụng được các nguyên tắc triển khai dạy học theo tiếp cận năng lực ở người học

- Vận dụng được các tiếp cận dạy học hiện đại trong quá trình tổ chức dạy học theo tiếp cận năng lực: dạy học tích hợp, liên môn, dạy học phân hóa, cá thể hóa, dạy học trải nghiệm, khám phá v.v.
- Vận dụng quan điểm dạy học theo tiếp cận năng lực trong thiết kế chương trình nhà trường phổ thông.

3.2.2. Kỹ năng:

- Xây dựng được hệ thống mục tiêu và năng lực đầu ra 

- Phân tích, lựa chọn và thiết kế các nội dung phù hợp (cho bài học cụ thể) theo định hướng mục tiêu đầu ra

- Lựa chọn, vận dụng và triển khai các mô hình, phương pháp dạy học phù hợp tiếp cận năng lực đầu ra và đối tượng người học

- Lập kế hoạch, chương trình nhà trường

3.2.3. Thái độ

- Có ý thức sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong giai đoạn mới

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình dạy học chuyên môn

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp

3.2.4. Mục tiêu khác

- Kĩ năng làm việc nhóm

- Kĩ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán

- Kĩ năng thích ứng và quản lí sự thay đổi

4. Nội dung học phần

4.1. Tóm tắt 

Học phần Dạy học theo tiếp cận năng lực cung cấp hệ thống cơ sở lí luận về sự cần thiết, yêu cầu của việc hình thành, phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu xã hội và đổi mới giáo dục trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số quan điểm và mô hình triển khai dạy học hiện đại, học phần giới thiệu hệ thống các nguyên tắc xây dựng mục tiêu, lựa chọn nội dung, hình thức và công cụ kiểm tra đánh giá trong dạy học hướng đến phát triển năng lực ở người học; một số công cụ thiết kế chương trình nhà trường và kế hoạch triển khai.

4.2. Nội dung cụ thể

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú*

	1
	1. Trình bày, phân tích được các khái niệm năng lực, mục tiêu đầu ra

2. Phân tích được sự thay đổi của bối cảnh dạy học trong thế kỉ 21

3. Phân tích được các điểm chính trong hệ thống năng lực chung và chuyên biệt trong mối quan hệ với các thành tố quá trình dạy học

những vai trò quan trọng của dạy học tích hợp trong nhà trường phổ thông.

4. Đề xuất được phương án chuyển đổi chương trình học phần theo tiếp cận phát triển năng lực ở người học trong nhà trường phổ thông
	Nội dung 1: Những vấn đề chung về dạy học theo tiếp cận năng lực
1.1.Khái niệm năng lực
1.1.1. Năng lực và các yếu tố cấu thành năng lực

1.1.2. Các quan niệm về hệ thống năng lựcngười học trong thế kỉ 21

1.2.3. Mối quan hệ giữa dạy học tiếp cận năng lực và các học thuyết về dạy học

1.2. Hệ thống năng lực chung, năng lực chuyên biệt trong dạy học
1.2.1. Mục tiêu dạy học và năng lực đầu ra

1.2.2. Nội dung dạy học và năng lực đầu ra

1.2.3. Môi trường dạy học dựa trên năng lực

1.2.4. Các con đường hình thành năng lực


	15
	10/3/2

	2
	1. Phân tích được đặc trưng của dạy học theo tiếp cận năng lực

2. Đánh giá được những khó khăn, thách thức trong thiết kế, triển khai dạy học theo tiếp cận năng lực

3. Đề xuất được phương án chuyển đổi chương trình học phần theo tiếp cận năng lực
	Nội dung 2. Cấu trúc chương trình học phần dựa trên năng lực
2.1. Đặc trưng của dạy học theo tiếp cận năng lực
2.1.1. Định hướng đầu ra

2.1.2. Định hướng người học

2.1.3. Đánh giá dựa trên năng lực 

2.2. Nguyên tắc thiết kế, triển khai dạy học theo tiếp cận năng lực

2.3. Chuyển đổi chương trình học phần theo tiếp cận năng lực - xu thế chung của dạy học hiện đại


	10
	6/2/2

	3


	1. Xác định được mục tiêu, nội dung, cách thức kiểm tra đánh giá với từng mô hình triển khai dạy học theo tiếp cận năng lực

2. Lựa chọn xây dựng được chương trình cụ thể của từng mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực

3. Đánh giá được thách thức, khó khăn, ưu/nhược điểm của từng mô hình 


	Nội dung 2: Các mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực
2.1. Dạy học tích hợp, liên môn
2.1.1. Khái niệm, nguyên tắc tích hợp liên môn

2.1.2. Dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên

2.1.3. Dạy học tích hợp các môn khoa học xã hội
2.1.4. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học tích hợp liên môn (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.2. Dạy học trải nghiệm sáng tạo
2.2.1. Khái niệm, nguyên tắc sáng tạo trong học tập

2.2.2. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.3. Dạy học khám phá
2.3.1. Khái niệm, nguyên tắc tổ chức hoạt động khám phá sáng tạo trong học tập

2.3.2. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học khám phá sáng tạo (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.4. Dạy học phân hóa, cá thể hóa
2.4.1. Người học, bộ máy học và cơ chế học tập

2.4.2. Khái niệm, nguyên tắc, điều kiện phân hóa, cá thể hóa trong học tập

2.4.3. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học phân hóa, cá thể hóa (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.5. Dạy học hợp tác giải quyết vấn đề
2.5.1. Khái niệm hợp tác giải quyết vấn đề trong dạy học

2.4.2. Thiết kế chương trình, triển khai hoạt động dạy học hợp tác giải quyết vấn đề (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá)

2.6. Ứng dụng công nghệ trong dạy học theo tiếp cận năng lực

2.6.1. Ứng dụng một số công cụ Web 2.0 trong thiết kế hoạt động tương tác, hợp tác, môi trường học tập, kiểm tra đánh giá

2.6.2. Tích hợp khóa học trực tuyến trong dạy học
	20
	9/9/2


*Ghi chú:10/3/2 là tỉ lệ giữa Giờ lí thuyết/ Giờ thực hành/Giờ tự học, tựng nghiên cứu

5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết:



25


Thực hành/làm việc nhóm: 
14


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 
6

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

- Thuyết trình, thảo luận nhóm


- Tình huống, nêu và giải quyết vấn đề


- Làm việc nhóm

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính

[1]. Đaniluk A. Ia. Lý thuyết tích hợp giáo dục. NXB ĐHSP Rôstôp (2000)

[2]. XaviersRogiers: Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường (La Pédagogie de l’intégrationou comment déveloper des compétences à l’École? .NXB Giáo dục (1996).

[3]. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013): “Nghệ thuật và khoa học Dạy học”; “Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi”; “Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả”; “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đạt trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”

6.2. Tài liệu tham khảo

[4]. New Visionfor Education:Unlocking the Potential of Technology. World Economic Forum, 2015

[5]. Nguyễn Minh Phương, Cao Thị Thặng: Xu thế tích hợp môn học trong nhà trường phổ thông. T/c Giáo dục 22 (2/2002).

[6]. Dương Tiến Sỹ: Giảng dạy tích hợp các khoa học nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục – Đào tạo. T/c Giáo dục 9 (7/2002).

[7] Esther Care, Patrick Griffin. Assessment and Teaching of 21st Century Skills
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọngsố

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết
	Đánh giá mức đột ích cực học tập, tham gia xây dựng bài /vấn đáp, trắc nghiệm
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng phân tích, bình luận
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá kĩ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Viết tiểu luận/Thiết kế chương trình học phần (hoặc khóa học điện tử, hoặc hoạt động giáo dục) theo tiếp cận năng lực
	60%


7.1. Bài tậpcá nhân/nhóm (tổng thuật, báo cáo)


Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích



3đ


Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế


5đ


Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ
2đ










Tổng:

         10đ

7.2. Bài thi hết học phần: chọn một trong các phương án sau

- Tiểu luận học phần (chọn 1 trong số các vấn đề được yêu cầu)


Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý





3đ


Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế



          4đ


Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú




1đ


Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng qui định



1đ


Sáng tạo trong cách trình bày





1đ

                                                                                  Tổng:
        10đ

- Thiết kế chương trình học phần


Thiết kế kịch bản sư phạm đúng mô hình



          3đ


Hoạt động được thiết kế bám sát mục tiêu, khả thi


4đ


Nội dung dạy học bám sát mục tiêu, phong phú



1đ


Tổ chức hoạt động hợp tác, tương tác hiệu quả



1đ


Sáng tạotrong thiết kế trình bày





1đ

                                                                                 Tổng:

        10đ


 CHỦ NHIỆM KHOA               
                    CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

 TS. Tôn Quang Cường



TS. Phạm Kim Chung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Xã hội

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Phân tích chương trình ngữ văn phổ thông hiện hành

· Mã học phần: TMT 6550

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
· Số lượng tín chỉ: 03

· Học phần tiên quyết: EDM 6031- Phát triển chương trình giáo dục.

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung

 Giúp học viên thông hiểu nguyên tắc, mục tiêu và nội dung chương trình Ngữ văn phổ thông hiện hành. Trên cơ sở đó, học phần cũng tạo cơ hội để học viên biết cách tích hợp các phân môn bộ phận cấu tạo nên toàn bộ chương trình Ngữ văn phổ thông.

3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức


   Hệ thống kiến thức về vị trí, mục tiêu, quan điểm xây dựng chương trình và nội dung chương trình Ngữ văn phổ thông hiện hành.

3.2.2. Kỹ năng
Phân tích được tính cách tích hợp phân môn Tiếng Việt-Văn-Làm văn của chương trình ngữ văn phổ thông hiện hành; Quy nạp loại bài học và diễn dịch quan hệ tương hỗ giữa các phân môn đó từ quan điểm mục tiêu dạy học bộ môn.

3.2.3. Thái độ
Hình thành thái độ khách quan, khoa học trong nghiên cứu giảng dạy văn học, bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và thái độ trân trọng các giá trị văn học.

3.2.4. Mục tiêu khác

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt 



Học phần đòi hỏi người học phải có sự say mê đọc và nghiên cứu để hiểu biết vị trí, mục tiêu, quan điểm xây dựng chương trình Ngữ văn phổ thông hiện hành. Trên cơ sở phân tích các quan điểm khoa học, sư phạm và thực tiễn, người học cần đi sâu tìm hiểu bảy mạch nội dung của chương trình Ngữ Văn, từ đó nhận xét, đánh giá, đề xuất các ý kiến để thực hiện chương trình hiệu quả.

4.2 Nội dung cụ thể 

	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, người học cần phải: Xác định được vị trí, mục tiêu và quan điểm xây dựng chương trình Ngữ Văn hiện hành.


	Chương 1: Vị trí, mục tiêu, quan điểm 

xây dựng chương trình Ngữ văn hiện hành.

1.1 Vị trí học phần Ngữ văn – tính cách

 đặc biệt của học phần này

1.2. Mục tiêu học phần – tri thức và nhân

 cách

1.3. Quan điểm xây dựng chương trình

 Ngữ văn phổ thông – tích hợp và liên môn
	15 giờ tín chí
	LT:8

ThH: 5

TH:2

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải: Lượng hóa được khối lượng kiến thức văn-ngữ-làm văn; Diễn dịch được những liên hệ đan xen về tri thức giữa ba phân môn của chương trình Ngữ văn.


	Chương 2: Nội dung chương trình Ngữ 

văn phổ thông

2.1. Nội dung chương trình Ngữ Văn

 tiểu học

2.2. Nội dung chương trình Ngữ văn 

THCS

2.3. Nội dung chương trình Ngữ văn

 THPT

2.4. Tích cách tích hợp liên môn giữa các

 phân môn Văn – Tiếng Việt – Làm văn

2.5. Tầng bậc tri thức và mục tiêu năng

 lực ở mỗi phân môn qua các cấp học
	15 giờ tín chỉ
	LT: 8

ThH:5

TH:2

	3


	Kết thúc chương, học viên cần phải: Phân tích được cấu trúc “ba trong một” của chương trình Ngữ Văn phổ thông hiện hành; Tích hợp được tri thức văn và ngữ trong khi dạy học bài học cụ thể.


	Chương 3: Hướng dẫn thực hiện giảng

 dạy chương trình Ngữ Văn hiện hành

1.1. Cấu trúc chương trình phân môn 

Tiếng Việt

1.2. Cấu trúc chương trình phân môn Văn

 học

1.3. Cấu trúc chương trình phân môn Làm văn

1.4. Khái quát về các phương pháp dạy

 học mỗi phân môn cụ thể

1.5. Phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh
	15 giờ tín chỉ
	LT:4

ThH:10

TH:1


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 20


Thực hành/làm việc nhóm: 20


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu
6.1. Tài liệu chính 

[1] Đỗ Ngọc Thống, Chương trình Ngữ Văn trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Nxb Giáo dục, 2011

[2] Đỗ Ngọc Thống, Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa THPT, Nxb Giáo dục, 2012

[3] Các bộ sách giáo khoa Ngữ Văn các cấp từ tiểu học đến Trung học 

6.2. Tài liệu tham khảo

[4] Nguyễn Hữu Châu, Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học, Nxb Giáo dục, 2005. Nghệ thuật thơ ca. Văn tâm điêu long. NXB Văn học, 1999

[5] Phan Trọng Luận, Nguyễn Thanh Hùng, Phương pháp dạy học văn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 20037. 

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

 CHỦ NHIỆM KHOA                                           CHỦ NHIỆM BỘ MÔN              

TS. Tôn Quang Cường                                            PGS.TS. Lê Thời Tân        
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHÂN

 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG VĂN HỌC
Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG VĂN HỌC

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

- Khoa: Sư phạm

- Bộ môn: Khoa học Xã hội

2. Thông tin về  học phần

- Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu trong văn học 

- Mã học phần: TMT 6551

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
- Số lượng tín chỉ: 03

- (Các) học phần tiên quyết: PSE 6024 – Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung: 

Học phần Phương pháp nghiên cứu trong văn học, nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học nói chung và trong văn học nói riêng. Những kiến thức trong học phần này giúp học viên  làm luận văn tốt nghiệp, tăng khả năng giải quyết các tình huống thực tế trong giảng dạy văn học, nâng cao chất lượng khoa học của các đề cương, bài thuyết trình, luận văn MBA, viết bài báo, làm đề tài khoa học ... Đặc biệt, giúp học viên vận dụng có hiệu quả các phương pháp nghiên cứu trong văn học vào dạy học bộ môn Ngữ văn.

3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức


Tích  lũy  kiến thức cơ bản về những vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn học.

3.2.2. Kỹ năng
Vận dụng có hiệu các phương pháp nghiên cứu trong văn học vào dạy học bộ môn Ngữ văn.

3.2.3. Thái độ
 Hình thành thái độ khách quan, khoa học trong nghiên cứu giảng dạy văn học, bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và thái độ trân trọng các giá trị văn học.

3.2.4. Mục tiêu khác

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 



Học phần Phương pháp nghiên cứu trong văn học trang bị cho học viên những kiến thức về Phương pháp luận nói chung và phương pháp luận nghiên cứu văn học. Đồng thời cũng giúp học viên xác định được phương pháp nghiên cứu, mối quan hệ giữa phương pháp luận và phương pháp.



Có thể nói, phương pháp luận là học phần có nhiệm vụ trang bị các kiến thức chỉ đạo và các công cụ làm việc cho nhà nghiên cứu. Vì thế càng ngày nó càng có tầm quan trọng trong nghiên cứu khoa học nói chung và trong ngành nghiên cứu văn học nói riêng.

4.2 Nội dung cụ thể 
	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên  cần phải: - Biết cách phân cấp phương pháp luận, vận dụng được một số nguyên tắc phương pháp luận nghiên cứu văn học


	Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu văn học – một bộ phận của lý luận văn học

1.1. Phương pháp luận và phương pháp luận nghiên cứu văn học là gì?

- Định nghĩa phương pháp luận và phương pháp luận nghiên cứu văn học. Giải thích thuật ngữ 

và xác định nội hàm của nó.

- Xác định trường bao quát của phương pháp  luận.

1.2. Hệ thống phân cấp phương pháp luận

- Một số quan niệm phân cấp phương pháp luận.

- Hệ thống phân cấp phương pháp luận.

1.3. Một số nguyên tắc phương pháp luận cơ  bản

- Một số nguyên tắc phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

- Một số nguyên tắc phương pháp luận nghiên  cứu văn học.
	15 giờ tín chí
	LT: 8

ThH: 5

TH: 2

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải: Trình bày được đặc điểm của các phương pháp nghiên cứu; Linh hoạt vận dụng các phương pháp tùy đối tượng nghiên cứu (tác gia, tác phẩm, trường phái, nền văn học).


	Chương 2: Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu văn học

2.1. Phương pháp nghiên cứu khoa học nói  chung và nghiên cứu văn học nói riêng

- Khái niệm “phương pháp nghiên cứu khoa học” và “phương pháp nghiên cứu văn học”.

- Tính bình đẳng của phương pháp.

- Phân loại phương pháp.

2.2. Một số phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu văn học

2.2.1.  Phương pháp thực chứng.

2.2.2.  Phương pháp hình thức.

2.2.3.  Phương pháp hiện tượng học.

2.2.4.  Phương pháp ký hiệu học.

2.2.5.  Phương pháp cấu trúc.

2.2.6.  Phương pháp trực giác.

2.2.7.  Phương pháp tâm lý học.

2.2.8.  Phương pháp chú giải học.

2.2.9.  Phương pháp xã hội học.

2.2.10.  Phương pháp tiểu sử.

2.2.11.  Phương pháp văn hoá học.

2.2.12.  Phương pháp so sánh.

2.2.13.  Phương pháp mỹ học.

2.2.14.  Phương pháp thống kê.

2.2.15.  Phương pháp loại hình.

2.2.16.  Phương pháp hệ thống.
	15giờ tín chỉ
	LT: 10

ThH: 4

TH:1

	3


	Kết thúc chương, học viên cần phải: Vận dụng tổng hợp tiếp cận hệ thống và liên ngành.


	Chương 3: Yêu cầu về tổng hợp và liên ngành

3.1. Phương thức tổng hợp

- Tiếp cận đối tượng từ nhiều cấp độ để giúp chúng ta có một cái nhìn hệ thống, thấy rõ

 được vị trí và ý nghĩa của đối tượng trong hệ thống.

3.2. Phương thức liên ngành

- Tiếp cận đối tượng từ nhiều góc độ sẽ giúp ta

 bổ sung, hoàn thiện và thậm chí chỉnh lý các

 góc nhìn khác nhau để đánh giá được toàn diện và chính xác giá trị của đối tượng.
	15 giờ tín chỉ
	LT: 7

ThH: 6

TH: 2


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 25


Thực hành/làm việc nhóm: 15


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu:

6.1.Tài liệu bắt buộc

 [1]. Nguyễn Phương Lựu. Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005.

 [2].  Nguyễn Văn Dân. Phương pháp luận nghiên cứu văn học, (in lần  thứ ba), Nxb. KHXH, Hà Nội, 2012.

6.2. Tài liệu tham khảo 
 [1].  Phương Lựu. Lí luận và phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX .  H. : Văn học, Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2001. 

 [2]. Nguyễn Văn Dân, Vì một nền lý luận - phê bình văn học chất lượng cao, Nxb. KHXH, Hà Nội, 2005.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

	              CHỦ NHIỆM KHOA
      TS. Tôn Quang Cường
	                                  CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

                                   PGS.TS. Lê Thời Tân
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

THI PHÁP HỌC

                                                                  Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: THI PHÁP HỌC
1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Xã hội

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Thi pháp học
· Mã học phần: LIT 6560

· Học bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
· Số lượng tín chỉ: 03

· (Các) học phần tiên quyết:  Không

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung: 

Học phần cung cấp cho học viên các phương tiện hữu hiệu để nghiên cứu các hiện tượng văn học một cách khoa học khách quan. Từ cách tiếp cận thi pháp học, học viên có thể khám phá được phong cách nghệ thuật của nhà văn, đặc trưng thể loại văn học, đặc trưng thi pháp của từng thời đại văn học cũng như đặc trưng thi pháp của các trào lưu văn học. Đặc biệt, học viên vận dụng có hiệu quả thi pháp học trong lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn.

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức:

 Hiểu biết sâu sắc những vấn đề lý luận thi pháp học, đặc biệt là thi pháp tác giả, tác phẩm và trào lưu.

3.2.2. Kỹ năng: 

Vận dụng được thi pháp học trong nghiên cứu và dạy học văn học, đặc biệt là dạy học từ hướng tiếp cận thi pháp

3.2.3. Thái độ: 

Hình thành thái độ khách quan, khoa học trong nghiên cứu giảng dạy văn học, bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và thái độ trân trọng các giá trị văn học.

3.2.4. Mục tiêu khác:

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 

Thi pháp học là một phân môn của Lý luận văn học. Nó tập trung nghiên cứu các phương thức phương tiện khám phá và phản ánh đời sống một cách nghệ thuật của văn học. Từ các phương thức, phương tiện nghệ thuật, thi pháp học khám phá, giải mã thế giới nghệ thuật của tác phẩm, tác giả và trào lưu.

Thi pháp học là  học phần mang tính phương pháp luận, nó cung cấp các phương tiện hữu hiệu để nghiên cứu các hiện tượng văn học một cách khoa học khách quan. Từ cách tiếp cận thi pháp học, các nhà nghiên cứu có thể khám phá được phong cách nghệ thuật của nhà văn, đặc trưng thể loại văn học, đặc trưng thi pháp của từng thời đại văn học cũng như đặc trưng thi pháp của các trào lưu văn học.

Các nội dung chính được trình bày trong học phần: Khái niệm thi pháp và thi pháp học, Tác giả và hình tượng tác giả, Quan niệm nghệ thuật, Thời gian và không gian nghệ thuật, Thi pháp chi tiết nghệ thuật, Nghệ thuật lời nói...

4.2 Nội dung cụ thể 

	 Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải: - Nhận diện được các phạm trù cơ bản của thi pháp học và biết cách tiếp cận của thi pháp học là giải mã yếu tố hình thức để tìm ra thế giới nghệ thuật của nhà văn.


	Chương 1: Thi pháp và thi pháp học

1.1. Khái niệm thi pháp và thi pháp học

1.1.1. Thi pháp

1.1.2. Thi pháp học

1.2. Thi pháp học truyền thống và thi pháp học hiện đại

1.2.1. Thi pháp học truyền thống

1.2.2. Thi pháp học hiện đại

1.3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu thi pháp học

1.3.1. Hình thức và nội dung của tác phẩm văn học

1.3.2. Đối tượng của thi pháp học

1.3.3. Các chỉnh thể văn học và hướng tiếp cận thi pháp.
	 5 giờ tín chí
	LT:5

ThH:0

TH:0

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Trình bày được kiểu tác giả trong tiến trình văn học, phân tích được hình tượng tác giả trong tác phẩm trên các phương diện: phương thức tồn tại, vai trò và ý nghĩa nghệ thuật của nó.


	Chương 2: Kiểu tác giả và hình tượng tác giả

2.1. Tác giả

2.1.1. Tác giả và kiểu tác giả

2.1.2. Kiểu tác giả là một phạm trù của thi pháp học lịch sử

2.2. Hình tượng tác giả

2.2.1. Hình tượng tác giả trong thế giới tác phẩm

2.2.2. Các kiểu hình tượng tác giả và phương thức tồn tại của chúng

2.2.3. Vai trò của hình tượng tác giả trong thế giới nghệ thuật
	10 giờ tín chỉ
	LT:5

ThH: 4

TH:1

	3


	Kết thúc chương, học viên cần phải: Xác định được quan niệm của nhà văn về con người thể hiện trong thế giới nghệ thuật, phân tích được quan niệm về con người của nhà văn qua một tác phẩm cụ thể và quá trình vận động của quan niệm nghệ thuật trong tiến trình văn học.


	Chương 3: Quan niệm nghệ thuật về con người

3.1. Con người, đối tượng chủ yếu của văn học

3.1.1. Con người và các phương diện đời sống con người

3.1.2. Con người trong văn học là hình tượng nghệ thuật mang tính quan niệm

3.2. Những biểu hiện quan niệm nghệ thuật về con người

3.2.1 Ngoại hình con người

3.2.2. Lời nói của con người

3.2.3. Hành vi của con người và thế giới nội tâm

3.3. Sự vận động của quan niệm nghệ thuật về con người trong tiến trình văn học

3.3.1. Con người trong thần thoại cổ tích

3.3.2. Con người trong văn học trung đại

3.3.3. Con người trong các trường phái văn học thời kỳ hiện đại
	15 giờ tín chỉ
	LT: 7

ThH:6

TH:2

	4


	Kết thúc chương, học viên cần phải: - Phân tích được ý nghĩa của không gian và thời gian nghệ thuật trong tác phẩm.

- Khái quát được đặc điểm không gian thời gian nghệ thuật của một tác giả


	Chương 4: Thời gian và không gian nghệ thuật

4.1. Thời gian nghệ thuật

4.1.1. Thời gian tự nhiên và thời gian nghệ thuật

4.1.2. Cấu trúc và biểu hiện của thời gian nghệ thuật

4.2. Không gian nghệ thuật

4.2.1. Không gian địa lý và không gian nghệ thuật

4.2.2. Cấu trúc và biểu hiện của không gian nghệ thuật
	10 giờ tín chỉ
	LT: 5

ThH: 4

TH: 1

	5


	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Phân tích được cách tổ chức cốt truyện và hệ thống mô típ điển hình trong tác phẩm văn học


	Chương 5: Cấu trúc của truyện kể

5.1. Cốt truyện trong tác phẩm tự sự
5.1.1. Cốt truyện và truyện kể

5.1.2. Cách tổ chức cốt truyện

5.2. Cấu trúc truyện kể

5.2.1. Cấu trúc sự kiện

5.2.2. Các mô típ truyện kể

5.2.3. Hệ thống mô típ trong tiến trình văn học
	5 giờ tín chỉ
	LT:3

ThH: 1

TH:1

	6


	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Phân tích được ý nghĩa của hệ thống chi tiết trong cấu trúc chỉnh thể tác phẩm và nghệ thuật ngôn từ trong tác phẩm văn học.


	Chương 6: Thi pháp chi tiết và lời văn nghệ thuật

6.2. Tổ chức  hệ thống chi tiết

6.2.1. Vai trò chi tiết trong tác phẩm văn học

6.2.2. Các hệ thống chi tiết và ý nghĩa nghệ thuật

6.2.3. Hệ thống chi tiết và phong cách nghệ thuật của nhà văn
6.2. Lời văn nghệ thuật

6.2.1. Quan niệm về lời văn nghệ thuật

6.2.2. Thành phần của lời văn nghệ thuật

6.2.3. Các phương tiện và cấp độ của lời văn nghệ thuật
	5 giờ tín chỉ
	LT: 3

ThH: 1

TH: 1


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 25


Thực hành/làm việc nhóm: 5


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính 

[1] Trần Khánh Thành. Thi pháp học (tập bài giảng, năm 2014)

[2] Trần Đình Sử. Dẫn luận thi pháp học, NXB Giáo dục 1988

6.2. Tài liệu tham khảo

[3] Rristote, Lưu Hiệp. Nghệ thuật thơ ca. Văn tâm điêu long. NXB Văn học, 1999

[4] Lotman. Cấu trúc văn bản nghệ thuật. NXB Đại học Quốc gia, 2007

[5] Nhiều tác giả. Lí luận văn hoc những vấn đề hiện đại .NXB Đại học Sư phạm, 2012

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

  CHỦ NHIỆM KHOA                                             CHỦ NHIỆM BỘ MÔN              

                         TS. Tôn Quang Cường                                                PGS.TS. Lê Thời Tân
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN  HỌC PHẦN: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Các khoa học xã hội

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Đọc hiểu văn bản

· Mã học phần: LIT 6561
·  Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn
· Số lượng tín chỉ: 03

· Các học phần tiên quyết: TMT 6009-  PPDH Ngữ văn
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung:

Học xong học phần này, học viên sẽ:

- Phân tích cơ sở khoa học của đọc hiểu tác phẩm văn chương;

- Lí giải các phương pháp đọc hiểu văn chương.

- Vận dụng tri thức đọc hiểu vào quá trình dạy học văn trong trường phổ thông: biết soạn giáo án và tiến hành dạy học tác phẩm văn chương.

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 

- Phân tích bản chất của văn bản  và quá trình tiếp nhận văn bản, tư cách người đọc là học sinh trong nhà trường. 

- Đề xuất các phương pháp, biện pháp, cách thức dạy đọc hiểu văn bản cho HS.
3.2.2. Kỹ năng: 

- Soạn giáo án phần đọc hiểu VB.

- Tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho HS.

3.2.3. Thái độ: 

Trân trọng, yêu thích các sáng tạo nghệ thuật và phương pháp đọc hiểu tác phẩm văn bản.

3.2.4. Mục tiêu khác: Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn chương cho HS.

4. Nội dung học phần

4.1- Tóm tắt 



Đọc hiểu là một nội dung quan trọng trong dạy học Ngữ văn. Học phần này giúp học viên có được những tri thức cơ bản về tác phẩm văn chương và quá trình tiếp nhận tác phẩm văn chương; từ đó vận dụng đọc hiểu những văn bản cụ thể.

Học viên còn được trang bị kiến thức về phương pháp dạy đọc hiểu tác phẩm văn chương ; thực hành soạn giảng phần đọc hiểu tác phẩm văn chương.
4.2- Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Khái quát những thành tựu nghiên cứu về đọc hiểu VB.

- Nắm vững khái niệm then chốt

- Nắm vững mục đích, nội dung đọc hiểu VB trong nhà trường phổ thông
	Chương 1: Khái quát vấn đề đọc hiểu

 trong tác phẩm văn chương

a. Những thành tựu nghiên cứu về

 đọc hiểu tác phẩm văn chương

b. Những khái niệm then chốt về 

đọc  hiểu

c. Mục đích của dạy đọc hiểu tác 

phẩm văn chương trong nhà trường

1.4. Những thể loại văn bản văn học 

thường dùng cho đọc hiểu văn 

chương trong nhà trường
	12 giờ tín chỉ
	LT: 10

ThH: 1

TH: 1

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Nắm vững cấu trúc nghĩa VB 

- Nắm vững quá trình tiếp nhận VB
	Chương 2: Cấu trúc nghĩa tác phẩm văn chương và quá trình đọc hiểu tác phẩm văn chương

2.1- Cấu trúc nghĩa tác phẩm văn chương

2.2- Quá trình đọc hiểu tác phẩm văn chương
	13 giờ tín chỉ
	LT: 5

ThH: 6

TH: 2

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Nắm được PP đọc hiểu VB

- Nắm được PP dạy đọc hiểu VB
	Chương 3: Phương pháp đọc hiểu và dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương

3.1- Phương pháp đọc hiểu tác phẩm văn chương

3.2- Phương pháp dạy đọc hiểu tác phẩm văn chương
	20 giờ tín chỉ
	LT: 10

TH: 8

TH: 2


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 25


Thực hành/làm việc nhóm: 15


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính

1. Bộ Giáo dục va Đào tạo, Tài liệu tập huấn dạy học va kiểm tra đánh giá KQHT theo định hướng phát triển năng lực HS môn Ngữ văn, Hà Nội, 2014.

2. Nguyễn Thanh Hùng, Đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường, NXB Giáo dục, H. 2008.

3. Phan Trọng Luận, Phương pháp dạy học văn, ĐHSP, Hà Nội, 2013

6.2. Tài liệu tham khảo 

  4. Nguyễn Thị Thanh Hương. Dạy học văn ở trường phổ thông,. NXB ĐHQG HN, 2001

    5. Trần Đình Sử, Đọc hiểu văn bản-một khâu đột phá trong nội dung và phương pháp dạy học văn hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 102- 2004.

     6. Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường, Lý luận dạy học hiện đại, Trường ĐHSP hà Nội- Đại học Potsdam. 2009
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	KT lý thuyết và kỹ năng TH
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.


	20%

	Bài thi hết học phân
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

    CHỦ NHIỆM KHOA               
                                  CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

    TS. Tôn Quang Cường                                                    PGS. TS. Lê Thời Tân
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

VĂN HỌC SO SÁNH

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: VĂN HỌC SO SÁNH

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Xã hội

2. Thông tin về học phần

   -Tên học phần: Văn học so sánh

· Mã học phần: LIT 6562

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
· Số lượng tín chỉ: 3

· (Các) học phần tiên quyết: TMT 6501 – Phương pháp nghiên cứu trong văn học
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung:

 
Qua học phần này, học viên thông hiểu  lịch sử văn học so sánh, lí giải được các mối quan hệ tiếp xúc trực tiếp hoặc tương đồng ngẫu nhiên giữa các nền văn học, biết đối chiếu các hiện tượng văn học; Ứng dụng kết quả so sánh vào trong dạy học Ngữ Văn; Vận dụng thao tác so sánh văn học vào trong dạy học Văn học.

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 


Cung cấp các kiến thức cơ bản về những vấn đề lý luận và phương pháp luận của văn học so sánh.

3.2.2. Kỹ năng: 

So sánh đối chiếu hiện tượng văn học; Ứng dụng kết quả so sánh vào trong dạy học Ngữ Văn; Vận dụng thao tác so sánh văn học vào trong dạy học Văn học.

3.2.3. Thái độ: 

- Tôn trọng thao tác khoa học và nghiên cứu bài bản

- Yêu thích tư duy so sánh đối chiếu hệ thống hóa và khái niệm hóa

3.2.4. Mục tiêu khác:

- Tích hợp và liên thông các hiện tượng văn  học

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 

Văn học so sánh là một bộ môn văn học sử, nó gồm hai bộ phận: lý luận và ứng dụng.  Học phần này cung cấp cho học viên quan niệm đúng về văn học so sánh, vị trí của văn học so sánh trong hệ thống các bộ môn nghiên cứu và giảng dạy văn học. Đồng thời học phần cũng giúp cho học viên xác định được đối tượng và chủ đề của văn học so sánh, đặc biêt qua học phần học viên xác định được một công trình nghiên cứu văn học so sánh cần tuân theo những nguyên tắc nào.

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải: Xác định được quan niệm đúng về văn học so sánh.

- Trình bày được mối quan hệ giữa văn học so sánh với văn học thế giới
	Chương 1: Vì một quan niệm đúng về

 văn học so sánh

1.1. Lịch sử hình thành bộ môn văn

 học so sánh trên thế giới. Thuật ngữ và định nghĩa

- Lý do và điều kiện ra đời của bộ môn 

văn học so sánh.

- Ba giai đoạn hình thành của bộ môn

 văn học so sánh:

+ Nửa cuối thế kỷ XIX: hình thành.

+ Nửa đầu thế kỷ XX: khẳng định.

+ Nửa cuối thế kỷ XX đến nay: hoàn

 chỉnh.

1.2. Tình hình nghiên cứu văn học so 

sánh ở Việt Nam

a. Những tiền đề lịch sử.

b. Chặng đường phát triển văn học so

 sánh ứng dụng ở Việt Nam.

c. Chặng đường phát triển lý luận của

 văn học so sánh ở Việt Nam.

1.3. Vị trí và ích lợi của văn học so

 sánh. Quan hệ giữa văn học so sánh với văn học thế giới

- Vị trí: Văn học so sánh nằm giữa văn 

học dân tộc và văn học thế giới.

- Ích lợi: Về mặt học thuật và về 

mặt xã hội.
	10 giờ tín chí
	LT: 7

ThH: 1

TH: 2

	2
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Xác định rõ được mục đích và đối tượng của văn học so sánh
	Chương 2: Mục đích và đối tượng của

 văn học so sánh

2.1. Mục đích:

- Xác định tính khái quát của văn học 

nhân loại.

- Chứng minh tính đặc thù của các nền 

văn học dân tộc.

2.2. Các đối tượng nghiên cứu của văn 

học so sánh:

a. Các mối quan hệ trực tiếp: - tiếp 

xúc; - ảnh hưởng; - vay mượn.

b. Các hiện tượng tương đồng: giống 

nhau không phải do tiếp xúc trực tiếp.

c. Các hiện tượng khác biệt độc lập: 

chứng minh sự khác biệt của hai hoặc

 nhiều hiện tượng văn học dân tộc để

 phục vụ cho một luận điểm nào đó.
	10 giờ tín chí
	LT: 7

ThH: 2

TH: 1

	3
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Phân biệt các phương pháp luận và phương phá của văn học so sánh.

- Liệt kê và vận dụng các phương pháp trong văn học so sánh 
	Chương 3: Phương pháp luận và 

các phương pháp của văn học so sánh

3.1. Phương pháp luận và phương

 pháp luận nghiên cứu văn học

3.2. Vị trí của phương pháp luận văn

 học so sánh trong hệ thống phương

 pháp luận nghiên cứu khoa học

3.3. Một số phương pháp chủ yếu được vận dụng trong văn học so sánh

a. Phương pháp thực chứng - lịch sử.

b. Phương pháp ký hiệu học.

c. Phương pháp cấu trúc.

d. Phương pháp xã hội học.

e. Phương pháp thống kê.

f. Phương pháp tâm lý học.

g. Phương pháp loại hình.

h. Phương pháp hệ thống.

3.4. Yêu cầu về tổng hợp và liên ngành
	15 giờ tín chí
	LT: 7

ThH: 7

TH: 1

	4


	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Xác định được phạm vi và chủ đề nghiên cứu của văn học so sánh
	Chương 4: Phạm vi và chủ đề nghiên

 cứu của văn học so sánh

4.1. Phạm vi khảo sát

- Mở rộng không gian so sánh: So 

sánh từ hai đến nhiều nền văn học dân

 tộc.

- Mở rộng lĩnh vực so sánh: So sánh

 văn học với các ngành nghệ thuật 

khác.

4.2. Những chủ đề chính của văn 

học so sánh

a. Nghiên cứu thể loại văn học.

b. Nghiên cứu đề tài, truyền thuyết.

c. Nghiên cứu tư tưởng trg văn học.

d. Nghiên cứu phong cách văn học.

e. Nghiên cứu trào lưu, trường phái.
	10 giờ tín chí
	LT: 4

ThH: 5

TH: 1


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 25


Thực hành/làm việc nhóm: 15


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu: 

- Giảng viên: Thuyết trình, giải thích, giải đáp các câu hỏi của học viên.

- Học viên: đọc sách, tóm tắt ý chính, phản biện các nội dung đã đọc, trao đổi thảo luận với các học viên khác và với giảng viên.

- Học viên: làm việc nhóm - thực hành vận dụng lí thuyết vào thực tế bài tập. 

6. Học liệu:

6.1 Tài liệu bắt buộc

  1.Nguyễn Văn Dân, Lý luận văn học so sánh (in lần thứ 5), Nxb. 

KHXH, Hà Nội, 2011.

 2. Nguyễn Văn Dân, Phương pháp luận nghiên cứu văn học (in lần thứ ba), Nxb. KHXH, Hà Nội, 2012.

6.2 Tài liệu tham khảo 

 4. Phan Trọng Luận. Xã hội Văn học Nhà trường. NXB ĐHQG Hà Nội, 2002.

 5. Nguyễn Văn Dân. Những vấn đề lí luận về văn học so sánh. NXB KHXH, Hà Nội, 2003.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

	  CHỦ NHIỆM KHOA
       TS. Tôn Quang Cường
	                         CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

                          PGS.TS. Lê Thời Tân
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

LÝ THUYẾT TỰ SỰ HỌC

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT TỰ SỰ HỌC

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Xã hội

2. Thông tin về  học phần

· Tên học phần: Lý thuyết tự sự học

· Mã học phần: LIT 6563
· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
· Số lượng tín chỉ: 03

· (Các) học phần tiên quyết: 
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung: 
Học phần trang bị cho học viên những kiến thức chung  về vấn đề lý luận tự sự học từ đó lí giải được ý nghĩa tư tưởng –nghệ thuật của cách tạo dựng hình thức tác phẩm tự sự từ chất liệu lời nói trần thuật. Đặc biệt, qua học phần này học viên có thể vận dụng có hiệu quả lí thuyết tự sự học trong lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn, cụ thể là dạy học Đọc- hiểu văn bản (tác phẩm tự sự).

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức:

 Hiểu biết sâu sắc các vấn đề lý luận tự sự học (cấu trúc văn bản tự sự, tác giả và chủ thể tự sự, ý nghĩa văn hóa của tự sự truyện kể) và các vấn đề lí luận phương pháp dạy học tác phẩm tự sự.

3.2.2. Kỹ năng: 

Kĩ năng phân tích cấu trúc tác phẩm tự sự, vận dụng được các tri thức tự sự học vào việc nghiên cứu và dạy học văn học, tiếp cận văn bản tự sự với các nhóm kĩ năng thích hợp.

3.2.3. Thái độ: 

Hình thành thái độ khách quan, khoa học trong nghiên cứu giảng dạy văn học, bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và thái độ trân trọng các giá trị văn học.

3.2.4. Mục tiêu khác:

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 

Học phần nhằm giới thiệu cho người học những tư tưởng cơ bản của lí thuyết tự sự học, cách tiếp cận cấu trúc luận các tác phẩm tự sự từ truyện cho đến tiểu thuyết. Dẫn luận Tự sự học giúp người học khám phá giá trị nội dung của tác phẩm tự sự theo những thao tác phân tích hình thức khoa học, tránh được bình tán chung chung và khuynh hướng xã hội học dung tục.  

4.2 Nội dung cụ thể 

	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

Nhận diện và hệ thống hóa được các phạm trù cơ bản của lí thuyết tự sự học và biết cách tiếp cận – phân tích cấu trúc tác phẩm tự sự.
	Chương 1 Tự sự học: tên gọi, lược sử và một số vấn đề lí thuyết          

1. Lược sử tự sự học                                                                                
2. Một số vấn đề lí thuyết của tự sự học hiện đại                                    
	5 giờ tín chí
	LT:4

ThH:1

TH:0

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải:

 Phân tách được các thành phần hữu cơ văn bản tự sự ngôn từ; Lí giải được ý nghĩa tư tưởng –nghệ thuật của cách tạo dựng hình thức tác phẩm tự sự từ chất liệu lời nói trần thuật 


	Chương 2  Văn bản tự sự                                                               
2.1. Các thành phần cấu thành hữu cơ của văn bản tự sự bằng/dùng lời                                                                  2.2.  Hoán dụ và ẩn dụ: Hai loại hình của văn bản tự sự                         

2.3. Tế bào của văn bản: Các nhóm cấu tạo nhỏ của từng loại hình văn bản tự sự                                                                


	10 giờ tín chỉ
	LT:5

ThH:4

TH: 1

	3


	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Phân tích được mối quan hệ giữa các chiều hướng thời gian của lời kể và thời gian của sự kiện được kể. 

-Vận dụng hiểu biết về xử lí quan hệ thời gian nói trên vào đọc hiểu các tác phẩm tự sự nói chung, các tác phẩm tự sự dạy học trong chương trình SGK
	Chương 3 Thời gian tự sự 

3.1. Hai pha thời gian trong tự sự

3.2.Phân tích thời gian trần thuật và thời gian câu chuyện trong tương quan tỉ lệ

3.3.Tần suất tự sự                                                           


	10 giờ tín chỉ
	LT:6

ThH:3

TH:1

	4


	Kết thúc chương, học viên cần phải: 

Xác định và phân tích được bản chất của ngôi trần thuật, góc nhìn trần thuật trong tác phẩm tự sự


	Chương  4  Hoàn cảnh tự sự 
4.1. Góc độ và bối cảnh tự sự
4.2. Ngôi nhân xưng trong tự sự
4.3. Điểm nhìn tự sự
4.4. Phương thức tự sự                                                          

	 10 giờ tín chỉ
	LT:5

ThH:4

TH: 1

	5


	Kết thúc chương, học viên cần phải: 

- Phân biệt được hai phương diện chuyển hóa lẫn nhau giữa “cái được kể đến” (đề tài-nội dung) và “cách kể ra” (hình thức- chất liệu).


	Chương 5  Khu biệt “câu chuyện” và “văn bản truyện” trong tự sự học 
5.1.Phương pháp lưỡng phân – khu biệt “câu chuyện” và “văn bản truyện”  
5.2. Phương pháp tam phân – đề xuất phạm trù “hành vi tự sự”
5.3. “Tương giao” giữa “câu chuyện truyện kể” và “thoại ngữ tự sự”                                                         
	10 giờ tín chỉ
	LT:5

ThH: 3

TH: 2


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 25


Thực hành/làm việc nhóm: 15


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính 

[1] Lê Thời Tân, Dẫn luận Tự sự học, Nxb ĐHQGHN
[2] Trần Đình Sử (chủ biên), Tự sự học - Một số vấn đề lí luận và lịch sử, Nxb.ĐHSP, 2009
6.2. Tài liệu tham khảo

[3] Rristote, Lưu Hiệp. Nghệ thuật thơ ca. Văn tâm điêu long. NXB Văn học, 1999

[4] Lotman. Cấu trúc văn bản nghệ thuật. NXB Đại học Quốc gia, 2007

[5] Nhiều tác giả. Lí luận văn hoc những vấn đề hiện đại (Lã Nguyên tuyển dịch). NXB Đại học Sư phạm, 2012

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

    CHỦ NHIỆM KHOA                                             CHỦ NHIỆM BỘ MÔN           
 TS. Tôn Quang Cường
                                         PGS.TS. Lê Thời Tân                

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Xã hội

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Ngôn ngữ và Văn học

· Mã học phần: LIN 6550

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
· Số lượng tín chỉ: 03

· (Các) học phần tiên quyết: 
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung: 

- Qua học phần này, học viên thông hiểu được mối quan hệ “kép” giữa ngôn ngữ (khoa học ngôn ngữ học & chất liệu/công cụ lời nói của sáng tác nghệ thuật - diễn ngôn) và văn học (nghiên cứu lí luận phê bình văn học& sáng tác tác phẩm văn chương). 

- Vận dụng được vốn tri thức về mối quan hệ Ngôn ngữ-Văn học vào việc dạy học ba phân môn Văn-Ngữ-Làm văn (chương trình Ngữ Văn ở PTTH) theo hướng  tích hợp. Phân tích được thực tiễn dụng ngữ diễn ngôn (đọc hiểu văn bản tác phẩm văn chương và tạo lập văn bản làm văn) nói chung. 

- Trên cơ sở đó vươn tới tầm tự mình đánh giá và sáng tạo được các sản phẩm văn bản (nghiên cứu phê bình văn học hay nghị luận xã hội) và góp phần vào việc tổ chức dạy học văn tiên tiến hiện đại. 

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 

- Nhận diện một cách nhất quán và có hệ thống một loạt khái niệm và cụm từ then chốt của bài giảng này: “Ngôn Ngữ”, “Văn Học” “Diễn Ngôn”, “Sáng tác Văn chương”, “Văn xuôi Tự sự”, “Tác phẩm Chính luận”, “Tác phẩm Nghị luận”, “Thơ ca Trữ tình”, “Lí luận Văn học”, “Nghiên cứu Phê bình Văn học”, ...

- Phân biệt theo nguyên tắc nhất định “Dụng ngữ nguyên sinh” và “Dụng ngữ thứ sinh”, “Ngôn ngữ Nói” và “Ngôn ngữ Viết”; “Ngôn từ chất liệu” và “Ngôn từ công cụ”; “Ngôn ngữ Thơ” và “Ngôn ngữ Văn xuôi Tự sự”.

- Hiểu biết sâu sắc mối quan hệ giữa “Ngôn ngữ” và “Văn học”:

+ “Ngôn từ chất liệu” trong Thơ và Truyện (sáng tác nghệ thuật)

+ “Ngôn từ công cụ” ở Lí luận Văn học và Nghiên cứu phê bình Văn học (khoa học) cùng Văn Nghị-Chính luận (dụng ngữ trực tiếp).

3.2.2. Kỹ năng: 

- Nhận diện được một cách nhất quán và có hệ thống một loạt khái niệm và cụm từ then chốt của bài giảng này: “Ngôn Ngữ”, “Văn Học” “Diễn Ngôn”, “Sáng tác Văn chương”, “Văn xuôi Tự sự”, “Tác phẩm Chính luận”, “Tác phẩm Nghị luận”, “Thơ ca Trữ tình”, “Lí luận Văn học”, “Nghiên cứu Phê bình Văn học”, ...

- Thông hiểu và phân biệt theo nguyên tắc nhất định các cặp khái niệm “Dụng ngữ nguyên sinh” và “Dụng ngữ thứ sinh”, “Ngôn ngữ Nói” và “Ngôn ngữ Viết”; “Ngôn từ chất liệu” và “Ngôn từ công cụ”; “Ngôn ngữ Thơ” và “Ngôn ngữ Văn xuôi Tự sự”.

- Khái quát được tri thức về mối quan hệ giữa “Ngôn ngữ” và “Văn học”:

+ “Ngôn từ chất liệu” trong Thơ và Truyện (sáng tác nghệ thuật)

+ “Ngôn từ công cụ” ở Lí luận Văn học và Nghiên cứu phê bình Văn học (khoa học) cùng Văn Nghị-Chính luận (dụng ngữ trực tiếp).

3.2.3. Thái độ: 

- Tôn trọng thao tác phân tích khoa học và nghiên cứu bài bản

- Yêu thích tư duy hệ thống hóa và khái niệm hóa

- Phê phán sự cố chấp và  giáo điều kinh viện

- Xa rời lối dụng ngữ kiểu MC (dẫn chương trình/bình tán phiên phiến) khi viết  hay trình bày vấn đề học thuật, giảng dạy

3.2.4. Mục tiêu khác:

Tích hợp và liên thông Ngữ và Văn, Khoa học và Nghệ thuật trong một nhận thức có tính chất khái quát hóa

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 

Học phần trước hết trình bày khái luận chung về đề tài gọi là “Ngôn ngữ và Văn học” Khái luận này chuẩn bị cho việc triển khai tiếp cận mối quan hệ “Ngôn ngữ và Văn học” theo những lớp nghĩa khác nhau tùy theo giới thuyết khái niệm và phạm vi bàn luận. Chương trọng tâm là chương 2 Ngôn ngữ và Văn học – Quan hệ giữa chất liệu lời nói và sáng tác văn chương. Chương này trên cơ sở trình bày lí luận tiên tiến nhất về ngôn ngữ học và văn học luận giải một cách hệ thống thực chất quan hệ giữa ngôn ngữ văn học biểu hiển ra  ở hai thể loại lớn Văn xuôi tự sự và thơ ca trữ tình. Chương 3 mở rộng khái niệm văn học (phần khoa học) bàn sâu hơn về vấn đề “Ngôn ngữ và Văn học”

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ
 tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Phân tích được liên hệ qua lại hoặc vùng tương giao giữa các khái niệm “Ngôn Ngữ”, “Văn Học” “Diễn Ngôn” với mục đích dạy học tốt hơn ba phân môn Ngữ-Văn-Làm văn ở trường PT

- Áp dụng được việc phân biệt  “Sáng tác Văn chương”, “Tác phẩm Chính luận”, “Tác phẩm Nghị luận” “Văn xuôi Tự sự”,  “Thơ ca Trữ tình” vào mỗi trường hợp văn bản dụng ngữ cụ thể trong SGK.

- Phân tích được nội hàm các khái niệm: “Ngôn Ngữ”, “Văn Học” “Diễn Ngôn” nhắm mục đích tiếp cận tốt hơn các văn bản bài học trong chương trình phổ thông.

- Tổng hợp được đặc trưng các thể loại sáng tác ngôn từ từ đặc trưng dụng ngữ

- Đánh giá được cấu trúc chương trình SGK Ngữ Văn – phiên bản thu nhỏ của thực tiễn ngôn ngữ học và Văn học
	Chương 1: Khái luận về đề tài “Ngôn ngữ và Văn học”

1.1. Xung quanh chuyện “Ngôn Ngữ” 

1.1.1 Ngôn ngữ:  Tiếng nói của một dân tộc

1.1.2 Ngôn ngữ:  Hệ thống kí hiệu - đối tượng Ngôn ngữ học Đại cương Cấu trúc luận

1.1.3 Ngôn ngữ: Những diễn ngôn dụng ngữ nói viết từ nguyên sinh cho đến thứ sinh

1.2. Xung quanh chuyện “Văn Học”

1.2.1 Văn học: Các thể  loại sáng tác nghệ thuật ngôn từ (văn chương)

1.2.2 Văn học: Các ngành nghiên cứu về văn chương (khoa học)

1.3. Tên gọi “Ngữ-Văn” và cấu trúc chương trình SGK Ngữ Văn (khoa/ngành/môn)


	15 giờ tín chí
	LT: 10

ThH: 4

TH: 1

	2
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Phân tích được đặc trưng riêng của ngôn từ trong tính cách là chất liệu-công cụ của văn học.

- Hiểu được bản chất dụng ngữ ở văn xuôi tự sự - quan hệ hoán dụ kết hợp tuyến tính. Từ đó vận dụng phân tích tác phẩm tự sự tốt hơn.

- Hiểu được bản chất dụng ngữ trong thơ – quan hệ ẩn dụ và nguyên tắc “chiếu xạ trục chọn lựa lên trúc kết hợp” từ đó vận dụng vào phân tích văn bản thơ ca

- Hiểu được “ngôn ngữ kịch” (ở hai tư cách kịch bản – đọc và sân khấu – xem nghe) là gì?

- Phân tích được thao tác kết hợp lận cận trong dụng ngữ văn xuôi 

- Phân tích được thao tác đồng hiện chiều chọn lựa thay thế lên trên trục kết hợp ở dụng ngữ thơ 

- Phân tích được kết cấu ngôn từ ở kịch bản và trình diễn sân khấu 

- Đánh giá tầm và mức độ biểu lộ tư tưởng trực tiếp của tác giả văn chính-nghị luận


	Chương 2: Ngôn ngữ và Văn học – Quan hệ giữa chất liệu lời nói và sáng tác văn chương

2.1. Sáng tác văn xuôi tự sự và vấn đề chất liệu lời nói

2.1.1 Bản chất dụng ngữ ở văn xuôi tự sự - quan hệ hoán dụ

2.1.2 Lời nguyên sinh và lời thứ sinh – kết cấu ngôn từ của truyện kể

2.2. Thơ trữ tình và vấn đề chất liệu lời nói

2.1.1 Bản chất dụng ngữ trong thơ – quan hệ ẩn dụ

2.1.2 Tính cách độc thoại của thơ ca 


	15 giờ tín chí
	LT:10

ThH: 3

TH: 2

	3


	Kết thúc chương, học viên cần phải:

-  Biết thế nào là, “văn chính luận” nói riêng “văn nghị luận” nói chung

- Biết được đâu là bài viết “lí luận văn học”

- Biết được như thế nào là “phê bình nghiên cứu văn học”

- Hiểu được bản chất của chính-nghị luận

- Hiểu được sự cần thiết của lí luận văn học và nghiên cứu phê bình văn học

- Hiểu được tính cách dụng ngữ trực tiếp ở các tác phẩm văn nghị luận, văn nghiên cứu phê bình văn học

- Phân tích được công năng sức mạnh của dụng ngữ chính-nghị luận cũng như điều kiện  “công bố” của nó (truyền thông/họp báo/thể chế) 

- Phân tích và đánh giá được tính cách “ăn theo” và biểu hiện “tiêu thụ” sáng tác ngôn từ của lí luận và phê bình văn học

- Tổng hợp mối quan hệ Ngôn ngữ và văn học theo những lớp nghĩa khác nhau tùy theo giới thuyết khái niệm và phạm vi bàn luận.
	Chương 3: Ngôn ngữ và Văn học – Các thể loại dụng ngữ công cụ trực tiếp của văn học

3.1. Diễn ngôn văn nghị luận

3.1.1 Văn chính luận nhân danh

3.1.2 Văn nghị luận với tư cách người viết cụ thể

3.2. Diễn ngôn văn nghiên cứu văn học

3.2.1 Lí luận văn học

3.2.2 Phê bình nghiên cứu văn học 


	15 giờ tín chí
	LT:5

ThH:8

TH: 2


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 25


Thực hành/làm việc nhóm: 15


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

- Giảng viên: Thuyết trình, giải thích, giải đáp các câu hỏi của học viên.

- Học viên: đọc sách, tóm tắt ý chính, phản biện các nội dung đã đọc, trao đổi thảo luận với các học viên khác và với giảng viên.

- Học viên: làm việc nhóm - thực hành vận dụng lí thuyết vào thực tế bài tập. 

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính 

     1). Nguyễn Phan Cảnh, Ngôn ngữ thơ, Nxb.Văn hóa thông tin, 2001
2). M.Bakhtin, Lí luận và Thi pháp Tiểu thuyết (Phạm Vĩnh Cư dịch), Bộ Văn hóa Thông tin và Thể thao-Trường Viết văn Nguyễn Du, 1992

3). M.Bakhtin, Lí luận văn học Những vấn đề hiện đại (Lã Nguyên tuyển dịch), Nxb.ĐHSP, 2012

4). Phan Ngọc, Cách giải thích văn học bằng ngôn ngữ học, Nxb Đà Nẵng,1997

6.2. Tài liệu tham khảo

1. F.de Saussure, Giáo trình Ngôn ngữ học Đại cương (Cao Xuân Hạo dịch), Nxb KHXH, 2005

2. Lê Thời Tân, Về bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trong sách Ngữ Văn 10 (Hội thảo Sách giáo khoa 2008),  in trong Tạp chí Dạy và Học Ngày Nay, số 10/2012.

3. Lê Thời Tân, “Nhận thức luận quan hệ ngôn ngữ-hiện thực của Trang Tử trong bối cảnh Giải Cấu Trúc Luận”, Tạp chí Khoa học&Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2013

4. Lê Thời Tân, “Tự sự học: tên gọi, lược sử và một số vấn đề lí thuyết” in lần đầu trong sách Tự Sự Học, Nxb.ĐHSP, HN, 2008, tr.60; in lại trong Tạp chí Nghiên Cứu Văn Học, Viện Văn học-Viện KHXHVN, số 10 (440), 10-2008, tr.13-
  5. Roland Barthes,“Nhập môn phân tích cấu trúc truyện kể” (Tôn Quang Cường dịch, có trên phebinhvanhoc.com.vn, in trong Đỗ Lai Thúy,  Sự đỏng đảnh của phương pháp: Các lý thuyết và phương pháp trong văn hóa nghệ thuật, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin & Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2004)

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

  CHỦ NHIỆM KHOA                                           CHỦ NHIỆM BỘ MÔN               
TS. Tôn Quang Cường
                                       PGS.TS. Lê Thời Tân                         
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

TRONG NGÔN NGỮ HỌC

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG NGÔN NGỮ HỌC

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

- Khoa: Sư phạm

- Bộ môn: Khoa học Xã hội

2. Thông tin về học phần

- Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu trong Ngôn ngữ học

- Mã học phần: TMT 6552

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
- Số lượng tín chỉ: 03

- (Các) học phần tiên quyết: PSE 6024- Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung: 

Học viên nắm vững các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ trong mối liên hệ với các khuynh hướng nghiên cứu ngôn ngữ và vận dụng được trong các nghiên cứu cụ thể.

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức:

 Học viên được trang bị các phương pháp nghiên cứu trong ngôn ngữ học và các khuynh hướng nghiên cứu ngôn ngữ hiện đại. Ngôn ngữ học hiện đại tiếp cận ngôn ngữ từ các bình diện khác nhau nên các phương pháp nghiên cứu trong ngôn ngữ học vừa có tính chung, vừa có tính riêng, áp dụng cho từng khuynh hướng. Học viên khi kết thúc học phần  nắm được các vấn đề lí thuyết về phương pháp và cách thức vận dụng trong các nghiên cứu cụ thể.
3.2.2. Kỹ năng: 

Học viên biết vận dụng và vận dụng tốt các phương pháp nghiên ngôn ngữ nói chung và vận dụng các phương pháp chuyên sâu cho từng hướng nghiên cứu cụ thể mà học viên lựa chọn để nghiên cứu.

3.2.3. Thái độ: 

Học viên có thái độ đúng đắn trong vận dụng phương pháp nghiên cứu: Không có phương pháp nghiên cứu nào có tính toàn năng; mỗi phương pháp có điểm mạnh và điểm yếu. Học viên cần có thái độ thận trọng khi sử dụng phương pháp để sao cho có phương pháp thích hợp nhất với đối tượng cũng như cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu.
3.2.4. Mục tiêu khác: 

Học viên biết vận dụng các phương pháp có tính liên ngành như: Ngôn ngữ học văn hóa, ngôn ngữ học tâm lí, ngôn ngữ học văn học, ngôn ngữ xã hội học, ngôn ngữ dân tộc học,  v.v.
4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 

Học phần giới thiệu các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ trong mối tương quan với các khuynh hướng Ngôn ngữ học hiện đại. Trên cơ sở cung cấp các phương pháp có tính chung, học phần hướng tới việc cung cấp các phương pháp riêng, gắn với các cách tiếp cận ngôn ngữ khác nhau, như: Ngôn ngữ học thống kê, ngôn ngữ học văn hóa, ngôn ngữ học đối chiếu, ngôn ngữ học miêu tả, ngôn ngữ học lịch sử v.v. Qua đó, học viên thấy được tính đa dạng của các phương pháp trong ngôn ngữ học và đồng thời biết được cần vận dụng phương pháp nào đối với những đề tài nghiên cứu cụ thể.

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

Xác định được mối quan hệ giữa phương pháp với các khuynh hướng nghiên cứu


	Chương 1: Khái quát về ngôn ngữ học và các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

1.1. Khái quát về ngôn ngữ học

1.1.1. Đối tượng của Ngôn ngữ học truyền thống

1.1.2. Quan niệm về đối tượng nghiên cứu của ngôn ngữ học hiện đại

1.2. Khái quát về các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

1.2.1. Các phương pháp chung trong nghiên cứu ngôn ngữ 

1.2.2. Vận dụng các phương pháp chung trong nghiên cứu ngôn ngữ
	9 giờ tín chí
	LT:4

ThH: 4

TH: 1

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải: 

Nhận diện được một số khuynh hướng ngôn ngữ học và biết chọn cho mình khuynh hướng nghiên cứu
	Chương 2: Một số khuynh hướng nghiên cứu ngôn ngữ hiện đại 

2.1. Các khuynh hướng nghiên cứu trong Ngôn ngữ học lịch đại

2.2. Các khuynh hướng trong nghiên cứu ngôn ngữ học đồng đại
	9 giờ tín chỉ
	LT: 3

ThH: 5

TH: 1

	3
	Kết thúc chương, học viên cần phải: Nhận diện và vận dụng được hai phương pháp chung trong nghiên cứu ngôn ngữ
	Chương 3: Hai phương pháp chung trong nghiên cứu ngôn ngữ ứng với hai phân ngành ngôn ngữ học

3.1. Phương pháp so sánh – lịch sử

3.2. Phương pháp miêu tả ngôn ngữ học
	9 giờ tín chỉ
	LT: 5

ThH: 3

TH:1

	4
	Kết thúc chương, học viên cần phải: Xác định và vận dụng được các phương pháp cụ thể trong nghiên cứu ngôn ngữ
	Chương 4: Các phương pháp cụ thể trong nghiên cứu ngôn ngữ

4.1. Phương pháp thống kê

4.2. Phương pháp so sánh – đối chiếu

4.3. Phương pháp phân tích thành tố

4.4. Phương pháp phân tích ngữ nghĩa

4.5. Phương pháp phân tích ngữ cảnh

4.6. Phương pháp phân tích diễn ngôn
	9 giờ tín chỉ
	LT: 4

ThH: 4

TH:1



	5
	Kết thúc chương, học viên cần phải: Nhận diện và vận dụng được các phương pháp liên ngành trong ngôn ngữ học
	Chương 5: Các phương pháp liên ngành trong ngôn ngữ học

5.1. Các phương pháp ngôn ngữ học văn hóa

5.2. Các phương pháp ngôn ngữ học văn học

5.3. Các phương pháp ngôn ngữ học xã hội

5.3. Các phương pháp ngôn ngữ học tâm lí

v.v.
	9 giờ tín chỉ
	LT: 4

ThH: 4

TH: 1


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học

Lý thuyết: 20 giờ tín chỉ

Thực hành/làm việc nhóm: 20 giờ tín chỉ

Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 giờ tín chỉ

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

- Giảng viên: Thuyết trình, giải thích, giải đáp các câu hỏi của học viên.

- Học viên: đọc sách, tóm tắt ý chính, phản biện các nội dung đã đọc, trao đổi thảo luận với các học viên khác và với giảng viên.

- Học viên: làm việc nhóm - thực hành vận dụng phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ vào xử lí ngữ liệu. 

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính 

1. Nguyễn Đức Dân (1996). Lôgíc và tiếng Việt. NXB GD.

2. Nguyễn Thiện Giáp (2009).  Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ. NXB GD.

3. Đỗ Việt Hùng (2013). Ngữ nghĩa học: từ bình diện hệ thống đến hoạt động. NXB ĐHSP.

6.2. Tài liệu tham khảo 

4. Cao Xuân Hạo (1991). Tiếng Việt-Sơ thảo ngữ pháp chức năng. NXB KHXH.

5. Lyons J (1997). Nhập môn ngôn ngữ học lí thuyết. NXB GD.

6. Mai Ngọc Chừ (chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đỗ Việt Hùng , Bùi Minh Toán (2007). Nhập môn Ngôn ngữ học. NXB GD.

7. Nunan D (1998). Dẫn nhập phân tích diễn ngôn. NXB GD.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

  CHỦ NHIỆM KHOA                                              CHỦ NHIỆM BỘ MÔN         
TS. Tôn Quang Cường                                                 PGS.TS. Lê Thời Tân            

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG

Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học xã hội

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Ngữ pháp chức năng

· Mã  học phần: LIN 6551

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
· Số lượng tín chỉ: 03

· (Các) học phần tiên quyết: 
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung:

Học xong học phần này, học viên hiểu được những đặc trưng ngữ pháp của tiếng Việt đúng như nó được người Việt hiểu và sử dụng hằng ngày. Đặc biệt qua học phần, học viên nhận biết về cấu trúc và nghĩa của Câu trong tiếng Việt, có kĩ năng phân tích cú pháp, từ đó thấy được nét đặc thù và cái hay cái đẹp trong cách tạo câu nói riêng và cách diễn đạt nói chung của người Việt

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 

· Nhận diện và so sánh được đường hướng chức năng trong sự đối lập với đường hướng hình thức.
· Nhận diện được 3 bình diện phân tích câu của ngữ pháp chức năng.

· Phân biệt được các khái niệm và thao tác phân tích của ngữ pháp chức năng

3.2.2. Kỹ năng:

· Thực hành thuần thục các thao tác xác định cấu trúc, nghĩa và công dụng của câu theo tinh thần ngữ pháp chức năng.
     -    Biết phân tích câu qua các cấp độ khác nhau

3.2.3. Thái độ:

· Thông qua  học phần, xây dựng cho học viên lòng yêu thích ngữ pháp học nói chung và ngữ pháp chức năng nói riêng, có kĩ năng phân tích cú pháp, từ đó thấy được nét đặc thù và cái hay cái đẹp trong cách tạo câu nói riêng và cách diễn đạt nói chung của người Việt. Tri thức về ngữ pháp chức năng sẽ là cơ sở giúp học viên sau này khi tốt nghiệp có thể làm tốt những công việc được giao (giảng dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản v.v.)
· Tôn trọng thao tác phân tích khoa học và nghiên cứu bài bản

3.2.4. Mục tiêu khác:

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 

        Học phần nhằm trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng nhất của ngữ pháp chức năng hiện đại.  Quan điểm được học phần lựa chọn là quan điểm được tổng kết từ những nghiên cứu của Dik, Halliday và Cao Xuân Hạo. Học phần hướng học viên áp dụng cách phân tích của ngữ pháp chức năng cho tiếng Việt nhằm thấy được những đặc điểm thực sự của một ngôn ngữ đơn lập, không biến đổi hình thái

Các vấn đề của cú pháp truyền thống sẽ được định vị lại trong khung ngữ pháp chức năng.  Đặc biệt, học phần hướng học viên vào những vấn đề tranh luận mà ngữ pháp chức năng đặt ra đối với tiếng Việt, nhằm khêu gợi lòng yêu thích tranh luận và khám phá khoa học của học viên.
4.2 Nội dung cụ thể

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Trình bày được nội hàm và xác định được các khái niệm “Ngữ pháp chức năng”và cấu trúc, ngữ nghĩa của câu

- Phân biệt mô hình ngữ pháp chức năng với mô hình ngữ pháp hình thức

- Đánh giá tầm quan trọng của ngữ pháp chức năng trong giao tiếp hằng ngày
	Chương 1: Một số vấn đề chung về ngữ pháp chức năng

1.1. Dẫn luận

1.1.1. Ngữ pháp chức năng là gì

1.1.2. Các mô hình lý thuyết ba bình diện trong ngôn ngữ học hiện đại

1.2. Câu và cấu trúc nghĩa của câu

1.2.1. Câu và các đơn vị của ngôn ngữ

1.2.2. Cấu trúc nghĩa của câu
	10 giờ tín chỉ
	LT: 5

ThH: 4

TH:1

	2


	Kết thúc chương, học viên  cần phải:

- Nhận diện được cấu trúc cơ bản của câu và áp dụng lý thuyết phân tích được “đề”, “ thuyết” trong câu trần thuật

- Cách sử dụng các phương tiện đánh dấu sự phân chia đề và thuyết  trong thực tế giao tiếp

- Lí giải được những thuộc tính ngữ pháp của phần đề và thuyết ttrong cấu trúc cơ bản của câu
	Chương 2: Cấu trúc cú pháp cơ bản của câu

2.1.Cấu trúc cơ bản của câu

2.1.1. Cấu trúc cơ bản

2.1.2. Sở biểu logic của câu

2.2. Đề và thuyết trong câu trần thuật

2.2.1. Định nghĩa và phân loại đề

2.2.2. Đề và các chức năng ngữ pháp xoay quanh vị ngữ

2.2.3 Những thuộc tính ngữ pháp của đề

2.2.4. Những phương tiện đánh dấu sự phân chia đề và thuyết trong câu
	15 giờ tín chỉ
	LT: 8

ThH: 6

TH: 1



	3
	Kết thúc chương, học viên  cần phải:

- Học viên hệ thống hóa và biết cách xác định các kiểu cấu trúc câu trong văn bản.

- Áp dụng trong thực tế giảng dạy và  giao tiếp hàng ngày.

- Đánh giá và sử dụng các kiểu câu theo lực ngôn trung và theo nghĩa biểu hiện trong thực tế giao tiếp
	Chương 3: Các kiểu cấu trúc câu trong văn bản

3.1. Câu chỉ có phần thuyết

3.1.1 Kiểu câu lấy khung cảnh hiện hữu làm đề

3.1.2. Kiểu câu có phần đề bỏ trống chỉ “tôi”

3.1.3 Những kiểu câu có phần đề bỏ trống chỉ “anh”

3.2. Cấu trúc của các câu trần thuật có hai phần đề thuyết

3.2.1. Câu một bậc

3.2.1. Câu hai bậc trở lên

3.2.3. Câu ba bậc trở lên

3.3. Những yếu tố tình thái của câu trong cấu trúc câu cơ bản

3.3.1. Những yếu tố tình thái làm thành đề của câu

3.3.2. Những yếu tố tình thái được sử dụng như như một phần thuyết

3.3.3. Những yếu tố tình thái khác của câu

3.4. Những phương tiện ngôn ngữ học có tác dụng liên kết câu với văn bản (ngôn bản)

3.4.1. Câu ngôn bản và câu phi ngôn bản

3.4.2.Các yếu tố hồi chỉ và khứ chỉ

3.4.3. Các yếu tố khứ chỉ

3.5. Câu ghép, câu đặc biệt

3.5.1 Câu ghép

3.5.2. Câu đặc biệt

3.6. Câu phân loại theo lực ngôn trung và nghĩa biểu hiện

3.6.1. Các loại câu hành động ngôn trung

3.6.2. Các loại câu theo nghĩa biểu hiện
	20 giờ tín chỉ
	LT:12

ThH: 5

TH: 3


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 25


Thực hành/làm việc nhóm: 15


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 05

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
 - Thuyết trình, vấn đáp, tổ chức làm việc nhóm.

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính 

1. Cao Xuân Hạo, Tiếng Việt- Sơ thảo ngữ pháp chức năng.  - Nxb Giáo dục, H. 2004.

2. S.Dik, Ngữ pháp chức năng - Nxb Đại học Quốc gia Tp HCM, 2005.

(Bản dịch của Nguyễn Vân Phổ, Trần Thuỷ Vịnh, Nguyễn Hoàng Trung, Đào Mục Đích. Nguyễn Thanh Phong. Người hiệu đính: Cao Xuân Hạo)

3. Halliday, An Introduction to Fumtional Grammar, Oxford University Press, 2004.

4  Halliday, Dẫn luận ngữ pháp chức năng. -Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. (Bản dịch của Hoàng Văn Vân)

 6.2 Tài liệu tham khảo 

5. Tác giả: J.Lyons, Ngữ nghĩa học dẫn luận. Bản dịch của Nguyễn Văn Hiệp.Nxb Giáo dục, H. 2006.

6. Nguyễn Văn Hiệp, Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp - Nxb Giáo dục, H. 2007.

7. Diệp Quang Ban, Ngữ pháp Việt Nam - Nxb Đại học Sư phạm, H. 2004.

8. Đào Thanh Lan, Phân tích cấu trúc câu đơn tiếng Việt theo cấu trúc Đề-Thuyết- Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2002.

9. Một số bài trong tạp chí Ngôn ngữ (theo hướng dẫn của giảng viên)

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

     CHỦ NHIỆM KHOA                                   CHỦ NHIỆM BỘ MÔN           



 TS. Tôn Quang Cường                                         TS. Lê Thời Tân        
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NGỮ NGHĨA HỌC
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN: NGỮ NGHĨA HỌC

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

- Khoa: Sư phạm

- Bộ môn: Khoa học Xã hội

2. Thông tin về  học phần

- Tên học phần: Ngữ nghĩa học

- Mã học phần: LIN 6552

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
- Số lượng tín chỉ: 03

- (Các) học phần tiên quyết: Không

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung:

 Học viên nắm vững các vấn đề cơ bản của Ngữ nghĩa học và biết vận dụng lí thuyết vào phân tích nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ trong hệ thống và trong sử dụng, nhất là trong giao tiếp đời sống và trong các tác phẩm văn học.

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 

Học viên nắm vững các vấn đề ngữ nghĩa ở bình diện hệ thống (ngôn ngữ ở trạng thái tĩnh, chưa được sử dụng) và bình diện hành chức (ngôn ngữ trong sử dụng).
3.2.2. Kỹ năng:

 Học viên biết thực hiện những thao tác ngữ nghĩa cơ bản, vận dụng những thao tác cơ bản đó vào việc nghiên cứu và giảng dạy những vấn đề có liên quan đến ngữ nghĩa.

3.2.3. Thái độ:

 Học viên có thái độ cẩn trọng khi sử dụng ngôn ngữ, xét ở góc độ nghĩa, để tạo ra được những câu đúng và hay; có ý thức tìm hiểu cái đẹp của ngôn ngữ và truyền được cho người khác tình yêu đối với tiếng mẹ đẻ.
3.2.4. Mục tiêu khác: 

Hiểu và vận dụng các mối quan hệ giữa nghĩa ngôn ngữ với nhận thức – tư duy- văn hóa dân tộc vào phân tích văn bản.
4. Nội dung học  phần

4.1 Tóm tắt 

Học phần cung cấp những nội dung cơ bản về Ngữ nghĩa học đại cương, các thao tác phân tích ngữ nghĩa từ vựng, xem xét hoạt động của cấu trúc nghĩa từ vựng trong thực tiễn giao tiếp. Đồng thời, với tư cách là đơn vị giao tiếp thực tế, ngữ nghĩa học phát ngôn – gồm nghĩa miêu tả và nghĩa tình thái – là nội dung chính thứ hai của học phần.

Bên cạnh nội dung lí thuyết, học phần hướng học viên đến việc hình thành các kĩ  năng cơ bản trong phân tích ngữ nghĩa hệ thống và ngữ nghĩa hoạt động.

4.2 Nội dung cụ thể 

	Thứ tự
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải: Nhận diện và phân biệt được các bình diện nội dung của ngôn ngữ 


	Chương I: Ngữ nghĩa học đại cương

1.1. Ý và Nghĩa – hai bình diện nội dung của đơn vị ngôn ngữ

1.2. Những hạn chế của quan niệm chọn nghĩa là đối tượng nghiên cứu của Ngữ nghĩa học

1.3. Quan điểm của Ngữ nghĩa học hiện đại

1.4. Tổng quan về các khuynh hướng nghiên cứu ngữ nghĩa

1.5. Nghĩa của tín hiệu và tín hiệu ngôn ngữ.
	10 giờ tín chí
	LT:6

ThH:2

TH: 2

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải: - Nhận diện được các vấn đề lí thuyết cơ bản của hệ thống từ vựng.

- Vận dụng phân tích nghĩa của từ và ngữ cố định


	Chương II:  Ngữ nghĩa học từ vựng
2.1. Các đơn vị từ vựng: Từ và ngữ cố định

2.2. Các thành phần nghĩa của từ:
2.2.1 Nghĩa từ vựng: 

- Nghĩa biểu vật, 

- Nghĩa biểu niệm: Cấu trúc nghĩa biểu niệm-các thành tố ngữ nghĩa (nét nghĩa)

+) Lịch sử quan niệm về thành tố ngữ nghĩa

+) Thao tác phân tích thành tố ngữ nghĩa

+) Thực hành phân tích thành tố ngữ nghĩa

- Nghĩa biểu thái, 

- Nghĩa liên hội

2.2.2. Nghĩa ngữ pháp. Quan hệ của nghĩa ngữ pháp và cấu trúc nghĩa biểu niệm của từ.

2.3. Nghĩa của các ngữ cố định: quán ngữ và thành ngữ.

2.4. Hiện tượng nhiều nghĩa 

a) Khái niệm về hiện tượng nhiều nghĩa. 

b) Hiện tượng nhiều nghĩa từ vựng (nhiều nghĩa biểu vật, nhiều nghĩa biểu niệm) và nhiều nghĩa ngữ pháp

c) Các phương thức chuyển nghĩa phổ biến: ẩn dụ và hoán dụ. Tính hệ thống giữa các nghĩa trong từ nhiều nghĩa-phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm.

*) Thảo luận và làm bài tập về hiện tượng nhiều nghĩa

2.5. Hệ thống ngữ nghĩa

a) Trường nghĩa

- Các quan niệm về trường nghĩa

- Các loại trường nghĩa. Phương pháp tập hợp các từ trong trường nghĩa. Điển hình và ngoại biên trong trường nghĩa. Các trường hợp trung gian.

b) Đồng nghĩa, trái nghĩa

- Các quan niệm về từ đồng nghĩa và trái nghĩa.

- Quan hệ đồng nhất và đối lập trong trường nghĩa và hiện tượng đồng nghĩa và trái nghĩa.

*) Thảo luận và làm bài tập về hệ thống ngữ nghĩa

2.6. Quan hệ ngữ nghĩa giữa các lớp từ vựng: thuật ngữ, từ nghề nghiệp, biệt ngữ, tiếng lóng, từ địa phương và lớp từ vựng phổ thông, toàn dân.
	20 giờ tín chỉ
	LT:12

ThH: 6

TH: 2

	3
	Kết thúc chương, học viên cần phải: 

- Nhận diện các vấn đề lí thuyết cơ bản của câu và phát ngôn

- Vận dụng phân tích nghĩa của phát ngôn, nghĩa tường minh và hàm ẩn


	Chương III:  Ngữ nghĩa học phát ngôn
3.1. Kết trị của từ. Sự kết hợp các từ (xét trong quan hệ với cấu trúc ngữ nghĩa của từ) để tạo câu. 

3.2. Sự kiện, đặc điểm, trạng thái và nghĩa của phát ngôn.

3.3. Câu trần thuật
- Mệnh đề, 

- Cấu trúc vị từ - tham thể

- Nghĩa của câu đơn, câu ghép, câu đặc biệt xét về mệnh đề

- Phát ngôn

- Phân loại câu xét về ngữ nghĩa

3.4. Tình thái câu và các biểu thức ngữ vi

- Mệnh đề (các biểu thức ngữ vi) trong các câu phân loại theo mục đích nói: hỏi, cầu khiến, cảm thán - Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn

3.5. Quan hệ ngữ nghĩa giữa các câu trong đối thoại, trong ngôn bản

- Cấu trúc thông báo của câu

- Quy tắc hội thoại và tỉ trọng ngữ nghĩa giữa các câu trong hội thoại, trong ngôn bản

- Quan hệ ngữ nghĩa giữa các câu trong ngôn bản
	15 giờ tín chỉ
	LT:7

ThH: 7

TH:1


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 25 giờ tín chỉ


Thực hành/làm việc nhóm: 15 giờ tín chỉ


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 giờ

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

- Giảng viên: Thuyết trình, giải thích, giải đáp các câu hỏi của học viên.

- Học viên: đọc sách, tóm tắt ý chính, phản biện các nội dung đã đọc, trao đổi thảo luận với các học viên khác và với giảng viên.

- Học viên: làm việc nhóm - thực hành vận dụng phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ vào xử lí ngữ liệu. 

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính 

[1]. Đỗ Hữu Châu (1998). Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng. NXB GD.

[2]. Đỗ Hữu Châu (2001). Đại cương Ngôn ngữ học. Tập II. Ngữ dụng học. NXB GD.

[3]. Đỗ Việt Hùng (2013). Ngữ nghĩa học: từ bình diện hệ thống đến hoạt động. NXB ĐHSP.

6.2. Tài liệu tham khảo 

[1]. Đỗ Hữu Châu (1996). Từ vựng – Ngữ nghĩa tiếng Việt.  NXB. ĐHQG Hà Nội.

[2]. Nguyễn Thiện Giáp (2000). Dụng học Việt ngữ. NXB ĐHQG Hà Nội. 

[3]. Nguyễn Thiện Giáp (1998). Từ vựng học tiếng Việt. NXB GD.

[4]. Nguyễn Văn Hiệp (2008). Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp. NXB GD.
[5]. Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (2003). Phân tích phong cách ngôn ngữ tác phẩm văn chương. NXB ĐHSP.

[6]. Lê Quang Thiêm (2008). Ngữ nghĩa học. NXB GD. 
[7]. Nguyễn Đức Tồn (2010). Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy. NXB Từ điển bách khoa.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

 CHỦ NHIỆM KHOA                                                CHỦ NHIỆM BỘ MÔN         

TS. Tôn Quang Cường
                                          PGS.TS. Lê Thời Tân     
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
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Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC  PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: VĂN HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa: Sư phạm

· Bộ môn: Khoa học Xã hội

2. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Văn học trong nhà trường 

· Mã học phần: LIT 6564

· Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn
· Số lượng tín chỉ: 03

· (Các)học phần tiên quyết: Không
3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung: 

Vận dụng có hiệu quả các kiến thức về đặc trưng văn học trong nhà trừờng vào thực tiễn dạy học bộ môn Ngữ văn; Tổ chức đượcviệc dạy học phân môn văn như là một hoạt động văn học trong nhà trường.

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: Hiểu biết sâu sắc những vấn đề lý luận văn học trong nhà trường và có kỹ năng cập nhật thời sự thông tin văn học trong nhà trường THPT Việt Nam

3.2.2. Kỹ năng: Vận dụng được lí luận về đặc trưng văn học trong nhà trường vào dạy học văn học, đặc biệt là dạy học phù hợp với nội dung, chương trình văn học trong nhà trường hiện hành. Tổ chức đượcviệc dạy học phân môn văn như là một hoạt động văn học trong nhà trường.

3.2.3. Thái độ: Hình thành thái độ khách quan, khoa học trong nghiên cứu giảng dạy văn học, bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và thái độ trân trọng các giá trị văn học trong nhà trường.

3.2.4. Mục tiêu khác:

4. Nội dung học phần

4.1 Tóm tắt 

         Văn học trong nhà trường vừa mang đầy đủ những tính chất , đặc điểm của văn học nói chung nhưng lại có đặc trưng riêng gắn với hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường . Bởi vậy một học viên tốt nghiệp cao học ngành văn muốn dạy học văn trong nhà trường có hiệu quả cần phải trang bị cơ bản kiến thức về đặc trưng văn học trong nhà trường, phải nắm được lịch sử văn học nhà trường Việt Nam ( Bao gồm : Chương trình, nội dung, phương pháp…) thấy được những thành tựu và hạn chế của việc dạy học văn trong nhà trường Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của bộ môn này, từ đó nghiên cứu, đề xuất những nội dung đổi mới phương pháp dạy học văn theo yêu cầu thời đại, phụ hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực cao nhất. Đó là mục đích, nội dung của học phần này. Nội dung chính trong học phần là: Đặc trưng văn học trong nhà trường; văn học trong nhà trường Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến nay; tình hình đổi mới và yêu cầu đổi mới dạy học văn trong nhà trường THPT hiện nay ở Việt Nam.

4.2 Nội dung cụ thể 

	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Kết thúc chương, học viên cần phải: Hiểu được khái niệm văn học trong nhà trường, các đặc trưng cơ bản của nó… Từ đó tổ chức xây dựng nội dung đổi mới dạy học văn trong nhà trường. 


	Chương 1: Đặc trưng của văn học trong nhà trường

1.1. Khái niệm văn học trong nhà trường

1.1.1. Đặc trưng văn học nói chung

1.1.2. Văn học trong nhà trường
1.2. Văn học trong nhà trường là một bộ môn nghệ thuật

1.2.1. Đặc trưng của nghệ thuật ngôn từ

1.2.2. Yêu cầu về tính thẩm mỹ

1.3. Văn học trong nhà trường là một học phần
1.3.1. Yêu cầu tính khoa học của một học phần
1.3.2. Yêu cầu tính sư phạm của học phần
1.4 Tính hòa hợp giữa yêu cầu của một nghệ thuật với một học phần
	15 giờ tín chí
	LT: 8

ThH: 6

TH: 1

	2


	Kết thúc chương, học viên cần phải:

- Hiểu được những nội dung cơ bản về lịch sử của môn văn trong nhà trường Việt Nam đặc biệt là ở phổ thông

- Phân tích được các nguyên nhân dấn đến sự lạc hậu, hạn chế của môn văn trong nhà trường Việt nam nhằm tìm hướng giải quyết mới.


	Chương 2: Văn học trong nhà trường Việt Nam từ đầu thế kỷ xx đến nay

2.1. Văn học trong nhà trường Việt Nam từ đầu thế kỷ XX  dến 1945

2.1.1. Quan điểm hiện đại, nhà trường Pháp Việt

2.1.2.Bộ sách văn học trong nhà trường của Dương Quảng  Hàm

2.2. Văn học trong  nhà trường Việt Nam từ 1945 - 1954

2.2.1. Văn học tronh nhà trường với văn học kháng chiến chống phá. 

2.2.2. Quan niệm phương pháp dạy học văn trong “ GIẢNG VĂN CHINH PHỤ NGÂM” của Đặng Thái Mai.

2.3. Văn học trong nhà trường Việt Nam từ 1954 – 1975

2.3.1. Nhà trường miền Bắc 

2.3.2.  Nhà trường miền Nam

2.4 Văn học trong nhà trường Việt nam từ 1975 - 1986
	15 giờ tín chỉ
	LT: 7

ThH: 6

TH: 2

	3


	Kết thúc chương, học viên cần phải: 

- Phân tích được ý nghĩa, giá trị của sự đổi mới văn học cũng như văn học trong nhà trường. 

- Làm chủ  được thời sự đổi mới dạy học văn trong nhà trường Việt Nam với những nội dung cụ thể, cập nhật.

- Tìm tòi và triển khai những giải pháp, phương pháp, biện pháp mới cho dạy học văn trong nhà trường, đặc biệt ở THPT ViệT Nam hiện nay. 
	Chương 3: Văn học trong nhà trường Việt Nam thời kỳ đổi mới và tình hình đổi mới dạy học văn trong nhà trường Việt Nam hiện nay

3.1. Sự biến đổi của văn học trong nhà trường Việt Nam từ 1986 đến nay

3.1.1. Sự đổi mới lí luận và sáng tác  văn học dân tộc kéo theo sự đổi mới dạy học văn trong nhà trường

3.1.2. Đổi mới chương trình, sach giáo khoa, nội dung, phương pháp…

3.2. Yêu cầu và tình hình đổi mới dạy học văn trong nhà trường hiện nay.

3.2.1 “Ngữ văn” và vấn đề “ tích hợp” trong dạy học văn

3.2.2. “ Đọc hiểu”trong dạy học văn
3.2.3. “ Học sinh là trung tâm” trong dạy học văn hiện nay

3.3. Bế  tắc của môn ngữ văn trong nhà trường THPT Việt Nam, một số gợi mở kiếm tìm giải pháp mới.

3.3.1. Thực chất và thực tế học sinh học văn hiện nay

3.3.2. Triết lí dạy học văn nào phù hợp với chủ thể người học hiện nay?
	15 giờ tín chỉ
	LT: 5

ThH: 8

TH:2


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học


Lý thuyết: 20


Thực hành/làm việc nhóm: 20


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu)

[1]Nguyễn Ái Học – Phương pháp tư duy hệ thống trong dạy học văn, NXBGD 2010

[2] Rez. Ia – Phương pháp luận dạy học văn, NXBGD 1983

[3] Phan Trọng Luận – Văn học trong nhà trường, nhận diện - Tiếp cận – Đổi mới, NXBĐHSP 2009

[4] Nguyễn Thanh Hùng – Phương pháp dạy học ngữ văn THPT những vấn đề cập nhật, NXBĐHSP 2006

6.2. Tài liệu tham khảo

[5]Đặng Thai Mai, Giảng văn Chinh Phụ Ngâm…Thanh Hóa, Liên Khu tư, 1950

[6]Nguyễn Đức Nam – “ Hãy trả lại bản chất kì diệu cho môn văn trong nhà trường” trong sách Một số vấn đề về PPDH văn trong nhà trường, NXBGD 1982.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Lý thuyết 
	Kiểm tra kiến thức  học phần
	10 %

	Bài tập cá nhân
	Lý thuyết và kỹ năng
	Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học
	10%

	Bài tập nhóm
	Kỹ năng
	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa.
	20%

	Bài thi hết học phần
	Tổng hợp
	Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu)
	60%


+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá.

  CHỦ NHIỆM KHOA                                   CHỦ NHIỆM BỘ MÔN        

TS. Tôn Quang Cường                                     PGS.TS. Lê Thời Tân     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

KIẾN TẬP-THỰC TẬP SƯ PHẠM
Hà Nội, 2015

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN : KIẾN TẬP-THỰC TẬP SƯ PHẠM

1. Thông tin về đơn vị đào tạo

· Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

· Khoa Sư phạm

· Bộ môn: Lí luận và công nghệ dạy học

2. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Kiến tập-Thực tập sư phạm  (Teaching observation and practice)

· Mã học phần: TMT 6015
· Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn
· Số lượng tín chỉ:  3 (5/35/5)
· Các học phần tiên quyết: 

+ Tâm lý học dạy học (Psychology of Teaching)

+ Lí luận, công nghệ dạy học hiện đại (Advanced Teaching theories and technology)

+ Phương pháp dạy học bộ môn 

(Methodoogy of Math/Physics/Chemistry/Biology/Philology/History Teaching)

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành

3.1. Mục tiêu chung:

Kết thúc học phần, học viên có khả năng:

- Vận dụng các quan điểm, tiếp cận trong lí luận dạy học hiện đại để xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường; lập được hồ sơ dạy học

- Áp dụng các công nghệ dạy học tiên tiến trong triển khai dạy học 

- Phân tích và đánh giá tính hiệu quả quá trình dạy học và hoạt động giáo dục trong điều kiện thực tế của nhà trường

- Lập được kế hoạch phát triển chuyên môn.
3.2. Chuẩn năng lực

3.2.1. Kiến thức: 

- Khái quát được các vấn đề trong thực tiễn dạy học, đặc biệt là thực tiễn dạy học phổ thông và xu hướng cải cách giáo dục của thế giới và Việt Nam

- Vận dụng và phân tích được hệ thống khái niệm, nội dung lí luận và công nghệ dạy học trong quá trình triển khai dạy học cụ thể tại nhà trường

- Đánh giá được tính hiệu quả và khả thi trong việc áp dụng công cụ phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình dạy học học phần trong nhà trường 

3.2.2. Kỹ năng:

- Phát hiện, phân tích các vấn đề trong thực tiễn dạy học và giáo dục của nhà trường phổ thông

- Xây dựng được hệ thống mục tiêu phù hợp với chương trình, nội dung học phần (chương học, bài học), biết cấu trúc, sắp xếp nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trên cơ sở phân tích đối tượng học sinh, chương trình, sách giáo khoa, điều kiện, phương tiện dạy học tại nhà trường cụ thể

- Lập được kế hoạch dạy học, hồ sơ học phần, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và phát triển năng lực của học sinh 

- Sử dụng được một số phương tiện và công nghệ dạy học phổ biến để nâng cao hiệu quả quá trình dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường 

- Lập kế hoạch phát triển chuyên môn

3.2.3. Thái độ:

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi

- Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình dạy học chuyên môn

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp

3.2.4. Mục tiêu khác:

- Phát triển kĩ năng thu thập, xử lý thông tin, chia sẻ, tự nghiên cứu

- Phát triển kỹ năng xã hội, học tập suốt đời, làm việc hợp tác

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt 

Học phần Kiến tập-Thực tập sư phạm cung cấp cơ hội cho học viên áp dụng và kết nối các vấn đề lí luận với thực tiễn dạy học và giáo dục phổ thông. Học phần được thiết kế theo định hướng thực hành, nhằm bổ sung khả năng tiếp cận và thực tập các kĩ năng cơ bản của người giáo viên học phần trong trường phổ thông. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên và giáo viên phổ thông, học viên có nhiệm vụ xây dựng và triển khai quá trình dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường một cách có hệ thống: xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả hoạt động và đánh giá cải tiến phát triển nghề nghiệp chuyên môn. 

4.2. Nội dung cụ thể 

	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	
	Nội dung 1: Giới thiệu mục tiêu, nội dung nhiệm vụ KT-TTSP
1. Nội qui, nhiệm vụ, qui trình thực hiện 

2. Giới thiệu Hồ sơ KT-TTSP, tiêu chí đánh giá kết quả

3. Những điều cần lưu ý
	5


	

	2
	
	Nội dung 2. Kiến tập sư phạm

1. Kiến tập hoạt động dạy học

2. Kiến tập hoạt động giáo dục

3. Viết báo cáo tổng kết


	5 
	2 tuần

	3
	
	Nội dung 3. Thực tập sư phạm

1. Lập kế hoạch tổng thể/hàng tuần

2. Xây dựng kế hoạch dạy học

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục

4. Thực hành dạy học

5. Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

6. Viết báo cáo tổng kết

	30
	 8 tuần

	4
	
	Nội dung 4. Đánh giá kết quả KT-TTSP

1. Đánh giá hồ sơ dạy học

2. Viết báo cáo thu hoạch
	5
	


5. Phương pháp, hình thức dạy học

5.1 Phân bổ thời lượng: 

Lý thuyết:



 5


Thực hành/làm việc nhóm: 
35


Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:   
5

5.2. Các phương pháp thực hiện 


- Quan sát, thực hành


- Làm việc nhóm


- Tự nghiên cứu

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu chính 

1. Hướng dẫn thực hiện Kiến tập-Thực tập sư phạm. Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, 2014.

2. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013: “Quản lí hiệu quả lớp học”; “Đa trí tuệ trong lớp học”; “Các phương pháp dạy học hiệu quả”

6.2. Tài liệu tham khảo 

3. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa và các tác giả. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh (tiểu học, THSC, THPT), NXB ĐHQGHN, 2010.

4. Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Thư. Kỹ năng quản lý lớp học hiệu quả, NXB GDVN, 2012.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

Được thực hiện theo qui định trong Hướng dẫn thực hiện công tác KT-TTSP do Trường ĐHGD ban hành theo quyết định của Hiệu trưởng.

Việc đánh giá kết quả KT-TTSP của học viên được thực hiện trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá theo quá trình và đánh giá năng lực thực hiện hoạt động giảng dạy, giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp, chất lượng hoàn thành các sản phẩm theo yêu cầu KT-TTSP đối với học viên.


Hệ số đánh giá kết quả KT-TTSP:

	Nội dung
	Người đánh giá
	Hệ số

	Kiến tập sư phạm

	Giảng dạy (A)
	Giáo viên ở trường THPT
	1

	Giáo dục (B)
	Giáo viên ở trường THPT
	2

	Ý thức nghề nghiệp (C)
	Giảng viên phụ trách KT-TTSP
	1

	Thực tập sư phạm

	Giảng dạy (A)
	Giáo viên ở trường THPT
	2

	Giáo dục (B)
	Giáo viên ở trường THPT
	1

	Ý thức nghề nghiệp (C)
	Giảng viên phụ trách KT-TTSP
	1


7.1. Công thức tổng hợp điểm KTSP: 



         A + 2B + C 


Điểm KTSP   =  





     4

7.2. Công thức tổng hợp điểm TTSP:



            2A + B + C 


Điểm TTSP   =  

                                                         4

Trong đó:    - A: là điểm trung bình của các tiết thực tập giảng dạy 



- B: là điểm trung bình của các nội dung kiến tập, thực tập giáo dục 



- C: là điểm đánh giá về ý thức rèn luyện nghề nghiệp của học viên 

Xếp loại:

	Điểm 10: Xuất sắc

Điểm 9,0 – 9,9: Giỏi

Điểm 7,5 – 8,9: Khá
	Điểm 6,0 – 7,4: Trung bình khá
Điểm 5,0 – 5,9: Trung bình

Dưới 5: Không đạt


            CHỦ NHIỆM KHOA               
                      CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

 TS. Tôn Quang Cường


         
   TS. Phạm Kim Chung
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